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Bdcrio DUc vi Dio f^o
TRUONCD4I HQC MO DI^CIIAT

CONG IId^ XA IIOI CIIU NGHiA VIET NAM
DOc lap - Trl do - Hanh phUc

s6: :93 rB MDc Hi \tr nsi! Uhnnr 3 nrd 2A16

THONC B,{O
viec thlrc hien noi dung sinh hoel ldp ilir ha. kt I nIm hg.2016 - 2ot1

Kinh e'ii:
Cdc kho. quan li sinh vi€ni

- CdcbaJn6n qudn li sinh viCn.

Tluc hien ka hoach sinh hoat ldp hoc ktr I ndDr hoc 2016 - 2017. NhA.lruog da
cnc khoa. cdc b6 nriin qunn li sinh vi€n lhlic hiCn m6t s0 noi dung chinh ve viec sinh

l. Thdi sian,.lia di6m thlrc hien sjnh ho4l ldp: Thco lich c0a Phong Ddo rao Dai

2. lhanh ph.n: lrlr', r- nh <rn .hoa. llan , -L nhian.i\ bi
Iren.rr doar.lrdn. 

'at 
rdr,h, cn. h fo nnh r.cn.I o \dn ho\ lip.

L Noidung
Ph6 bi6n la horch giing d?y. hqc rip. d.ng ki m6n hac. n8ii€n cnu khoa hoc. rhi

Olympic vi ciic lan de *ndc lien quan den c6ng l.c ddo rao. c6ng tic sinh vien cr:ia lln@ !a

' tlotn lhi€n danl sdch cin b6 llh v,i t6 lndng cic 16! he phdn hc li I n,m hoc

20t6 201? (n6p vc phdng C lsv riuat 12rh,ing9)i
D,nh giii mLic d6 hoin fianh nniem vu cLi. Ban cdn su ldp qlan li sinh vien ndn hac

20lt 2016: biu Bm cdn su ldp qudn li sinh vi€n nnn hoc 2016 - 2017:
Danh eid l6t qu, l.n luy€n hoc kt II. nr,n hoc 2015 - 2016r

- Thong b6o v€ k€ hoach c6n€ tdc sinh li€n nt'n hn. 2016 - 2017 iii dtrd. Nhi
rtums phe duy€t. nhiin nanh cnc n6c thdi sian rien khai h6 sd nian. gi,in hoc phi hoc
l) |lJr'.o!20lo 20 -. rhoiLrxn \elho! bJnL (ru)allhLhho.r;p....

llonf l-.1o |ch rh. _ocfhr_^rl: lr,h'h.tr201o -u l?. pM bien rnor .o iu. d6 \i
lual lll IYT sia di)i. ke hoach mua bao hien y te nem hoc 2016 -2017 ddi vdi sinh vieni

- nronc bao li hodch rrian kldi (.c hcr done rans.rFg ruJ;n ,hnre. 'r dlns hi
rh6ng cmail.. ..@srldcnr.humg.du.vn trong cong ttc sin} lien vd trcng aldo 1ao rin chi.

. - rr v,in, hu6n8 d:n sinl vien xay d\hg k,: ho?ch hqc tip cho ndm h9c, ding l<i hac
phdn. dinh hudg chuycn sau theo d6i tuog tmg knc vC cic mdc quan lrang lrcng ke hoech
nam hlcnhu:Lich fiichuen d6u E nso?ingt. in hac cria phan con lai cia na,n 2016. nhnne
sm ddi crla quy chC ddo oo 388, chuen dAu ra nCoai nst !a tin hoc sia doi...Xey dmg !t
ftien khai cdc hoal d6ne hac lhuql kh6c thco limg khodr

I,h6 biAd k6 ho4ch hoal dong cna Doan Thanh nien, HOi Sinh vien Truihg vd cna

sau khi k6r finc dd sinb ho ld'p I0 ng,il. cic khoa rip hsp vd nop cho phons Cdne
tdc sinh vian: Danh sach 16 t.udn-! lE hoc phAn: d.nh si:ch R.n cdn sV I'j'p qud0 li sinh viCn

hotn lhnnh tol vd xuit sic nhian vu nrn hoc 2015 2016; danh siich Ban ciin su ld! qudn

li snrh vien ninr hoc 2016 - 2017r kA qua €n Iu)€n cila sinh !ien, danh s'ich sinh vien du{rc

x6l khcn lhu@gvahoc bingkhuyenkhich hoc tepcn.hoc ki II nlm hoc20l5 2016.

',/ r'i
ll?l;,i



Di n8hi cec knoa vA @c bO m6n qudn lj sinh rian don diic sinh rid LhM gi! day

- Phdns DrDH {dc pn' dqc hi4i)l

?frP;s,litii;;

Kr. HIIEU TRUdNG
PHO HrEu rRrtdNc

{.
c\9

.oc l0



Bo cr,{o Dvc vA oAo rao
TRT'ONG DAI HOC MO - DlA CfiAT

s6: 569ne,voc

CONG IIoA )c{ HQT cHU NGMA I'I{T NAM
Doc ltp - Trt do - Ilanh ph{c

HA NAi, nsdr t! thdhs,l'tuh 2016

TIiONG BAo
vA viac tttrc hiitr noi dtrng cibh ho4l I'jTjqc ki ll. nln hac 2016 - l0l7

Kinh gLn:

- Cdc (noa quad li sinn vi€h,
- Ban chn nbien cec D0 n6n quan li sinn vie.l
- Cdn b0 quan sinb, c6c lop sinn vien ftng tftn Truorg

nrn h'cr lc hoa(n t6ng." hoc \' | \A udn kraino '6 c6ngu' cto toc Lj
ll rln foc zolb 20 . Nha tumg oe nehi cac Knoa Bm (h'l nliim.'n b0 fr61
.\Llmmor r\q. hicnm6rsa loidLiE-l-inncnodol('nnhdllophockvllr\u'au:

r. Tbdi girn, ili, ttiaD: heo lich c\i tne cna Phdng C6ne tic sinh iCn (Lich

2, Thitrh Dhin: Ban chn.hien Kloa. Bo chn.nien cAc BO n6n, Bad chip
hdin Lian chi d;m. Ba. chiip hdnn Lien chi hoi sinn vien. C6 vd! hqc $p. C6n b0

3. Noi dtrjlg

Pt; b'an la ho-heilcday. hoc ldp. d}neh m6nho,. nghicn cLiu $oa \a"
\".r \an di.hrc hir q ul dan core rdc ddo ao cdne ra- ''nn r.in cda kl oa \a\h,

- Thw hien khdo s6t vd chit luqne eidl'g d?y n6n hac (niu phi6u s6 ol)i

- Thuc nien kC tnai thong rin n8o?i rd va $6ng tin vA gia dinh oa sinn vien (mau

- Td6n knai cam kA thr& hi€n "N6i kh6ng voi tieu c\.t vdL b€nn lMnh lich lrong

giro d!c" (nau pbiau s6 03)i

- Kien roar 16 chfc lop, hodn thiqn deh sdch crn bO llh vi 16 rudns oic l'iP

hac phan h9c k' II nlm h9c 20t6 - 201?;

- T6 chtc d6nn gi6 k6t qua ftin luyen ha. ki I. nnn ha. 2016 _ 201? cbo sinh vi€II

- Thong hio. budng d;n cho si.h vie. vd ddi h?n vd lhn qrc xdt nien. giAn hac

phi hac ki II nin ho. 20 L6 - 2017 tneo quy dinh (N6i dung kdn th€o)r

ft6.g bio cbo sinn vian lch thu ha. phi hoc S II .am hoc 2016 - 201?;

- Tu vil! hu6ne d;n sinl vi€. knoe cu6i thsc hien ft ho?ch, th!rc 6p 6t nehi9p,

tin d6 6n 16l nehiop, bao ve 16l nghieP, lbi l6t nghiCp;

- Pbo bidn k5 hoech hoar il6ng cna Dodn ftanh nien, E6i sinl vi€n Trud€ vd

Sau kni k6t d,ic tlqt sinl hoqt ldp I tuin, cdc knoa 6p ha! vd nop cho phdns

C6ne t c sinn vien cdc si5 li€u sali

;{



+ DdI sA.h cJn b0 l6p rd i6 tudns l6p hoc d$n hac kJ tr ilm hac 2016 - 201?;

+ Ket qua dn luyqn cn si.l vierl darh sdch sinh vien dl1J. x& klen lhudng vd
hoc bo.g khu'€n khich hac 6p hac ki I nnn hOc 2016 - 20171

+ Cdc niu pbi€u s6 01, 02, 03 da klio sat GAn cnng):

+ Bang $6ne k€ rh6ns tin bdu pbi6u sd 02 biis hGn man (lll@ nfu dhh ketn).

D6i vsi cdc l6p sinl vi€n kn6a uiji, Be clu nhiem Kh@ chn dolg b6 gi lich
si.h hoet l6p sau kni si.h vi€n k€t ihoc ihvc iip sdn xr.A! kc ho?ch ihvc hie! d€ n8Jli

Kh@ g!'i bing \dn ban cho phdng C6ng dc sinh vi€n truae tgdy l3l01D017

Dd nghi Pha'ng Qurn hi -IXi6t 
bi nd ci6 .6c HOi irudne th@ lich sin! ho?t 16!;

c6c Kh@, Bd chn nnien @c b0 n6n chuyen mon don rl6c sinh vien itEn gia day dn
vn 6 chtc sinh hoat ldp .gbi€n tnc. c6 hi€u qul./.

P. DrDH, P onB (dl pr' 
'hs 

hili);

KT, UIPU TRIJdNC

,G \q
9q ie



BO GIAO DUC VA DAO TAO
'TRIIdIIG D4I HOC Md -DlAC'II,{T

s6, 7l ,uDc crsv
Wsiin hd ldp hec ki Il n;n he.201? 20t3

CONGITdAX,iIIoIcIItINCIT'A\,TTMM
D0. Ep -T'rdo - Herh Dt|nc

Ha Nai. ns"y26 d,rns A,l.on 2ot s

- C6c kloa quan ti sinn vien:

- van phdng Ch!@e trinh ten d€ni
- co sd dao iao vnng Tdul
- Ban chn nnien cec B0 m6n qtr@ ti sinl vi€oi
, cido vien chn .!ian, cac lop sinn vi€. lrong ban Trudng.

Thw hi€n ka hoach c6ng t6c sinh vien hoc ky II nnn hac 2Ol7 - 2018, Nbd trudig da
bshi cic do vi quAn li sinn viei, Cieo viei chir nnien, C6 vdn hac r6p thm hien not s6 iOi
duns chinh cho dqt sinh noar l6p n9c k' II nln hac 20 l7 - 2ol8 ntru saul

l. Thin gian, di! ilidm: Ngay 04/022018 (du kidn), dia di6h nnu dah sich phan c6ng

2. Thlnh phAn: C6 ldn hm €p, Ci6o viCn chn nli6m, c& I6p sinh vien tro,C ba. TnnB;

- Ph6 oian la todch s dlg d,). hoc rao cia ho. k) tran G vd (n roi dung Urac ien
o$r d;. dJo tao. cong hc .int v'Cn lLd $od.J vhd I Tog.

- Tnuc hiqn kc thai lb6ng tin ngoai fii
- Kien loA. td chtc ldp, hodn rhien dad sach c6n bO t6p vd t6 tudns cnc l6p hoc pbAn

hoc k' II nin hoc 201? - 2018i

Diinn Cii k6r qud ran luyen hoc ky I ndn hac 20 I 7 - 20 I 8 (rheo nau danh eid didm .en
luyon da hiCu chtnh) ban hdnh rheo quyat dinl s5 56/eD,MDC bd hnnn ngay l2ro1l20 t 8;

- Th6ng b6o, hudng dan cho sinn vien va thoi han vn thn luc xit mi6n. giem hec phi hAc
ki u nnn boc 2017 - 2018 lheo quy dinh theo cong van s6 s2lTB,MDc ngay 22lo tDol8l

Th6nC bro lich thu hec phi ve mfc d6ng hac phi hoc ty II ntur hoc 2Ot7 - 20!8lh@
th,5ng bro cna Phdng tdivu;

- Ti6p nhan cdc i ki6n pbdn h6i cna sinh viCn va rhvc hiCn quy ri.tr rtao laoj
- Hudig den sinh vien thuc hien k€ tnai ciic mau khAo stu theo yeu cAu cna phdng Khao

rhi va ildm bao chit luqig gi6o ducl

- Hudig,ian sinh viCn ke khaiphi€u ten hc 2 chiau nrm hac 2Ot? - 2018 theo th6ng
bto cna phdng C6ng lAc Sinb vi€h.

- Sau khi ka thnc sjnh hoat ldp I ruan, cac tlroa ta'p hqp vd nop cho phdng C6ng lac

+ Daih slch cdn bO 16! vd t6 ru6ng cdc ldp hac phan hOc br II nrm hac 2Ot 7 - 2Ol8j
+ BiCn bin hap lop. bnnC t6ng hlrp kA quA Ii! lny€n cna sinh viCn, ddh srch sinn vien

dwc x€l khen thv@e va hoc b6ng kbuyan khich hac lep hoc ki I htm hoc 20 ! 7 - 201 8i
+ Bdng tb6ng ke th6ns tin ngo?i tnj bing bdn ctng vA bin mdh.

, FlI]tir:



te nghi lhdng Qutn rri ThiCl bi nd c'la.& hoi trudne theo lich sinl hoet l6p: BCN

c6c Klba, BCN c{c b0 m6tr chuyer n6n, Giro vitu chn nlien vd cdc d@ vi qum It sinh

viCn d6n d6. s'il vi€n th@ gia diy d va 6 chnc sinl hoqt ldp nghi€m nic, c6 hi€u qu.
I$\tune/ z'

Nd"hl,", -llF

- HiCu tudng (dc bro cAo);
- P.oTEH, P.QTTB (d6 p/ft $sc hion)i
. HUMG E.OFFIC€;

KT, TRI'ONG

Intni_IG

lr0 0tA'0iii

BIEU
IDU TRT'dNG

S Bni Xlen Nro



TRTIONC DAr HQC MO - OIA CHiT

s6, 4z0rMDc-crsv
v/v sitrh hoar l6p hec ki r nim hoc 2017-2013

Do CIAO DUC VA DAO TAO coNc HdA X,i Hor CHa NCHiA VTETNAM
DOc hp -Tqdo - Herh phnc

Ha Niji, hgar\lhdng 8 tun 2A I i

Kinh gni:
, cac Khoa qudn li sinh vian.
- vdn phdng Chumg r.inhlien ti6ni
- Ban chn nhiemcdc 86 m6n qudn It sinh vi€nj
- Ciiiolien chn nniCn. cac l6p sinh vicn ftns lodn Tru@g.

Thxc hien k.; hoach cOns tiic sinh vien hoc ki I nim hoc 201? - 2018. Nhd
ruong dd nghi .a. KhoJ.hu)en In6n.\dr phong Chumg ri.h .ien .ido. ts"r ch,l
nl-iirn cac bo mon. u.ao vien lFi rl-,i,f. Co vi 

' 
\oc Gr rhu. hiin mor .d no dune

chinh dro dql sinh hoar ldp hoc ki I nan hoc 2017 - 2018 nhu sau:

L Thoi gi!n. di. di0m: NesJ 20 rhd'g 8 idr 2017. rhc. li(h cu rha,rcm rheo

2. Thinh phin: C6 van hoc lap, Ci o vicn chn nhi€D, cnc ld! sinh vien rronc

3. Noi duns

- Ph6!i6n k! ho4ch gidng dey. hocqp..ldngki m6n hoc. nshien c@ khoa hec.
lri cic vAn d€ khdc li€n quan d€n c6ng ric tldo tao, cdng tdc sinh viCn cLia khoa vdNhn

-'lhuc hien khio s,l ve chit ludnS giang dry n6n hoc (phiau s6 01.02)i

- ll,r! _,en liJ j l, in phJn l6i ci1 ns,r^, hoc .; .dre 'i. t o \;n no. .op
(phicu l2)r

- Illrc h ;r lF "h ho,,L,,_ lcod,,ru \a rhorC rn \; Ci^d,nh.ursinh riin.
- lr.in lhdi cdn "fl rhu" h fi rlnc rdr r\cn ri,n Busr dio d,l! H6 Ch, vinh_

(mauphiaus606)i

- Kien todn tO chuc lop. hodn rhi€n danh sdch can bd ldp vA 6 trudne cdc ldp
hoc phAn hoc ki I nd'n hoc 201? - 2018i

Dinh giii kii qua len luye:n hec ki Il. nth hoc 2016 - 201?:

- Th6ng bao. hudng dan cho sinh vienv; rh?ti hdn vi rhrl uc xil mi6n. giim hoc
phi hoc ki I nirn hoc 2017 - 2018 theo quy dinh (Noidung ktm theo)l

' Th6ng bdo lich rhu hac ph, vd mnc thu hocphi hoc kt I ndm hoc 2017 - 20181

- Tu vin. huhS din sinh vi€n kho6 cu6i rhtc hi€n ka hoach.lhvc lap rnt ngniep.

Em dadn ki nlhiep, bio ve lA nghi+p.lhilOr nsniCp:

Sau khi kdl lhfic dd sinh hort lc4' I ruan. ciic khoa rep hqp vd nOp cho pho.g
c6ng ric sinh vi€n ciic s6li:ru su:

1 Dain sich c6n bO ldp vi ri mrm-q lE he phin hoc kj I n.m hoc 20 1 7 _ 20 | 8:

/{;:r^
:1 DAt r
i\rr,o stn

\---



+ Bien ban hap ldp. bdnc tdng hdp k€r queGn luycn cna sinh vidn. danh sach

sinh lian duqc xdl khcn lhuons vd hac bOng khuycn khich hoc tap hqc k,v II nam hac
20t6 20t71

+crcniuphi6us60l,02.06. 12dakhdostr(brnchg)i
. Bdn! rh;n€ ,honc r:n ncodi m va hong rn g,b d,nh LUr sinh vkn bine bdn

cihg va b,in Dam (lheo meu dinh kCm).

(l u'r j coc lhor !h ryen mon \a vP (hure rnrh l ren l ;n nh^n ban (ung c.c
niu phii:u khai s6 Ol. 02. 06 va 12 rhco s6 luqng sinh vicn crla l6p quan li sinh vien
rai PhonS COng tiic sinh vi":n vdo l5 vd I6 thdng 8 n,m 2017)

Da nghi Phdng Quin riThii bi mo cna cdc lloi r.(d-q lheo lich sinh hoir lor:
cdc Khor. Ban ch0 nhi€m cdc b6 D6n chuyen min. Cito lien chrl nhiom ddn ddc sinh
li€n thdn gia diy dLl vd 16 chtc sinh hoat ldp nshiem rnc. co hi€u qu,i.

TRLI6NC
TRUONC

HrErl
IEU

- P. DrDH, P QnB (d€ p/r' thrc hiii)i .7 Ir rilc
;l o_A' Hoc

LBEtA|it'i

PCS.TS Tr;n xurn Trudng



l
{

BO GIAO DUC VA EAO TAO
TRdO-r,rc p4r Hgc M6 - pIA CEAT

Klnh grti: - C6c Khoa quan It sinh vieq
- Bancht nhien ciic b6 nOn qudn li sinh vi€n;
- phdng Dao teo dqi hAc;
_ Cdc gi6o vica chn dhiOn.

. Thuc hien k6 hoach sint boet ldp hQc ki I nan hac 2018 ,2019, Nha trudng da
nchi cdcxhoa, Ban chndicm cic b6 n6n chuycn m6n thuc hie".Ot s6 "Oia*e;"hvC viec sinh horl ldp nhu sau:

l. Thid gbn. di. dieb rhFC hiir sinh ho4r td?r ftreo..ch crld
snh vian (lich kem theo).

2. Tharh phan: B6n cht nhiem kloa, Bu cht
Lien chi doan, Bm chdp h,nh Lien chi boi sinh vi6n,
lhdng khoa, ciiio vicn chn nhigm.

3. Noi dtns

^ 
- Pho b,cn Le nodch Sidre oay. hoc rjp. d,ng lq mon h9.. nghien.n d oa ho., fiil6ilurynp.cvdca(lJndckndctidnqrndcrargriicd"oqo.(onsla.,innv,sci."noavrl.,/,,.

iii"l;;n "^ '- ou *" |idn qrn d'r ars 
'iic 

d"o qo. (ons 
'". 

:ini v,s cid 
^^ (^(r; 

,

,",.,:*-lul,o-f *.j 
-H. 

ba rop,iz 16 trudns c;c rdp hoc ph;nlc rq r _, rd \uo or
20i8 - 20jo {ndp vi pnong C tSV rudc 20 s 20tE,:- ' - -\:

cQNc sOA xi IIor cHiI Nctri4 !,rET NAM
Dolldp-Tudo-H.trh Dhnc

s,5, 3 { fas.l"1gq
aa i6i, ,sa)' zlJ thans t ndt 2ot8

rHONG B.io
va vi& th{tc hien noi dung sinh boat t6? idu hqc ki I rim bqc2018-2019

Phoig CnnB ric

nhien oic b0 mdn, Bd chdp hanh
CO van hac 4p, Chtryen vien vdn

-_Eiinn€iii rt d0 hen 0rirh nnien vt cua Bd (dn .u tor qurn ti jinl vidn na,m 
-hoc 2017 - 201 8; bau Bo crn sq ldp quin li siih vj€n n.m hac 20 1 8 , 2019j

- Ddnl gi6 kijl quA ren luyen 14c k' n. ndm hgc 20 l7 _ 20 i 8:
- Thong biio v€ ke hoach cdng riic sinh vien ndm hoc 2018 - 2ol9 da duqc Nh,

tro?tng ph€ duyej, nhan n?nh crc m6c fia,i gian trian knai hd so mi€n, gian hoc phi hacki I ndn hQc 2018 - 20 19, ihdi gian xer hoc biing khuydn khich hac t6D. . .:

_ Tldngbrotichrhuho!ptrhoct)t.nrmhoc20r8 20 to: pno bim nOr .o .rr d6:
!a lutr BHY I sU6 ddi. QD ve Men tudng OD-VDC 70r lgay I | 5 20t8j

-, . 
- Ih6ne^bdo t; hoach lriin $dac har dors tlng tumg r.u1ir :rOng. ,u Oung re

hons mir tuoi@>n omrhr ns.edt.w rongcdng r,il sinn v,Fn va ro1g dao rao un ct,i

. - I u ra. hu6rg dm \ini r'an \I dmg k; hoact Loc Li! cho nln hoc, dins h Ioc
pl1tr. dinn tuo8 Lhuler sru rteo ddi r@s rihs Mos ri a" ,* +"n no"e;ie ri
ho4ch nm ho. nnu: Li.h dichuln d;u,s nsoai n€u dl hoc c,in pr,;n 

"tn 
rui",;u L" ritr,

nnir'g s@doiria qu) (hi d,o lao l8E. chu; dil m ngoaingu \d r hol s.id d;: X;y
dhgva r:dr lhaic;r noard6nghaclhur, rh"c }eonhe^hod;

. .. - Ph6 biCn k€ horch hoar dong cna Doan Thanh nien, HOi Si,rh vien Truog vd
cna khoa theo kC hoach.

t



' Sau khi ket $tc .lql sinh hoqt I'ip l0 ngdy, cdc kh@ tap hgp va n6p cbo pbdns

Cmg r6c sinh vien: DanJl sach 6 tudng l6p hoc phen; danh s6ch Ban ctu slt ldp qua! ry
sinl vi€n hoan thdnh iijl ve xuit dc nnien w nrn ho. 2017 - 2018: dalh sach Bd cdn su
ld! quar li sinh vi€n nam hac 2018 - 2019: ki:1quA rin luyen cna sinh vien, dflh sdch

sinl vien duqc xdt khen thudng va hoc bdng kluy6n knich hoc 6p cna h9c k' II nin hac
z0t7 - 20t4.

Ea ngni Ban chn nhien oic khoa kien lodn doi ngn Gi6o viCn chi nhien, Phdng Td
chrt( ce bo vd phong ConB Gc nni v.en Lhu6n \od dhh \dc\ da bd hdnh rhuc hiin
trcng ndm hoc2018-2019.

vti crc ld! sinh vien kh6a 63, da nghi Bm chn nhiqm cdc kloa quan It sinl vi€n
chn dong bO lri lich sinh hoal I6p va bau bd crn sd l6n thin.

Ciic dm vi co nhL c:u ldng thoi luqn8 sinn hd| idp d6 rhuc h,e1 \d .r( 16i du-s
kldc, xin bro cAo bing vtn b,n cho phnne COng titc si.h vien. Dii lieu phong hoc k]1a

dlng dd t6 ch0c c6c hoat d6ng nny da Dehi xen lile dinh kdm.

Ciic sinn vien khonS Lhu! l'ih nnn hoar ldp 5e ltong duqc cong nn{o diim en
iLJFn va phairhuc hiin,inJr hoal ldpbi lheoqu) dinn s6 8,2lOD-MDC neal b 6 201-

G,do phongc6ngrd( lnn viel Lhuc hifi k:am Lr qu;n s6 da ddm b;o Lnn nghidn
tric ki Iual va minh bach cna danl s6ch si.h hoal Idp ve cbem di€n ren luy€n.

DA nghi raL khor. ban cFi nh.Fm, iic bn non (hu)dn m6n d6n d6c (im vren ,hdn'
gia day dt va t6 chtc dot sinl hoar 16! nghiem iric. c6 higu qua./.

KT. IIIDU TRUdNC

Phrrng DTDH (de ph,ii hap):
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BQ GIAO DVC VA DAO r4.O
TRrI0NG pAI HQC Mo - Dl,L cnAr

so: 56$lre-Nloc

cgNG HoA xA ngr cnO Ncnia vlpr NAM

HdNOi, ngdy /0 thang/kam zoto
_i

' TnONc nAo
v6 viQc thqc hiQn nQi dung sinh hoet ltfp hgc ki II, nim hgc 2016 - 2017

Kinh gui:
- Cdc Khoa qudn lli sinh viOn;

Ban chu nhiQm c6c BQ m6n quin lf sinh vi6n;
- CfnbQ quan sinh, c6c lorp sinh vi6n trong toan Trudrng.

Thlrc hiQn k0 ho4ch tOng kOt hgc k] I vi triOn khai mQt sd cdng t6c cho hqc ki'
II n6m hqc 2016 - 2017, Nhi trucrng dC nghi c6c Khoa, Ban chtr nhiQm c6c bQ m6n

chuy6n m6n thpc hiQn mQt sti nQi dung chinh cho dgt sinh ho4t lop hqc kj'II nhu sau:

1,. Thdi giano flia tli6m: Theo lich cu thO ctra phdng COng t6c sinh viOn (Lich

kdm theo).

2. Thlrnh phffn: Ban chtr nhiQm Khoa, Ban chir nhiQm c6c BQ m6n, Ban ch6p

hdnh Li0n chi dodn, Ban ch6p hdnh Li0n chi hQi sinh viOn, Cd v6n hgc tQp, C6n b0

quin lj sinh viOn.

3. NQi dung

- Ph6 bi6n k0 hoach giing d4y, hgc tflp, ddng ky m6n hgc, nghi€n cr?u khoa hgc,

vd c6c vfn dO khSc lien quan d6n c6ng t6c ddo t4o, c6ng t6c sinh vi6n ctra khoa vd Nhd

trucrng;

- ThUc hiQn kh6o sdt v0 ch6t lugng giang d4y m6n hqc (mdu phiisu sO Ot);

- Thgc hiQn kO khai th6ng tin ngo4i tni vd th6ng tin vA gia dinh cira sinh vi6n (mdu

phi6u sO OZ;;

- Tri6n khai cam k6t thUc hiQn "N6i ktrdng v6i ti€u cuc vd bQnh thdnh tich trong

gi6o dpc" (mdu phi6u sO O:);

- KiOn todn t6 chirc 16p, hodn thiQn danh s6ch cdn b0 lop vd t6 truong cric 16p

hgc phAn hgc kj,II ndm hqc 2016 - 2017;

- T6 chfc ddnh gi6 t<Ct qua rdn luyQn hqc lcy I, ndm hqc 2016 - 2017 cho sinh vi6n;

- Th6ng b6o, hu6ng ddn cho sinh viOn ve tnoi h4n vd thri tr;c x6t mi6n, gi6m hgc

phi hQc kj,II n6m hqc 2016 - 2017 theo quy dinh (Noi dung kdm theo);

- Th6ng b5o cho sinh vien lich thu hqc phi hqc lcy II n[m hQc 2016 - 2017 ;

- Tu v6n, hU6rng d6n sinh viOn kho6 cu6i tfrgc hiQn k6 ho4ch, thgc t{p tdt nghiQp,

ldm d6 q$tdtnghiQp, b6o vQ t6t nghigp, thi tOt ngtriqp;

c | - ph6 bi6n kC hoach hoat dQng ctra Dodn Thanh niOn, HQi Sinh vi6n Trucmg vd

cfaKhoa chuy€n m6n.

4.NQp b6o c6o

- Sau khi ket thric dgt sinh hopt lop 1 tudn, c6c khoa tap hqp vd nQp cho phdng

C6ne t6c sinh viOn c6c sO liQu sau:

TFi/C

DAI i.



+ Danh s6ch ci{n bO top vn tO tnrcnrg ldp trpc- dr6n hqc ky tr n6m hgc 2016 - 2017 ;

+ fet qui rdn luyQn cria sinh vi€n, dantr s6ch sintr vi€n duo.c xdt khen thuong vd
hgc b6ng khuy6n khich hqc tAp hqc lcy I nnm hgc 2016 - 20t7;

+ Cdc mdu phitiu sti 01, 02,03 <tEk*r6o s6t (ban ctmg);

+ Bang th6ttg fC itrOng tin mdu phitiu sO OZ Uang ban mOm (theo mdu dinh kdm).

OOi voi c5c t6p sinh vi6n ktr6a cu6i, Ban chri nhi-Om Khoa cht dQng Uti tri tictr
sinh ho4t 16p sau khi sinh vi0n ki5t thric thqc t4p san xu5t, kC ho4ch thUc hiQn de nghi
Khoa gm bdng v6n bin cho phdng C6ng tlc sinh vi€n trudc ngdy 13/01 12017.

. Dd nghi Phong Quan tri Thi6t bi mcr cira cdc HQi truong theo lich sinh hoat l6p;
c6c Khoa, Ban chri nttiern c6c bQ m6n chuy6n mdn ddn d5c sinh vi€n tham. gia dAy dt
vd tO chric sinh ho4t lop nghiOm tuc, c6 hiQu qu6./.

/
NoinhQn:,grf

- Nhu kinh gui; 
-

- HiQu huong (ttd b6o c6o);
- P. DTDH, P. QTTB (tl6 p/hthgc hiQn);

- HUMG iOFFICE;
- Luu: HCTH, CTSVlosy.

Tpttollc
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Be cIAo DUC vA DAo rAo cO. NGHOAXAHQTCHUNGHIAWTNAIVI
TRUdI.{GEAIHQCMO-EIACIIAT Doc r6p - Tu do - Hanh phfc

so: 7t n,rPC-cTSV
Vv sinh hoAt lop hSc k} II ndm hoc20l7 - 2018

Hd N1ri, 
"say26 

rhdng 0l ndm 2018

Kinh gtri:

- C6c khoa quin llf sinh vi6n;

- Vdn phdng Chuong trinh ti6n ti6n;

- Co so ddo tpo Vflng Tdu;

- Ban chtr nhiQm c6c BQ mdn quin l;f sinh vi6n;

Gi6o vi6n chtr nhiQm, crlc l6p sinh vi6n trong todn Trucrng.

ThUc hipn k6 ho4ch c6ng t6c sinh vi6n hgc kj II ndm hqc 20t7 - 2018, Nhd trucrng dA

nghi cdc don vi quin ly sinh vi0n, Gi6o vi0n cht nhiQm, CO v6n hqc tflp thpc hiQn mOt s6 nQi

dung chinh cho dgt sinh ho4t lcrp hgc kj' II nam hgc2017 - 2018 nhu sau:

1. Thoi gian, dia tli6m: Ngdy 04/02/2018 (drr kitin), <lia tli6m nhu danh srich phdn c6ng

kdm theo.

2. Thinh phin: C6 v6n hgc tap, Gi6o vi6n chtr nhi6m, c6c l6p sinh viOn tong todn Truong;

3. NQi dung:

- PhO bi6n k6 hoach gi6ng d4y, hgc t4p cira hgc kj, li0n ke vd c6c ndi dung kh6c liOn

quan d6n diro t4o, c6ng t6c sinh vi6n cira khoa vd Nhd trulng;
- Thgc hiQn kO khai th6ng tin ngoai tni;
- KiQn todn td chric l6p, hoan thiQn danh s6ch can b0 lop vd t6 truong c6c lop hqc phan

hqc ki II ndm hoc2017 - 2018;

- DAnh gi6 ki5t qud rdn luyQn hgc k! I ndm hqc2017 - 2018 (theo mdu d6nh gi6 di,5m rdn

luyQn dd hi0u chinh) ban hdnh theo quytit dinh sO 56/QD-MDC ban hanh ngdy 12/0112018;

- Th6ng b6o, hucrng ddn cho sinh vi6n ve tnoi h4n vd thri tpc xdt mi6n, gi6m hqc phi hqc

kj, II ndm hqc2017 - 2018 theo quy dinh theo Cdng vdn s6 SZltg-IvIEC ngdy 2210112018;

Th6ng b6o lfch thu hgc phi vd mric d6ng hqc phi hgc k! II nbm hgc2017 - 2018 theo

th6ng b6o cira Phong tdi vu;

- Ti6p nhdn c6c j kien ph6n h6i ctra sinh vi6n v€ thyc hiQn quy trinh diro t4o;

- Hucrng d6n sinh vi6n thuc hi€n kO khai c6c m6u kh6o s6t theo y6u cAu ctra phdng Khio
thi vd dim b6o chAt lugng gi6o duc;

- Hucrng dAn sinh vi6n k6 khai phi6u h6n l4c 2 chi6u ndm hgc 2017 - 2018 theo th6ng

b6o cira phdng C6ng tdc Sinh vi6n.'- 
Sau'khi ktit thirc sinh ho4t l6p 1 tuAn, c6c khoa tap hqp vd n$p cho phdng C6ng t6c

sinh.,vi6n s6 li0u sau:

+ Danh sdch c6n bO lcrp vi tO truong c6c lcrp hgc phAn hqc kj, II hdm hoc 2017 - 2018;

+ Bi6n bdn hqp lcrp, bang t6ng hqrp ktit qui rdn luyQn cira sinh vi6n, danh s6ch sinh vi6n

ducyc xdt khen thucrng vd hgc b6ng khuy6n khich hqc t?p hqc kj,I ndm hgc2017 - 2018;

+ Bing th6ng kO th6ng tin ngoai tru bing ban cimg vd ban mdm.



DA nghi phdng euan tri Thiet bi md crla c6c h6i r'ong theo li-clr drh ho?t lotp; BCN

cac Khoa, BCN c6c b0 m6n chuyen m6n, Gi6o vi6n chir nhiQm vd c6c don vi quan lf sinh

vi€n d6n rt6c sinh vi6n tham gia <tay dri vd t6 chrlc sinh ho4t lorp nghiem tuc, c6 hieu qua'

Trdn trgng./. - /
^wFNoi nhQn:

- Nhu kinh gfti; 
-

- Higu tru<rng (d€ b6o cao);
- P.itog, P-.QTTB (d6 pAr thuc hiOn);

. HUMG E-OFFICE;
- Luu: HCTH, CTSVtorl

KT. HIEU TRUoNG

Biri Xuin Nam



LICH srNH HoAT Lop oAu rV u NArvl Hec 2017 - 20rB

cAc Lop D4I Hec - cAo oANc cniNn euy vA lrnN rrrdNc rrf rsg onN xor
NGAY O4IO2I2OI8 TAI cAc cIANc DTIONG KHU A

STT L6'p ri6t SS Phdng ngly Khoa Ghi chrfi

1 Khai th6c A K59 ZrJ 51 p^203 4/2t2018 M6

2 Khai thac B K59 36 1'204 4t2t2018 M6

J Khaith6c C K59 39 1.205 4t2/2018 M6

1 Khaith6c D K59 JI 1^206 4/212018 M6

5 Khaith6c G K59 7,8 45 p'205 4t2/2018 M6

6 Iuy6n luyQn K59 9,1 0. JJ 4206 4/2t2018 M6

1 Tuy€n kho6ng A K59 46 A208 4/2t2018 M6

8 Tuy6n kho6ng B K59 53 A303 4t2/2018 M6

9 Khaith6c A K60 7,8 46 A403 4t2/20t8 M6

10 Khaith6c B K60 4,5 36 4404 4/2/2018 M6

1t Khai th6c C K60 4,5 36 p'402 4t2t2018 M6

T2 Iuydn kho6ng K60 9,10. 55 D3-3 4t2t2018 Mo
la
IJ Iuy€n luyQn K60 ZrJ 22 1'404 4t2t20r8 M6

t4 Khaith6c - K61 Zr) 62 A.304 4/2/20r8 Mo

l5 Iuv€n khoiins K61+CD K61 z.J JO 4305 4/2/2018 M6

t6 M6 K62 8l B303 4/2/2018 M6
l- Di€n khih6a K59 7,8 35 Bl03 4/2t2018 Co di€n

l8 EiQn - DiQn tu A K59 9,1 0. 5l D4-3 4/2t2018 Co diQn

t9 DiQn - DiQn tu B K59 ZrJ 53 B205 4/212018 Co diPn

20 HQ th6ng di€n K59 4,5 54 8206 4/212018 Co cliQn

21 Mdy vd Tbi Mo K59 4,5 42 B20s 41212018 Co iliQn

22 Tq dQng h6a A K59 7,8 54 B303 4t2t2018 Co diQn

Ts dQng h6a B K59 9,1 0. <A B305 4/2t2018 Co diQn

aA M6y vd ts dQng thty khf K59 Z,J J+ 8306 4/2/2018 Co di€n

25 Ei€n khf h6a K60 9,10. A1 B204 4t2/20t8 Co tliQn

26 HQ thdng di€n K60 7,8 41 B307 4/2/2018 Co iliQn

27 Di6n - Di6n tft A +B K60 4,5 83 4207 4t2/2018 Co tliQn

28 TU d6ng h6a A K60 q t0 66 A.306 412/2018 Co diQn

29 Tg dQng h6a B K60 9,10. 4402 4/2/2018 Co tli6n

JU Miiv vd TD thuv khi K60+CD Co di6n K60 7,8 49 1.407 4t2/2018 Co di6n

JI CN ch6 tao m6v K60 J,8 ).1 A208 4t2/2018 Co tliQn

JZ M6v vd Thi6t bi.m6,- K60 34 D3-4 4t2/2018 Co diQn

JJ H6 thdng,diCnA+B K6l 7,8 84 D4-3 4t2/2018 Co cliQn

.A Tu dQiighodA - K6l 64 D3-2 4t2/2018 Co ili€n

35 Tg dQng hod B - K61 7,8 66 D2-4 4t2/2018 Co tliQn

36 Ts dQng ho6 C I(61 63 D4-3 4t2/2018 Co tli6n

JI DiQn - Di6n tu A I(61 7,8 o./. 8503 4t2/2018 Co tli6n

38 DiQn - Dien tt B K6l 7,8 60 8504 4t2/20t8 Co <liQn

39 Di6n khi ho6 - K6l 1,8 41 D3-3 4/2/2018 Co <li€n

40 CD K61 +LT co'diQn I(61 4.5 35 D4-3 4t2/2018 Co diQn



4l M6y va thiCt bi mo - K6 | 7,8 37 D2-2 4t2/2018 Co di6n

42 Cdng ngh€ Chd tao m6yA+B - K6l 4\ 100 D4-1 4t212018 Co diQn

43 M6y vd Tg dQng thriy khi - K6l 4,5 49 D2-3 4/2t20r8 Co diQn

44 Co diQn AK62 tt7 Dl-l 4t2t2018 Co tli€n

45 Co diQn B K62 A< 151 Dl-t 4t2t2018 Co tli€n,

46 Co diQn CK62 7,8 150 D3-l 41212018 Co di6n

4l XD D6n dung CN A K59 49 A403 41212018 Xdy dgng

48 XD Ddn dung CN B K59 4\ 56 A405 4/2t2018 X6y dlmg

49 H4 t6ng co sd K59 43 A405 4/2t2018 Xdy dpg

)U XD CTN vd M6 K59 z.) A'.' A406 4t2t2018 Xdy dgng

5l XDCTNA+8K59 Zr) 53 4407 41212018 Xdy dimg

52 XD DD CN A K6O 4,5 57 A208 4t2/20t8 Xdy dgng

53 XD DD CN B K6O
q 10 64 A205 4t2t2018 Xdy dpg

54 Hq tAng co sd K60 52 B401 4t2t2018 Xdy dpg

55 XD CTN vd Md K60 4,5 A1 D3-2 4t2t2018 Xdy dlrng

56 XD CTN 666 + CD XD K6O 7,8 D4-2 412/2018 Xdy dsng

)/ HT co sd K61 + CD K61 vd LT XD K6l 9,10. 58 D2-3 4t2/2018 Xdy dsng

58 XDCTN K61 + XDCTN&M K6I 7,8 50 A204 412/2018 Xdy dyng

59 XDDD vd CN K6l 80 8502 41212018 Xdy dgng

60 Xdy dyng K62 7,8 64 D2-3 41212018 Xdy dpg

61 Tin dia cnAt fsg q 10 z+ B501 41212018 CNTT

62 Tin Kinh tc A K59 z,) .AJ+ 8202 41212018 CNTT

63 Tin Kinh t6 B K59 29 B203 4t212018 CNTT

64 M4ng m6y tinh A +B K59 66 Fz04 412/2018 CNTT

65 C6ng nghQ phdn m6m A K59 39 B206 4t2t2018 CNTT

66 C6ng ngh€ ph6n m6m B K59 44 8207 | 4t212018 CNTT

67 Tin trdc dia K59 7,8 JZ B305 412t2018 CNTT

68 Iin hgc M6 K59 20 B,404 41212018 CNTT

69 Tin Kinh 16 K60 9,10. 52 8207 4t2t20t8 CNTT

70 M4ng m6y tinh K60 7,8 61 8206 4t2/2018 CNTT

n1t1 CN phAn m6m A K60 7,8 48 P207 412/2018 CNTT

72 CN phAn m6m B K60 4\ 50 8305 4/2t2018 CNTT

aa
t.) N phAn m€m C K60 + CD CNTT K60 46 8306 412120r8 CNTT

1A Khoa hgc mdy tinh UD K60 9,10. 29 4203 4t2t2018 CNTT

75 Tin Trhc dia K60 + CD K61 + LT K61 45 JJ B201 41212018 CNTT

76 M4ng m6y tinh A- K6l 7,8 58 B306 4t2/2018 CNTT

'77 Mang m6y tinli n :k6t 58 8307 41212018 CNTT

78' Tin hgc'kiph tC - K61 4,5 56 B40t 4t2/2018 CNTT

79 Khoa hoc mdv tinh UD A - K6l A1 8405 4t2t2018 CNTT

80 Khoa hgc m6y tinh UD B - K61 37 B501 4t2t2018 CNTT

8t C6ng ngh6 phdn mdm A - K6l lt\ 52 B502 4t2120t8 CNTT

82 C6ng nghQ phdn m€m B - K6l A< 50 8503 41212018 CNTT

83 Cdng nghQ phdn m€m C - K6l A< 50 B504 4t2/2018 CNTT

84 C6ng nghd phdn m€m D - K6l 4,5 49 A303 4/2t2018 CNTT

85 NTT- A K62 181 D2-1 412/2018 CNTT
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86 CNTT- B K62 4,5 t63 D2-r 4t2/2018 CNTT

87 CNTT- CK62 168 D3-1 4t2/20r8 CNTT

88 DCCT A K59 ZrJ 51 A307 4/212018 KH&KT Dia chdt

89 DCCT B K59 L,J 59 A308 4t2t2018 KH&KT Eia chdt

90 Dia chdt A K59 52 1.402 41212018 KH&KT Dia ch6t

9l Dia chAt B K59 4,5 A403 4t2t20),8 KH&KT Dia ch6t

92 Nguy6n liQu khodng K59 7,8 18 A308 4t2/2018 KH&KT Dia chdt

93 DCTV A K59 7,8 2l A307 412t2018 KH&KT Eia chdt

94 DCTV B K59 4,5 l8 A406 4t2120r8 KH&KT Dia chdt

95 DCCT K6O 7,8 62 8204 412120t8 KH&KT Dia ch6t

96 Dia ch6t TV K60 +CD dia chdt K60 )z 8305 4t212018 KH&KT Dia chdt

9"1 oia ch6t K60' 9,1 0. D3-2 412/2018 KH&KT Dia chdt

98 D D.Ch6t K6l+ LT Dia ch6t K6l 9,1 0. 22 B'404 4t2t2018 KH&KT Dia chdt

99 Dia chdt CT K61 - Dia kY thu{t K6l A' 8307 4t2/2018 KH&KT Dia chdt

r00 Dia chdt K62 30 B20l 4t2t20t8 KH&KT Dia chdt

101 Eia chdt d6u K59 A5 44 A306 4/2t2018 DAu khi

102 Dia vflt l), K59 A5 41 1'307 41212018 Ddu khi

IUJ Khoan khai th6c A K59 4.5 65 A.308 41212018 Ddu khi

104 Khoan khai th6c B K59 7.8 55 4402 412/2018 DAu khi

r05 Lgc h6a ddu A K59 '7,8 51 8205 4t2t2018 DAu khi

106 Loc h6a dAu B K59 7,8 55 4404 41212018 DAu khi

107 fti6t bi ddu K59 7,8 AI
+l A405 4t2t2018 DAu khi

r08 )ia chdt ddu K60 A< 44 1.206 412120r8 DAu khi

109 )ia vQt l)i K60 7,8 47 A206 4t2t2018 DAu khi

110 Soan khai th6c K60 q lo 68 A207 4t2t20t8 DAu khi

t1t Khoan thdm dd K60 9,1 0. 40 A'303 4t2t2018 DAu khi

I l2 lLqc hoa ddu A K60 9,1 0. 51 A304 4t2/20t8 Ddu khi

IIJ Lgc h6a dAu B K60 9,10. 49 A305 412/2018 DAu khi

tt4 Thi6t bi d6u K60 7,8 6l A306 4/2t2018 DAu khi

I 15 Lgc ho6 ddu A K6l 7,8 46 4207 4t2t2018 DAu khi

116 Loc ho6 dAu B K61 4,5 1.204 4t2t2018 DAu khi

1t7 Khoan khai th6c - K6l 7,8 60 A406 4t2/2018 DAu khi

118 Dia vat ly K6l 9,1 0. Aa D2-2 4/2t2018 DAu khi

l19 Dia chAt d6u K6l 45 45 4205 41212018 DAu khi

120 DAu khi K62 7,8 1A A303 41212018 DAu khi

t21 AVG K59 ' 30 8503 4t2t20t8 Trdc dia BE QLDD

t22 Bin d6 K59 "' 7,8 A< 8401 412120t8 Trdc dia BD QLDD

123. Dia chinh A K59 7,8 +J D3-2 41212018 Trdc dia BE QLDD

t24 Ei;bhinh-B K59 40 D2-3 41212018 Trdc tlia BD QLDD

t25 Tric dia A K59 58 D4-2 4t212018 Trdc dia BD QLDD

126 Tric dia B K59 4\ 46 D3-4 412120r8 Trdc dia BD QLDD

127 Ir6c dia Md K59 29 D3-3 4t212018 Tric dia BD QLDD

128 Bdn dd K60 7,8 22 D3-4 4t2t2018 Trdc dia BD QLDD

129 Dia chinh K60 z,) 40 D2-4 4/212018 Tric tlia BD QLDD

130 Qudn lli ddt dai K60 7,8 53 A203 41212018 TrIc dia BD QLDD

-!'

'zC
J

,C),
' iiil



tat
IJ T Tric dia K60 & CD T.tlia K60 62 D2-2 4t2t2018 Trdc tlia BD QLDD

132 Tr6c dia M6 K60 26 850l 4t212018 Trdc ttia BD QLDD

IJJ Trdc dia K6l -A 9,1 44 D3-4 41212018 Trdc <tia BD QLDD

t34 Trdc dia K6l - B 4,5 36 D2-4 41212018 Tr6c tlia BE QLDD

135 Qudn l! ddt daiA- K6l 9,10. 38 A204 41212018 Trdc dia BD QLDD

136 Qudn lii dAt dai B- K61 4,5 38 D2-2 4t212018 Trdc <lia BD QLDD

LJ I D TD K61 + LTTD K6I+ LTDC K61 4,5 40 8207 412120r8 Trdc dia BD QLDD

138 Trhc d1aK62 45 64 8404 412/2018 Trdc dia BD QLDD

139 Qudn lj o6t dai r0z A< 58 8405 4t212018 Tr6c dia BD QLDD

140 LT TD K62 9,1 0. t9 A406 4/2t2018 Tr6c dia BD QLDD

l4l fC toan A K60 7,8 6l A304 4t212018 Kinh tc & QTKD

t42 16 toan g 160 A< 62 Bz04 4t212018 Kinh tC & QTKD

t4J Kt5 to6n C K60 9,10. 55 8202 4/212018 Kinh tc & QTKD

't44 QTKD dAu K60 + QTKD B K60 '7,8 67 B20l 41212018 Kinh te vd QTKD

t45 QTKDAK60+QTKDCK60 9,10. 8l D2-1 41212018 Kinh t6 vd QTKD

t46 QTKD Md K6O 9,1 0. JJ B307 41212018 Kinh tc & QTKD

t4'7 KTTC c6ne 666 + CD Krl toan DN K60 9,1 0. 48 B303 41212018 rinh t6 & QTKD

148 QTKDA K6l 45 55 D3-3 412120r8 Kinh tc & QTKD

149 QTKD B K6l 9,1 0. 54 D2-4 41212018 Kinh t6 & QTKD

150 QTKD C K61
q 10 52 B306 41212018 Kinh tc & QTKD

lsl QTKD D K61+ CD Kt(i K6I+LT rt6 r0t io 4207 4t212018 Kinh ti5 & QTKD

t52 Ktl to6n A+B K6l 1,8 t24 Dl-l 4t2t20r8 Kinh tC & QTKD

l)J fe toan C f6t 4,5 <A 4203 41212018 Kinh tti & QTKD

154 KO to6n D K61 7,8 D2-l 4t212018 Kinh tc & QTKD

155 KC to6n E K61 4,5 58 A304 4t212018 Kinh t6 & QTKD

156 rri toan G t<6t 9,10. 58 D1-l 41212018 Kinh tc & QTKD

t57 K6 to6n AK62 156 D3-t 4t212018 Kinh tC & QTKD

158 rtl toan g 16z 9,1 0. 143 D3-1 4t2t2018 Kinh tc & QTKD

159 K€ to6n D K62 t48 D4-1 4t212018 Kinh te & QTKD

160 Dia sinh thai A K59 7,8 49 B405 41212018 M6i trucrng

l6r Dia sinh thAi B K59 9,10. 48 B20l 4t212018 Mdi trudng

t62 K! thuQt mdi trudng A K59 '70 8303 4t2t2018 MOi truong

lbJ KY thuQt m6i trudng B K59 9,1 0. 61 F}06 4t2t2018 MOitruong

t64 Dia sinh thAi A K60 7,8 46 A305 4t2120r8 M6i trudng

165 Dia sinh thai B K60 9,1 0. A'7 B405 41212018 M6i trudng

t66 K! thu4t m6i truong A K60 " 4\ A305 4t212018 M6i trudng

167 K! thuflt m6it|uctng B K60 + CD MT K60 lt '\ 30 8202 41212018 MOi truong

l'68 KV.thu0t m6itruong K61 + CD MT K6l 7,8
n^+L 8202 41212018 MOi truong

t69 Dia sinh th6iCNMT - K6l )J B,03 4t2/20r8 M6i trucmg

170 M6itruong K62 9,1 0. 28 B203 412/2018 Moi trucng

PHONG CONC TAC SINH VION
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BO GrAO DUC VA DAO TAO
TRUONG pA.r HgC MO - pIA CHAT

56: 4 2,0lvroc-crsv
V/v sinh hoat l6'p hqc k,, I ndm hoc 20.17-2018

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

Hd NOi, ngdyVlrhdng 8 ndm ?017

I(inh eiri:
- CdcKhoa qudn ly sinh vi6n;
- Vdn phong Chuong trinh tiOn ti6n;
- Ban cht nhiQm c6c Bd mdn qu6n ly sinh vi€n;
- Gi6o viOn chir nhiQm, c6c lcrp sinh vi€n trong todn Trucrng.+

T{Uc hign k6 ho4ch c6ng t6c sinh viOn hqc kj, I nim hgc 2017 - 2018, NhA
trudng dC nghi cac Khoa chuy€n m6n,Vdn phong Chucrng trinh ti€n ti6n, Ban chu
nhiQm c6c bQ mdn, Gi6o vi6n cht nhiQm, C6 v6n hoc tpp thuc hi6n mQt s6 n6i dung
chinh cho dgt sinh ho4t lop hgc kj, I ndm hgc 2017 - 2018 nhu sau:

1. Thcri gian, tlia tli6m: Ngay 20 thing 8 nam 2017, theo lich cp thd (kem theo
thdng b6o ndy).

2. Thhnh phAn: C6 v6n hgc t4p, Gi6o vi€n chu nhiQm, c6c lcrp sinh viOn trong
todn Truong.

3. NQi dung

- Ph6 bitln k6 ho4ch gi6ng d4y, hgc tpp, ddng ky m6n hgc, nghiCn cuu khoa hoc,
vdr cac v6n Ce ktrac li€n quan d6n cdng t6c ddo tpo, c6ng t6c sinh viOn cua khoa va Nha
trucrng;

- Thgc hien khao sat vd ch6t luong gi6ng day rndn hqc (phi6u s6 Ot ,02);

. - Thqc hiQn l6y y kien phdn hdi cria nguoi hqc vd c6ng t6c Cd v6n hqc tpp
(phi0u l2);

- ThUc hiQn k0 khai thdng tin ngopi tru vd thdng tin vi) gia dinh cua sinh viOn;

- Tri6n khai cam k6t thuc hiQn "Hgc tap theo t6m gucrng d4o duc Ho Chi Minh"
(mau phiOu sd 06):

- KiQn toirn td chuc lop, hodn thiQn danh s6ch c6n b0 ldp vd t6 trucrng cac lcrp
trlrl
hgc phdn hqc kj,l ndm hqc 2017 - 2018;

- E6nh gi6 ktlt qud ren luyQn hgc kj, II, ndm hgc 2016 - 2017,

- Th6ng b6o, hudng,ddn cho sinh viOn vd thoi hpn va thir tyc x6t mi6n, giam hgc
phi hqc kj, I ndm hgc 2017 - 2018 theo quy dinh (NQi dung kdrn theo);

- Thdpg b6o lich thu hgc phi va muc thu hgc phi hqc ky I ndm hgc-2017 - 2018;

. o -,Tu vdn, huong d6n sinh viOn kho6 cu6i thgc hiqn k6 hopch, thgc tpp t6t nghiQp,
, -;', .^.

lam d6'6n tdt nghiQp, bdo v0 t6t nghiQp, thi tdt nghiQp;

4.NQp b6o c6o

Sau khi k6t thuc dgt sinh ho4t lcrp I tudn, c6c khoa t{p hqp va nQp cho phong

Cdng t6c sinh viOn c6c sd liQu sau:

' + Danh s6ch c6n bql lop vir t6 truong lop hc.,c phAn hqc kj I ndrn hoc 2017 - 2018:

Tr',r n

$Ai t'



+ Bi€n bAn hgp lcrp, bing tdng hqp k6t qua ren luyQn cua sinh vi€n, danh siich
sinh vi€n dugc xet khen thudng vd hgc b6ng khuy6n khich hoc t6p hQc kj, II nam hgc
2Qr6 - 2Qr7;

+ C6c m6u phitlu s6 01, 02,06,12 dakhio srit (ban ctmg); ,

+ B6ng.th6ng thdng tin ngoai tru vd th6ng tin gia ctinh cria sinh vi6n bing bin
cimg vd bdn rn€m (theo mdu dinh kem).

_ (Luu y: C69 khoa chuy€n mdn 
"A 

V.P chucrng trinh Ti€n ti6n nhpn bin cung crlc
mdu phi6u khai s6 01,02,06 vd 12 theo s5 luqng sinh vi6n cria lcrp qudn l;f sinh vien
tpi Phdng Cdng t6c sinh vi6n vdo 15 vi 16 thring 8 n6m 2017)

4 D.9 nghi Phong Qudn tri Thii5t b! md cua c6c HQi truong theo lfch sinh hopt lcrp;
cac Khoa, Baqchri nhiQm c6c bQ m6n chuydn m6n, Girio vi€n chri nhiQm d6n d6c sinh
vi€n tham gia cl6y dri vd t6 chuc sinh ho4t lop nghidrrr tuc, c6 hiQu qu6.

Trdn trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu kinh gu'i;
- HiQu truong (d0 b6o crio);
- P. DTDH, P. QTTB (dti p4r thuc hi6n);
- HUMG iOFFICE;
- Luu: HCTH, fTSVlosr

,s
,Qg ili,ry

HIEU TRUONG
IEU TRUONG

PGS.TS Trfln XuAn Trubng

tnfjliilG
Dfr lroc

EtAahii



STT Lớp Khoa Tiết phòng Khu Ngày sinh hoạtGhi chú

1 Khai thác A K59 Mỏ 2,3 A203 Khu A 20/8/2017

2 Khai thác B K59 Mỏ 2,3 A204 Khu A 20/8/2017

3 Khai thác C K59 Mỏ 2,3 A205 Khu A 20/8/2017

4 Tuyển luyện K59 Mỏ 2,3 A206 Khu A 20/8/2017

5 Khai thác G K59 Mỏ 8,9 A206 Khu A 20/8/2017

6 Khai thác D K59 Mỏ 2,3 A207 Khu A 20/8/2017

7 Tuyển khoáng A K59 Mỏ 2,3 A208 Khu A 20/8/2017

8 Tuyển khoáng B K59 Mỏ 2,3 A303 Khu A 20/8/2017

9  Khai thác - K61 Mỏ 2,3 A304 Khu A 20/8/2017

10  Tuyển khoáng - K61 Mỏ 2,3 A305 Khu A 20/8/2017

11 Khai thác C K58 Mỏ 8,9 A208 Khu A 20/8/2017

12 CĐ, LT Mỏ K61 Mỏ 4,5 A402 Khu A 20/8/2017

13 Khai thác A K60 Mỏ 6,7 A403 Khu A 20/8/2017

14 Khai thác B K60 Mỏ 4,5 A404 Khu A 20/8/2017

15 Khai thác C K60 + CĐ Mỏ K60 Mỏ 4,5 A405 Khu A 20/8/2017

16 Tuyển khoáng K60 Mỏ 8,9 D3-3 Khu A 20/8/2017

17 Tuyển luyện K60 Mỏ 8,9 A404 Khu A 20/8/2017

18 Khai thác A K58 Mỏ 4,5 A409 Khu A 20/8/2017

19 Khai thác B K58 Mỏ 6,7 B 501 Khu A 20/8/2017

20 Khai thác D K58 Mỏ 4,5 A208 Khu A 20/8/2017

21 Khai thác G K58 Mỏ 4,5 A303 Khu A 20/8/2017

22 Khai thác H K58 Mỏ 6,7 A304 Khu A 20/8/2017

23 Tuyển khoáng A K58 Mỏ 6,7 A305 Khu A 20/8/2017

24 Tuyển khoáng B K58 Mỏ 2,3 A306 Khu A 20/8/2017

25 Điện khí hóa+Hệ thống điện  K60 Cơ điện 8,9 B 204 Khu A 20/8/2017

26 Điện - Điện tử A +BK60 Cơ điện 2,3 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

27 Tự động hóa A K60 Cơ điện 8,9 A306 Khu A 20/8/2017

28 Tự động hóa B K60 Cơ điện 8,9 A402 Khu A 20/8/2017

29 Máy và tự động thủy khí K60 Cơ điện 6,7 A407 Khu A 20/8/2017

30 CN chế tạo máy   K60 Cơ điện 6,7 A408 Khu A 20/8/2017

LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

CÁC LỚP ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG TỪ K58 ĐẾN K61



31 Máy và Thiết bị mỏ - K60 Cơ điện 2,3 D3-4 Khu A 20/8/2017

32 Điện khí hóa K59 Cơ điện 6,7 B 203 Khu A 20/8/2017

33 Điện - Điện tử A K59 Cơ điện 8,9 D4-3 Khu A 20/8/2017

34 Điện - Điện tử B K59 Cơ điện 2,3 B 205 Khu A 20/8/2017

35 Hệ thống điện K59 Cơ điện 4,5 B 206 Khu A 20/8/2017

36 Máy và Tbị Mỏ K59 Cơ điện 4,5 B 205 Khu A 20/8/2017

37 LT + cao đảng Cơ điện K60 Cơ điện 8,9 B 303 Khu A 20/8/2017

38 Tự động hóa A K59 Cơ điện 6,7 B 303 Khu A 20/8/2017

39 Tự động hóa B K59 Cơ điện 8,9 B 305 Khu A 20/8/2017

40 Máy và tự động thủy khí K59 Cơ điện 2,3 B 306 Khu A 20/8/2017

41 Điện khí hóa K58 Cơ điện 6,7 B 307 Khu A 20/8/2017

42 Điện - Điện tử A +B K58 Cơ điện 6,7 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

43 Hệ thống điện A +BK58 Cơ điện 4,5 A207 Khu A 20/8/2017

44 Máy và Tbị Mỏ K58 Cơ điện 6,7 B 503 Khu A 20/8/2017

45 Tự động hóa A K58 Cơ điện 6,7 B 504 Khu A 20/8/2017

46 Tự động hóa B K58 Cơ điện 8,9 B 506 Khu A 20/8/2017

47 Máy và tự động thủy khí K58 Cơ điện 6,7 B 505 Khu A 20/8/2017

48 Hệ thống điện A+B - K61 Cơ điện 6,7 D4-3 Khu A 20/8/2017

49 Tự động hóa DK61 Cơ điện 8,9 D4-2 Khu A 20/8/2017

50  Điện - Điện tử B+C - K61 Cơ điện 8,9 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

51  Điện - Điện tử A - K61 Cơ điện 4,5 D4-3 Khu A 20/8/2017

52 Điện khí hoá - K61 Cơ điện 6,7 D3-3 Khu A 20/8/2017

53 Tự động hoá A - K61 Cơ điện 2,3 D3-2 Khu A 20/8/2017

54 Tự động hoá B - K61 Cơ điện 6,7 D2-4 Khu A 20/8/2017

55 Tự động hoá C+  CĐ +LT cơ điện - K61 Cơ điện 2,3 D4-3 Khu A 20/8/2017

56 Máy và thiết bị mỏ - K61 Cơ điện 6,7 D2-2 Khu A 20/8/2017

57  Công nghệ Chế tạo máyA+B - K61 Cơ điện 2,3 B 303 Khu A 20/8/2017

58  Máy và Tự động thủy khí - K61 Cơ điện 4,5 D2-3 Khu A 20/8/2017

59 Thi công công trình K59 Xây dựng 2,3 A403 Khu A 20/8/2017

60 Thiết kế công trình K59 Xây dựng 2,3 A404 Khu A 20/8/2017

61 Hạ tầng cơ sở K59 Xây dựng 2,3 A405 Khu A 20/8/2017

62 XD CTN và  Mỏ K59 Xây dựng 2,3 A406 Khu A 20/8/2017

63 XD CTN A +B K59 Xây dựng 2,3 A407 Khu A 20/8/2017

64 XD công trình ngầm +XD công trình ngầm và mỏ - K61 Xây dựng 2,3 A409 Khu A 20/8/2017



65  Xây dựng dân dụng và công nghiệp A+XD - K61 Xây dựng 2,3 B 502 Khu A 20/8/2017

66 CĐ và LT Xây dựng K61+XD dân dụng và CN K61 Xây dựng 6,7 B 506 Khu A 20/8/2017

67 XD DD CN A K60 Xây dựng 2,3 B 505 Khu A 20/8/2017

68 XD DD CN B K60 Xây dựng 2,3 B 506 Khu A 20/8/2017

69 Hạ tầng cơ sở K60 Xây dựng 2,3 B 507 Khu A 20/8/2017

70 XD CTN và  Mỏ K60 Xây dựng 4,5 D3-2 Khu A 20/8/2017

71 XD CTN K60 Xây dựng 6,7 D4-2 Khu A 20/8/2017

72 Cao đẳng +LT  Xây dựng K60 Xây dựng 8,9 A409 Khu A 20/8/2017

73 XD dân dụng & công nghiệp B K58 Xây dựng 8,9 A405 Khu A 20/8/2018

74 XD dân dụng & công nghiệp A K58 Xây dựng 4,5 D4-2 Khu A 20/8/2017

75 Hạ tầng cơ sở K61 Xây dựng 8,9 D2-3 Khu A 20/8/2017

76 Hạ tầng cơ sở K58 Xây dựng 4,5 D3-3 Khu A 20/8/2017

77 XD CTN và  Mỏ K58 Xây dựng 6,7 A205 Khu A 20/8/2017

78 XD CTNA+ B K58 Xây dựng 4,5 B 207 Khu A 20/8/2017

79 Tin địa chất K59 CNTT 8,9 B 501 Khu A 20/8/2017

80 Tin Kinh tế A K59 CNTT 2,3 B 202 Khu A 20/8/2017

81 Tin Kinh tế B K59 CNTT 2,3 B 203 Khu A 20/8/2017

82 Mạng máy tính A +B K59 CNTT 2,3 B 204 Khu A 20/8/2017

83 Công nghệ phần mềm A K59 CNTT 2,3 B 206 Khu A 20/8/2017

84 Công nghệ phần mềm B K59 CNTT 2,3 B 207 Khu A 20/8/2017

85 Tin trắc địa K59 CNTT 6,7 B 305 Khu A 20/8/2017

86 Tin học Mỏ K59 CNTT 2,3 B 404 Khu A 20/8/2017

87  Mạng máy tính A- K61 CNTT 6,7 B 306 Khu A 20/8/2017

88 Mạng máy tính B - K61 CNTT 4,5 B 307 Khu A 20/8/2017

89  Tin học kinh tế - K61 CNTT 4,5 B 401 Khu A 20/8/2017

90  Khoa học máy tính ứng dụng  A - K61 CNTT 2,3 B 405 Khu A 20/8/2017

91  Khoa học máy tính ứng dụng  B - K61 CNTT 4,5 B 501 Khu A 20/8/2017

92 Công nghệ phần mềm A - K61 CNTT 4,5 B 502 Khu A 20/8/2017

93 Công nghệ phần mềm B - K61 CNTT 4,5 B 503 Khu A 20/8/2017

94 Công nghệ phần mềm C - K61 CNTT 4,5 B 504 Khu A 20/8/2017

95 Công nghệ phần mềm D - K61 CNTT 4,5 B 505 Khu A 20/8/2017

96 Cao đẳng+LT CNTT K61 CNTT 8,9 B 306 Khu A 20/8/2017

97 Tin Kinh tế A +B K58 CNTT 4,5 B 506 Khu A 20/8/2017

98 Mạng máy tính K58 CNTT 4,5 B 507 Khu A 20/8/2017



99 Công nghệ phần mềm A +B K58 CNTT 4,5 B 303 Khu A 20/8/2017

100 Tin học Mỏ K58 CNTT 4,5 B 201 Khu A 20/8/2017

101 Tin địa chất K58 CNTT 6,7 B 202 Khu A 20/8/2017

102 Tin trắc địa K58 CNTT 4,5 B 203 Khu A 20/8/2017

103 Tin Kinh tế K60 CNTT 8,9 B 207 Khu A 20/8/2017

104 Mạng máy tính K60 CNTT 6,7 B 206 Khu A 20/8/2017

105 Công nghệ phần mềm A K60 CNTT 6,7 B 207 Khu A 20/8/2017

106 Công nghệ phần mềm B K60 CNTT 4,5 B 305 Khu A 20/8/2017

107 Công nghệ phần mềm C + Cao đẳng CNTT K60 CNTT 4,5 B 306 Khu A 20/8/2017

108 ĐCCT A K59 Địa chất 2,3 A307 Khu A 20/8/2017

109 ĐCCT B K59 Địa chất 2,3 A308 Khu A 20/8/2017

110 Địa chất A K59 Địa chất 2,3 A402 Khu A 20/8/2017

111 Địa chất B K59 Địa chất 4,5 A403 Khu A 20/8/2017

112 Nguyên liệu khoáng K59 Địa chất 6,7 A308 Khu A 20/8/2017

113 ĐCTV A K59 Địa chất 6,7 A307 Khu A 20/8/2017

114 ĐCTV B K59 Địa chất 4,5 A406 Khu A 20/8/2017

115 ĐCCT A K58 Địa chất 4,5 A407 Khu A 20/8/2017

116 ĐCCT B58 Địa chất 4,5 A408 Khu A 20/8/2017

117 Địa chất A K58 Địa chất 6,7 B 201 Khu A 20/8/2017

118 Địa chất B K58 Địa chất 2,3 B 201 Khu A 20/8/2017

119 Nguyên liệu khoáng K58 Địa chất 4,5 B 202 Khu A 20/8/2017

120 ĐCTV A +B K58 Địa chất 4,5 B 204 Khu A 20/8/2017

121 ĐCCT  K60 Địa chất 6,7 B 204 Khu A 20/8/2017

122 Địa chất TV K60 +CĐ địa chất K60 Địa chất 2,3 B 305 Khu A 20/8/2017

123 Cao đẳng+LT Địa chất K61 Địa chất 8,9 B 404 Khu A 20/8/2017

124 Đia chất K60 Địa chất 8,9 A408 Khu A 20/8/2017

125 Địa chất + Địa chất CT -Địa kỹ thuật 61 Địa chất 2,3 B 307 Khu A 20/8/2017

126 Địa chất dầu K58 Dầu khí 2,3 B 401 Khu A 20/8/2017

127 Địa vật lý K58 Dầu khí 4,5 A203 Khu A 20/8/2017

128 Khoan khai thác A K58 Dầu khí 4,5 A204 Khu A 20/8/2017

129 Khoan khai thác B K58 Dầu khí 4,5 A205 Khu A 20/8/2017

130  Lọc hoá dầu  A+B- K61 Dầu khí 6,7 A207 Khu A 20/8/2017

131 Khoan thăm dò K58 Dầu khí 6,7 A208 Khu A 20/8/2017

132 Lọc hóa dầu A K58 Dầu khí 6,7 A303 Khu A 20/8/2017



133 Lọc hóa dầu B K58 Dầu khí 4,5 A304 Khu A 20/8/2017

134 Thiết bị dầu K58 Dầu khí 4,5 A305 Khu A 20/8/2017

135 Địa chất dầu K59 Dầu khí 4,5 A306 Khu A 20/8/2017

136 Địa vật lý K59 Dầu khí 4,5 A307 Khu A 20/8/2017

137 Khoan khai thác A K59 Dầu khí 4,5 A308 Khu A 20/8/2017

138 Khoan khai thác B K59 Dầu khí 6,7 A402 Khu A 20/8/2017

139 Lọc hóa dầu A K59 Dầu khí 6,7 B 205 Khu A 20/8/2017

140 Lọc hóa dầu B K59 Dầu khí 6,7 A404 Khu A 20/8/2017

141 Thiết bị dầu K59 Dầu khí 6,7 A405 Khu A 20/8/2017

142  Khoan khai thác - K61 Dầu khí 6,7 A406 Khu A 20/8/2017

143  Địa vật lý  + Dầu khí A +B+ lọc hóa dầu C K61 Dầu khí 6.7 A204 Khu A 20/8/2017

144 Địa chất dầu K60 Dầu khí 4,5 A206 Khu A 20/8/2017

145 Địa vật lý K60 Dầu khí 6,7 A206 Khu A 20/8/2017

146 Khoan khai thác K60 Dầu khí 8,9 A207 Khu A 20/8/2017

147 Khoan thăm dò K60 Dầu khí 8,9 A303 Khu A 20/8/2017

148 Lọc hóa dầu A K60 Dầu khí 8,9 A304 Khu A 20/8/2017

149 Lọc hóa dầu B K60 Dầu khí 8,9 A305 Khu A 20/8/2017

150 Thiết bị dầu K60 Dầu khí 6,7 A306 Khu A 20/8/2017

151 AVG K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D2-3 Khu A 20/8/2017

152 Bản đồ K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 404 Khu A 20/8/2017

153 Địa chính A K58 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 B 404 Khu A 20/8/2017

154 Địa chính B K58 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 B 405 Khu A 20/8/2017

155 Trắc địa A K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A406 Khu A 20/8/2017

156 Trắc địa  B K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A407 Khu A 20/8/2017

157 Trắc địa  C K58 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 A408 Khu A 20/8/2017

158 Trắc địa D K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 A409 Khu A 20/8/2017

159 Trắc địa G K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 502 Khu A 20/8/2017

160 Trắc địa  Mỏ K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 B 503 Khu A 20/8/2017

161 AVG K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 503 Khu A 20/8/2017

162 Bản đồ K59 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 507 Khu A 20/8/2017

163 Địa chính A K59 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D3-2 Khu A 20/8/2017

164 Địa chính B K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-3 Khu A 20/8/2017

165 Trắc địa  A K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D4-2 Khu A 20/8/2017

166 Trắc địa  B K59 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D3-4 Khu A 20/8/2017



167 Trắc địa  Mỏ K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D3-3 Khu A 20/8/2017

168 Bản đồ K60 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D3-4 Khu A 20/8/2017

169 Địa chính K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-4 Khu A 20/8/2017

170 Quản lý đất đai K60 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 A203 Khu A 20/8/2017

171 Trắc địa  K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-2 Khu A 20/8/2017

172 Trăc địa Mỏ K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 501 Khu A 20/8/2017

173 Trắc địa K61 -A Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 504 Khu A 20/8/2017

174 Trắc địa K61-B Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D2-4 Khu A 20/8/2017

175 Quản lý đất đai A- K61 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A204 Khu A 20/8/2017

176 Quản lý đất đai B- K61 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D2-2 Khu A 20/8/2017

177 CĐ và LT Trắc địa K61+ Cao đẳng Trắc địa K60 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 B 505 Khu A 20/8/2017

178 Kinh tế dầu K60 +QTKDB K60 Kinh tế và QTKD 4,5 G1.03 Khu B 20/8/2017 Nhà G

179 QTKD A K60 +QTKD C K60 Kinh tế và QTKD 8,9 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

180 Kế toán A K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

181 Kế toán B K60 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

182 Kế toán C K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

183 Kinh tế Mỏ K60 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

184 Tài chính công K60+CĐ kế toán DN K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

185 QTKDC K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

186 QTKD A  K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

187 QTKD B K61 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

188 QTKD D K61+ CĐ+LT kinh tế K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

189 Kế toán A+B - K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

190 Kế toán  D K61 Kinh tế & QTKD 6.7 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

191 Kế toán  C K61 Kinh tế & QTKD 2,3 G1.03 Khu B 20/8/2017 Nhà G

192  Kế toánG - K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

193 QTKD A K59 Kinh tế & QTKD 2,3 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

194 Kế toán A K59 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

195 Tài chính công K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

196  Kế toán E - K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

197 Kế toán D K59 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

198 Kế toán B K59 Kinh tế & QTKD 8,9 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

199 QTKD C K59 Kinh tế & QTKD 6,7 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

200 QTKD B K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G



201 Địa sinh thái A K60 Môi trường 2,3 G6.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

202 Địa sinh thái B K60 Môi trường 4,5 G6.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

203 Kỹ thuật môi trường A K60 Môi trường 4,5 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

204 Kỹ thuật môi trường B K60 Môi trường 2,3 G1.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

205 Địa sinh thái K58 Môi trường 2,3 G1.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

206 Kỹ thuật môi trường A K58 Môi trường 2,3 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

207 Kỹ thuật môi trường B K58 Môi trường 4,5 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

208 Địa sinh thái A K59 Môi trường 2,3 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

209 Kỹ thuật môi trường A K59 Môi trường 2,3 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

210 Kỹ thuật môi trường - K61 Môi trường 4,5 G1.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

211 Địa sinh thái Công nghệ môi trường - K61 Môi trường 4,5 G1.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

212 Địa sinh thái B K59 Môi trường 6,7 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

213 Kỹ thuật môi trường  B K59 Môi trường 6,7 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

214 Kế toán C K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

215 Khoa học máy tính UD K60 -CNTT CNTT 8,9 A203 Khu A 20/8/2017



BO GrAO DUC VA DAO TAO
TRUONG pA.r HgC MO - pIA CHAT

56: 4 2,0lvroc-crsv
V/v sinh hoat l6'p hqc k,, I ndm hoc 20.17-2018

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

Hd NOi, ngdyVlrhdng 8 ndm ?017

I(inh eiri:
- CdcKhoa qudn ly sinh vi6n;
- Vdn phong Chuong trinh tiOn ti6n;
- Ban cht nhiQm c6c Bd mdn qu6n ly sinh vi€n;
- Gi6o viOn chir nhiQm, c6c lcrp sinh vi€n trong todn Trucrng.+

T{Uc hign k6 ho4ch c6ng t6c sinh viOn hqc kj, I nim hgc 2017 - 2018, NhA
trudng dC nghi cac Khoa chuy€n m6n,Vdn phong Chucrng trinh ti€n ti6n, Ban chu
nhiQm c6c bQ mdn, Gi6o vi6n cht nhiQm, C6 v6n hoc tpp thuc hi6n mQt s6 n6i dung
chinh cho dgt sinh ho4t lop hgc kj, I ndm hgc 2017 - 2018 nhu sau:

1. Thcri gian, tlia tli6m: Ngay 20 thing 8 nam 2017, theo lich cp thd (kem theo
thdng b6o ndy).

2. Thhnh phAn: C6 v6n hgc t4p, Gi6o vi€n chu nhiQm, c6c lcrp sinh viOn trong
todn Truong.

3. NQi dung

- Ph6 bitln k6 ho4ch gi6ng d4y, hgc tpp, ddng ky m6n hgc, nghiCn cuu khoa hoc,
vdr cac v6n Ce ktrac li€n quan d6n cdng t6c ddo tpo, c6ng t6c sinh viOn cua khoa va Nha
trucrng;

- Thgc hien khao sat vd ch6t luong gi6ng day rndn hqc (phi6u s6 Ot ,02);

. - Thqc hiQn l6y y kien phdn hdi cria nguoi hqc vd c6ng t6c Cd v6n hqc tpp
(phi0u l2);

- ThUc hiQn k0 khai thdng tin ngopi tru vd thdng tin vi) gia dinh cua sinh viOn;

- Tri6n khai cam k6t thuc hiQn "Hgc tap theo t6m gucrng d4o duc Ho Chi Minh"
(mau phiOu sd 06):

- KiQn toirn td chuc lop, hodn thiQn danh s6ch c6n b0 ldp vd t6 trucrng cac lcrp
trlrl
hgc phdn hqc kj,l ndm hqc 2017 - 2018;

- E6nh gi6 ktlt qud ren luyQn hgc kj, II, ndm hgc 2016 - 2017,

- Th6ng b6o, hudng,ddn cho sinh viOn vd thoi hpn va thir tyc x6t mi6n, giam hgc
phi hqc kj, I ndm hgc 2017 - 2018 theo quy dinh (NQi dung kdrn theo);

- Thdpg b6o lich thu hgc phi va muc thu hgc phi hqc ky I ndm hgc-2017 - 2018;

. o -,Tu vdn, huong d6n sinh viOn kho6 cu6i thgc hiqn k6 hopch, thgc tpp t6t nghiQp,
, -;', .^.

lam d6'6n tdt nghiQp, bdo v0 t6t nghiQp, thi tdt nghiQp;

4.NQp b6o c6o

Sau khi k6t thuc dgt sinh ho4t lcrp I tudn, c6c khoa t{p hqp va nQp cho phong

Cdng t6c sinh viOn c6c sd liQu sau:

' + Danh s6ch c6n bql lop vir t6 truong lop hc.,c phAn hqc kj I ndrn hoc 2017 - 2018:

Tr',r n

$Ai t'



+ Bi€n bAn hgp lcrp, bing tdng hqp k6t qua ren luyQn cua sinh vi€n, danh siich
sinh vi€n dugc xet khen thudng vd hgc b6ng khuy6n khich hoc t6p hQc kj, II nam hgc
2Qr6 - 2Qr7;

+ C6c m6u phitlu s6 01, 02,06,12 dakhio srit (ban ctmg); ,

+ B6ng.th6ng thdng tin ngoai tru vd th6ng tin gia ctinh cria sinh vi6n bing bin
cimg vd bdn rn€m (theo mdu dinh kem).

_ (Luu y: C69 khoa chuy€n mdn 
"A 

V.P chucrng trinh Ti€n ti6n nhpn bin cung crlc
mdu phi6u khai s6 01,02,06 vd 12 theo s5 luqng sinh vi6n cria lcrp qudn l;f sinh vien
tpi Phdng Cdng t6c sinh vi6n vdo 15 vi 16 thring 8 n6m 2017)

4 D.9 nghi Phong Qudn tri Thii5t b! md cua c6c HQi truong theo lfch sinh hopt lcrp;
cac Khoa, Baqchri nhiQm c6c bQ m6n chuydn m6n, Girio vi€n chri nhiQm d6n d6c sinh
vi€n tham gia cl6y dri vd t6 chuc sinh ho4t lop nghidrrr tuc, c6 hiQu qu6.

Trdn trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu kinh gu'i;
- HiQu truong (d0 b6o crio);
- P. DTDH, P. QTTB (dti p4r thuc hi6n);
- HUMG iOFFICE;
- Luu: HCTH, fTSVlosr

,s
,Qg ili,ry

HIEU TRUONG
IEU TRUONG

PGS.TS Trfln XuAn Trubng

tnfjliilG
Dfr lroc

EtAahii



STT Lớp Khoa Tiết phòng Khu Ngày sinh hoạtGhi chú

1 Khai thác A K59 Mỏ 2,3 A203 Khu A 20/8/2017

2 Khai thác B K59 Mỏ 2,3 A204 Khu A 20/8/2017

3 Khai thác C K59 Mỏ 2,3 A205 Khu A 20/8/2017

4 Tuyển luyện K59 Mỏ 2,3 A206 Khu A 20/8/2017

5 Khai thác G K59 Mỏ 8,9 A206 Khu A 20/8/2017

6 Khai thác D K59 Mỏ 2,3 A207 Khu A 20/8/2017

7 Tuyển khoáng A K59 Mỏ 2,3 A208 Khu A 20/8/2017

8 Tuyển khoáng B K59 Mỏ 2,3 A303 Khu A 20/8/2017

9  Khai thác - K61 Mỏ 2,3 A304 Khu A 20/8/2017

10  Tuyển khoáng - K61 Mỏ 2,3 A305 Khu A 20/8/2017

11 Khai thác C K58 Mỏ 8,9 A208 Khu A 20/8/2017

12 CĐ, LT Mỏ K61 Mỏ 4,5 A402 Khu A 20/8/2017

13 Khai thác A K60 Mỏ 6,7 A403 Khu A 20/8/2017

14 Khai thác B K60 Mỏ 4,5 A404 Khu A 20/8/2017

15 Khai thác C K60 + CĐ Mỏ K60 Mỏ 4,5 A405 Khu A 20/8/2017

16 Tuyển khoáng K60 Mỏ 8,9 D3-3 Khu A 20/8/2017

17 Tuyển luyện K60 Mỏ 8,9 A404 Khu A 20/8/2017

18 Khai thác A K58 Mỏ 4,5 A409 Khu A 20/8/2017

19 Khai thác B K58 Mỏ 6,7 B 501 Khu A 20/8/2017

20 Khai thác D K58 Mỏ 4,5 A208 Khu A 20/8/2017

21 Khai thác G K58 Mỏ 4,5 A303 Khu A 20/8/2017

22 Khai thác H K58 Mỏ 6,7 A304 Khu A 20/8/2017

23 Tuyển khoáng A K58 Mỏ 6,7 A305 Khu A 20/8/2017

24 Tuyển khoáng B K58 Mỏ 2,3 A306 Khu A 20/8/2017

25 Điện khí hóa+Hệ thống điện  K60 Cơ điện 8,9 B 204 Khu A 20/8/2017

26 Điện - Điện tử A +BK60 Cơ điện 2,3 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

27 Tự động hóa A K60 Cơ điện 8,9 A306 Khu A 20/8/2017

28 Tự động hóa B K60 Cơ điện 8,9 A402 Khu A 20/8/2017

29 Máy và tự động thủy khí K60 Cơ điện 6,7 A407 Khu A 20/8/2017

30 CN chế tạo máy   K60 Cơ điện 6,7 A408 Khu A 20/8/2017

LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

CÁC LỚP ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG TỪ K58 ĐẾN K61



31 Máy và Thiết bị mỏ - K60 Cơ điện 2,3 D3-4 Khu A 20/8/2017

32 Điện khí hóa K59 Cơ điện 6,7 B 203 Khu A 20/8/2017

33 Điện - Điện tử A K59 Cơ điện 8,9 D4-3 Khu A 20/8/2017

34 Điện - Điện tử B K59 Cơ điện 2,3 B 205 Khu A 20/8/2017

35 Hệ thống điện K59 Cơ điện 4,5 B 206 Khu A 20/8/2017

36 Máy và Tbị Mỏ K59 Cơ điện 4,5 B 205 Khu A 20/8/2017

37 LT + cao đảng Cơ điện K60 Cơ điện 8,9 B 303 Khu A 20/8/2017

38 Tự động hóa A K59 Cơ điện 6,7 B 303 Khu A 20/8/2017

39 Tự động hóa B K59 Cơ điện 8,9 B 305 Khu A 20/8/2017

40 Máy và tự động thủy khí K59 Cơ điện 2,3 B 306 Khu A 20/8/2017

41 Điện khí hóa K58 Cơ điện 6,7 B 307 Khu A 20/8/2017

42 Điện - Điện tử A +B K58 Cơ điện 6,7 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

43 Hệ thống điện A +BK58 Cơ điện 4,5 A207 Khu A 20/8/2017

44 Máy và Tbị Mỏ K58 Cơ điện 6,7 B 503 Khu A 20/8/2017

45 Tự động hóa A K58 Cơ điện 6,7 B 504 Khu A 20/8/2017

46 Tự động hóa B K58 Cơ điện 8,9 B 506 Khu A 20/8/2017

47 Máy và tự động thủy khí K58 Cơ điện 6,7 B 505 Khu A 20/8/2017

48 Hệ thống điện A+B - K61 Cơ điện 6,7 D4-3 Khu A 20/8/2017

49 Tự động hóa DK61 Cơ điện 8,9 D4-2 Khu A 20/8/2017

50  Điện - Điện tử B+C - K61 Cơ điện 8,9 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

51  Điện - Điện tử A - K61 Cơ điện 4,5 D4-3 Khu A 20/8/2017

52 Điện khí hoá - K61 Cơ điện 6,7 D3-3 Khu A 20/8/2017

53 Tự động hoá A - K61 Cơ điện 2,3 D3-2 Khu A 20/8/2017

54 Tự động hoá B - K61 Cơ điện 6,7 D2-4 Khu A 20/8/2017

55 Tự động hoá C+  CĐ +LT cơ điện - K61 Cơ điện 2,3 D4-3 Khu A 20/8/2017

56 Máy và thiết bị mỏ - K61 Cơ điện 6,7 D2-2 Khu A 20/8/2017

57  Công nghệ Chế tạo máyA+B - K61 Cơ điện 2,3 B 303 Khu A 20/8/2017

58  Máy và Tự động thủy khí - K61 Cơ điện 4,5 D2-3 Khu A 20/8/2017

59 Thi công công trình K59 Xây dựng 2,3 A403 Khu A 20/8/2017

60 Thiết kế công trình K59 Xây dựng 2,3 A404 Khu A 20/8/2017

61 Hạ tầng cơ sở K59 Xây dựng 2,3 A405 Khu A 20/8/2017

62 XD CTN và  Mỏ K59 Xây dựng 2,3 A406 Khu A 20/8/2017

63 XD CTN A +B K59 Xây dựng 2,3 A407 Khu A 20/8/2017

64 XD công trình ngầm +XD công trình ngầm và mỏ - K61 Xây dựng 2,3 A409 Khu A 20/8/2017



65  Xây dựng dân dụng và công nghiệp A+XD - K61 Xây dựng 2,3 B 502 Khu A 20/8/2017

66 CĐ và LT Xây dựng K61+XD dân dụng và CN K61 Xây dựng 6,7 B 506 Khu A 20/8/2017

67 XD DD CN A K60 Xây dựng 2,3 B 505 Khu A 20/8/2017

68 XD DD CN B K60 Xây dựng 2,3 B 506 Khu A 20/8/2017

69 Hạ tầng cơ sở K60 Xây dựng 2,3 B 507 Khu A 20/8/2017

70 XD CTN và  Mỏ K60 Xây dựng 4,5 D3-2 Khu A 20/8/2017

71 XD CTN K60 Xây dựng 6,7 D4-2 Khu A 20/8/2017

72 Cao đẳng +LT  Xây dựng K60 Xây dựng 8,9 A409 Khu A 20/8/2017

73 XD dân dụng & công nghiệp B K58 Xây dựng 8,9 A405 Khu A 20/8/2018

74 XD dân dụng & công nghiệp A K58 Xây dựng 4,5 D4-2 Khu A 20/8/2017

75 Hạ tầng cơ sở K61 Xây dựng 8,9 D2-3 Khu A 20/8/2017

76 Hạ tầng cơ sở K58 Xây dựng 4,5 D3-3 Khu A 20/8/2017

77 XD CTN và  Mỏ K58 Xây dựng 6,7 A205 Khu A 20/8/2017

78 XD CTNA+ B K58 Xây dựng 4,5 B 207 Khu A 20/8/2017

79 Tin địa chất K59 CNTT 8,9 B 501 Khu A 20/8/2017

80 Tin Kinh tế A K59 CNTT 2,3 B 202 Khu A 20/8/2017

81 Tin Kinh tế B K59 CNTT 2,3 B 203 Khu A 20/8/2017

82 Mạng máy tính A +B K59 CNTT 2,3 B 204 Khu A 20/8/2017

83 Công nghệ phần mềm A K59 CNTT 2,3 B 206 Khu A 20/8/2017

84 Công nghệ phần mềm B K59 CNTT 2,3 B 207 Khu A 20/8/2017

85 Tin trắc địa K59 CNTT 6,7 B 305 Khu A 20/8/2017

86 Tin học Mỏ K59 CNTT 2,3 B 404 Khu A 20/8/2017

87  Mạng máy tính A- K61 CNTT 6,7 B 306 Khu A 20/8/2017

88 Mạng máy tính B - K61 CNTT 4,5 B 307 Khu A 20/8/2017

89  Tin học kinh tế - K61 CNTT 4,5 B 401 Khu A 20/8/2017

90  Khoa học máy tính ứng dụng  A - K61 CNTT 2,3 B 405 Khu A 20/8/2017

91  Khoa học máy tính ứng dụng  B - K61 CNTT 4,5 B 501 Khu A 20/8/2017

92 Công nghệ phần mềm A - K61 CNTT 4,5 B 502 Khu A 20/8/2017

93 Công nghệ phần mềm B - K61 CNTT 4,5 B 503 Khu A 20/8/2017

94 Công nghệ phần mềm C - K61 CNTT 4,5 B 504 Khu A 20/8/2017

95 Công nghệ phần mềm D - K61 CNTT 4,5 B 505 Khu A 20/8/2017

96 Cao đẳng+LT CNTT K61 CNTT 8,9 B 306 Khu A 20/8/2017

97 Tin Kinh tế A +B K58 CNTT 4,5 B 506 Khu A 20/8/2017

98 Mạng máy tính K58 CNTT 4,5 B 507 Khu A 20/8/2017



99 Công nghệ phần mềm A +B K58 CNTT 4,5 B 303 Khu A 20/8/2017

100 Tin học Mỏ K58 CNTT 4,5 B 201 Khu A 20/8/2017

101 Tin địa chất K58 CNTT 6,7 B 202 Khu A 20/8/2017

102 Tin trắc địa K58 CNTT 4,5 B 203 Khu A 20/8/2017

103 Tin Kinh tế K60 CNTT 8,9 B 207 Khu A 20/8/2017

104 Mạng máy tính K60 CNTT 6,7 B 206 Khu A 20/8/2017

105 Công nghệ phần mềm A K60 CNTT 6,7 B 207 Khu A 20/8/2017

106 Công nghệ phần mềm B K60 CNTT 4,5 B 305 Khu A 20/8/2017

107 Công nghệ phần mềm C + Cao đẳng CNTT K60 CNTT 4,5 B 306 Khu A 20/8/2017

108 ĐCCT A K59 Địa chất 2,3 A307 Khu A 20/8/2017

109 ĐCCT B K59 Địa chất 2,3 A308 Khu A 20/8/2017

110 Địa chất A K59 Địa chất 2,3 A402 Khu A 20/8/2017

111 Địa chất B K59 Địa chất 4,5 A403 Khu A 20/8/2017

112 Nguyên liệu khoáng K59 Địa chất 6,7 A308 Khu A 20/8/2017

113 ĐCTV A K59 Địa chất 6,7 A307 Khu A 20/8/2017

114 ĐCTV B K59 Địa chất 4,5 A406 Khu A 20/8/2017

115 ĐCCT A K58 Địa chất 4,5 A407 Khu A 20/8/2017

116 ĐCCT B58 Địa chất 4,5 A408 Khu A 20/8/2017

117 Địa chất A K58 Địa chất 6,7 B 201 Khu A 20/8/2017

118 Địa chất B K58 Địa chất 2,3 B 201 Khu A 20/8/2017

119 Nguyên liệu khoáng K58 Địa chất 4,5 B 202 Khu A 20/8/2017

120 ĐCTV A +B K58 Địa chất 4,5 B 204 Khu A 20/8/2017

121 ĐCCT  K60 Địa chất 6,7 B 204 Khu A 20/8/2017

122 Địa chất TV K60 +CĐ địa chất K60 Địa chất 2,3 B 305 Khu A 20/8/2017

123 Cao đẳng+LT Địa chất K61 Địa chất 8,9 B 404 Khu A 20/8/2017

124 Đia chất K60 Địa chất 8,9 A408 Khu A 20/8/2017

125 Địa chất + Địa chất CT -Địa kỹ thuật 61 Địa chất 2,3 B 307 Khu A 20/8/2017

126 Địa chất dầu K58 Dầu khí 2,3 B 401 Khu A 20/8/2017

127 Địa vật lý K58 Dầu khí 4,5 A203 Khu A 20/8/2017

128 Khoan khai thác A K58 Dầu khí 4,5 A204 Khu A 20/8/2017

129 Khoan khai thác B K58 Dầu khí 4,5 A205 Khu A 20/8/2017

130  Lọc hoá dầu  A+B- K61 Dầu khí 6,7 A207 Khu A 20/8/2017

131 Khoan thăm dò K58 Dầu khí 6,7 A208 Khu A 20/8/2017

132 Lọc hóa dầu A K58 Dầu khí 6,7 A303 Khu A 20/8/2017



133 Lọc hóa dầu B K58 Dầu khí 4,5 A304 Khu A 20/8/2017

134 Thiết bị dầu K58 Dầu khí 4,5 A305 Khu A 20/8/2017

135 Địa chất dầu K59 Dầu khí 4,5 A306 Khu A 20/8/2017

136 Địa vật lý K59 Dầu khí 4,5 A307 Khu A 20/8/2017

137 Khoan khai thác A K59 Dầu khí 4,5 A308 Khu A 20/8/2017

138 Khoan khai thác B K59 Dầu khí 6,7 A402 Khu A 20/8/2017

139 Lọc hóa dầu A K59 Dầu khí 6,7 B 205 Khu A 20/8/2017

140 Lọc hóa dầu B K59 Dầu khí 6,7 A404 Khu A 20/8/2017

141 Thiết bị dầu K59 Dầu khí 6,7 A405 Khu A 20/8/2017

142  Khoan khai thác - K61 Dầu khí 6,7 A406 Khu A 20/8/2017

143  Địa vật lý  + Dầu khí A +B+ lọc hóa dầu C K61 Dầu khí 6.7 A204 Khu A 20/8/2017

144 Địa chất dầu K60 Dầu khí 4,5 A206 Khu A 20/8/2017

145 Địa vật lý K60 Dầu khí 6,7 A206 Khu A 20/8/2017

146 Khoan khai thác K60 Dầu khí 8,9 A207 Khu A 20/8/2017

147 Khoan thăm dò K60 Dầu khí 8,9 A303 Khu A 20/8/2017

148 Lọc hóa dầu A K60 Dầu khí 8,9 A304 Khu A 20/8/2017

149 Lọc hóa dầu B K60 Dầu khí 8,9 A305 Khu A 20/8/2017

150 Thiết bị dầu K60 Dầu khí 6,7 A306 Khu A 20/8/2017

151 AVG K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D2-3 Khu A 20/8/2017

152 Bản đồ K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 404 Khu A 20/8/2017

153 Địa chính A K58 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 B 404 Khu A 20/8/2017

154 Địa chính B K58 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 B 405 Khu A 20/8/2017

155 Trắc địa A K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A406 Khu A 20/8/2017

156 Trắc địa  B K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A407 Khu A 20/8/2017

157 Trắc địa  C K58 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 A408 Khu A 20/8/2017

158 Trắc địa D K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 A409 Khu A 20/8/2017

159 Trắc địa G K58 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 502 Khu A 20/8/2017

160 Trắc địa  Mỏ K58 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 B 503 Khu A 20/8/2017

161 AVG K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 503 Khu A 20/8/2017

162 Bản đồ K59 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 B 507 Khu A 20/8/2017

163 Địa chính A K59 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D3-2 Khu A 20/8/2017

164 Địa chính B K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-3 Khu A 20/8/2017

165 Trắc địa  A K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D4-2 Khu A 20/8/2017

166 Trắc địa  B K59 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D3-4 Khu A 20/8/2017



167 Trắc địa  Mỏ K59 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D3-3 Khu A 20/8/2017

168 Bản đồ K60 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 D3-4 Khu A 20/8/2017

169 Địa chính K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-4 Khu A 20/8/2017

170 Quản lý đất đai K60 Trắc địa BĐ QLDD 6,7 A203 Khu A 20/8/2017

171 Trắc địa  K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 D2-2 Khu A 20/8/2017

172 Trăc địa Mỏ K60 Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 501 Khu A 20/8/2017

173 Trắc địa K61 -A Trắc địa BĐ QLDD 2,3 B 504 Khu A 20/8/2017

174 Trắc địa K61-B Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D2-4 Khu A 20/8/2017

175 Quản lý đất đai A- K61 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 A204 Khu A 20/8/2017

176 Quản lý đất đai B- K61 Trắc địa BĐ QLDD 4,5 D2-2 Khu A 20/8/2017

177 CĐ và LT Trắc địa K61+ Cao đẳng Trắc địa K60 Trắc địa BĐ QLDD 8,9 B 505 Khu A 20/8/2017

178 Kinh tế dầu K60 +QTKDB K60 Kinh tế và QTKD 4,5 G1.03 Khu B 20/8/2017 Nhà G

179 QTKD A K60 +QTKD C K60 Kinh tế và QTKD 8,9 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

180 Kế toán A K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

181 Kế toán B K60 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

182 Kế toán C K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

183 Kinh tế Mỏ K60 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

184 Tài chính công K60+CĐ kế toán DN K60 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

185 QTKDC K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

186 QTKD A  K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

187 QTKD B K61 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

188 QTKD D K61+ CĐ+LT kinh tế K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

189 Kế toán A+B - K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

190 Kế toán  D K61 Kinh tế & QTKD 6.7 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

191 Kế toán  C K61 Kinh tế & QTKD 2,3 G1.03 Khu B 20/8/2017 Nhà G

192  Kế toánG - K61 Kinh tế & QTKD 4,5 G2.06 Khu B 20/8/2017 Nhà G

193 QTKD A K59 Kinh tế & QTKD 2,3 G2.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

194 Kế toán A K59 Kinh tế & QTKD 2,3 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

195 Tài chính công K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

196  Kế toán E - K61 Kinh tế & QTKD 6,7 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

197 Kế toán D K59 Kinh tế & QTKD 6,7 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

198 Kế toán B K59 Kinh tế & QTKD 8,9 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

199 QTKD C K59 Kinh tế & QTKD 6,7 G2.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

200 QTKD B K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G



201 Địa sinh thái A K60 Môi trường 2,3 G6.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

202 Địa sinh thái B K60 Môi trường 4,5 G6.01 Khu B 20/8/2017 Nhà G

203 Kỹ thuật môi trường A K60 Môi trường 4,5 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

204 Kỹ thuật môi trường B K60 Môi trường 2,3 G1.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

205 Địa sinh thái K58 Môi trường 2,3 G1.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

206 Kỹ thuật môi trường A K58 Môi trường 2,3 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

207 Kỹ thuật môi trường B K58 Môi trường 4,5 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

208 Địa sinh thái A K59 Môi trường 2,3 G4.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

209 Kỹ thuật môi trường A K59 Môi trường 2,3 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

210 Kỹ thuật môi trường - K61 Môi trường 4,5 G1.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

211 Địa sinh thái Công nghệ môi trường - K61 Môi trường 4,5 G1.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

212 Địa sinh thái B K59 Môi trường 6,7 G3.04 Khu B 20/8/2017 Nhà G

213 Kỹ thuật môi trường  B K59 Môi trường 6,7 G2.05 Khu B 20/8/2017 Nhà G

214 Kế toán C K59 Kinh tế & QTKD 4,5 G3.02 Khu B 20/8/2017 Nhà G

215 Khoa học máy tính UD K60 -CNTT CNTT 8,9 A203 Khu A 20/8/2017



Be cIAo DUC vA DAo rAo cO. NGHOAXAHQTCHUNGHIAWTNAIVI
TRUdI.{GEAIHQCMO-EIACIIAT Doc r6p - Tu do - Hanh phfc

so: 7t n,rPC-cTSV
Vv sinh hoAt lop hSc k} II ndm hoc20l7 - 2018

Hd N1ri, 
"say26 

rhdng 0l ndm 2018

Kinh gtri:

- C6c khoa quin llf sinh vi6n;

- Vdn phdng Chuong trinh ti6n ti6n;

- Co so ddo tpo Vflng Tdu;

- Ban chtr nhiQm c6c BQ mdn quin l;f sinh vi6n;

Gi6o vi6n chtr nhiQm, crlc l6p sinh vi6n trong todn Trucrng.

ThUc hipn k6 ho4ch c6ng t6c sinh vi6n hgc kj II ndm hqc 20t7 - 2018, Nhd trucrng dA

nghi cdc don vi quin ly sinh vi0n, Gi6o vi0n cht nhiQm, CO v6n hqc tflp thpc hiQn mOt s6 nQi

dung chinh cho dgt sinh ho4t lcrp hgc kj' II nam hgc2017 - 2018 nhu sau:

1. Thoi gian, dia tli6m: Ngdy 04/02/2018 (drr kitin), <lia tli6m nhu danh srich phdn c6ng

kdm theo.

2. Thinh phin: C6 v6n hgc tap, Gi6o vi6n chtr nhi6m, c6c l6p sinh viOn tong todn Truong;

3. NQi dung:

- PhO bi6n k6 hoach gi6ng d4y, hgc t4p cira hgc kj, li0n ke vd c6c ndi dung kh6c liOn

quan d6n diro t4o, c6ng t6c sinh vi6n cira khoa vd Nhd trulng;
- Thgc hiQn kO khai th6ng tin ngoai tni;
- KiQn todn td chric l6p, hoan thiQn danh s6ch can b0 lop vd t6 truong c6c lop hqc phan

hqc ki II ndm hoc2017 - 2018;

- DAnh gi6 ki5t qud rdn luyQn hgc k! I ndm hqc2017 - 2018 (theo mdu d6nh gi6 di,5m rdn

luyQn dd hi0u chinh) ban hdnh theo quytit dinh sO 56/QD-MDC ban hanh ngdy 12/0112018;

- Th6ng b6o, hucrng ddn cho sinh vi6n ve tnoi h4n vd thri tpc xdt mi6n, gi6m hqc phi hqc

kj, II ndm hqc2017 - 2018 theo quy dinh theo Cdng vdn s6 SZltg-IvIEC ngdy 2210112018;

Th6ng b6o lfch thu hgc phi vd mric d6ng hqc phi hgc k! II nbm hgc2017 - 2018 theo

th6ng b6o cira Phong tdi vu;

- Ti6p nhdn c6c j kien ph6n h6i ctra sinh vi6n v€ thyc hiQn quy trinh diro t4o;

- Hucrng d6n sinh vi6n thuc hi€n kO khai c6c m6u kh6o s6t theo y6u cAu ctra phdng Khio
thi vd dim b6o chAt lugng gi6o duc;

- Hucrng dAn sinh vi6n k6 khai phi6u h6n l4c 2 chi6u ndm hgc 2017 - 2018 theo th6ng

b6o cira phdng C6ng tdc Sinh vi6n.'- 
Sau'khi ktit thirc sinh ho4t l6p 1 tuAn, c6c khoa tap hqp vd n$p cho phdng C6ng t6c

sinh.,vi6n s6 li0u sau:

+ Danh sdch c6n bO lcrp vi tO truong c6c lcrp hgc phAn hqc kj, II hdm hoc 2017 - 2018;

+ Bi6n bdn hqp lcrp, bang t6ng hqrp ktit qui rdn luyQn cira sinh vi6n, danh s6ch sinh vi6n

ducyc xdt khen thucrng vd hgc b6ng khuy6n khich hqc t?p hqc kj,I ndm hgc2017 - 2018;

+ Bing th6ng kO th6ng tin ngoai tru bing ban cimg vd ban mdm.



DA nghi phdng euan tri Thiet bi md crla c6c h6i r'ong theo li-clr drh ho?t lotp; BCN

cac Khoa, BCN c6c b0 m6n chuyen m6n, Gi6o vi6n chir nhiQm vd c6c don vi quan lf sinh

vi€n d6n rt6c sinh vi6n tham gia <tay dri vd t6 chrlc sinh ho4t lorp nghiem tuc, c6 hieu qua'

Trdn trgng./. - /
^wFNoi nhQn:

- Nhu kinh gfti; 
-

- Higu tru<rng (d€ b6o cao);
- P.itog, P-.QTTB (d6 pAr thuc hiOn);

. HUMG E-OFFICE;
- Luu: HCTH, CTSVtorl

KT. HIEU TRUoNG

Biri Xuin Nam



LICH srNH HoAT Lop oAu rV u NArvl Hec 2017 - 20rB

cAc Lop D4I Hec - cAo oANc cniNn euy vA lrnN rrrdNc rrf rsg onN xor
NGAY O4IO2I2OI8 TAI cAc cIANc DTIONG KHU A

STT L6'p ri6t SS Phdng ngly Khoa Ghi chrfi

1 Khai th6c A K59 ZrJ 51 p^203 4/2t2018 M6

2 Khai thac B K59 36 1'204 4t2t2018 M6

J Khaith6c C K59 39 1.205 4t2/2018 M6

1 Khaith6c D K59 JI 1^206 4/212018 M6

5 Khaith6c G K59 7,8 45 p'205 4t2/2018 M6

6 Iuy6n luyQn K59 9,1 0. JJ 4206 4/2t2018 M6

1 Tuy€n kho6ng A K59 46 A208 4/2t2018 M6

8 Tuy6n kho6ng B K59 53 A303 4t2/2018 M6

9 Khaith6c A K60 7,8 46 A403 4t2/20t8 M6

10 Khaith6c B K60 4,5 36 4404 4/2/2018 M6

1t Khai th6c C K60 4,5 36 p'402 4t2t2018 M6

T2 Iuydn kho6ng K60 9,10. 55 D3-3 4t2t2018 Mo
la
IJ Iuy€n luyQn K60 ZrJ 22 1'404 4t2t20r8 M6

t4 Khaith6c - K61 Zr) 62 A.304 4/2/20r8 Mo

l5 Iuv€n khoiins K61+CD K61 z.J JO 4305 4/2/2018 M6

t6 M6 K62 8l B303 4/2/2018 M6
l- Di€n khih6a K59 7,8 35 Bl03 4/2t2018 Co di€n

l8 EiQn - DiQn tu A K59 9,1 0. 5l D4-3 4/2t2018 Co diQn

t9 DiQn - DiQn tu B K59 ZrJ 53 B205 4/212018 Co diPn

20 HQ th6ng di€n K59 4,5 54 8206 4/212018 Co cliQn

21 Mdy vd Tbi Mo K59 4,5 42 B20s 41212018 Co iliQn

22 Tq dQng h6a A K59 7,8 54 B303 4t2t2018 Co diQn

Ts dQng h6a B K59 9,1 0. <A B305 4/2t2018 Co diQn

aA M6y vd ts dQng thty khf K59 Z,J J+ 8306 4/2/2018 Co di€n

25 Ei€n khf h6a K60 9,10. A1 B204 4t2/20t8 Co tliQn

26 HQ thdng di€n K60 7,8 41 B307 4/2/2018 Co iliQn

27 Di6n - Di6n tft A +B K60 4,5 83 4207 4t2/2018 Co tliQn

28 TU d6ng h6a A K60 q t0 66 A.306 412/2018 Co diQn

29 Tg dQng h6a B K60 9,10. 4402 4/2/2018 Co tli6n

JU Miiv vd TD thuv khi K60+CD Co di6n K60 7,8 49 1.407 4t2/2018 Co di6n

JI CN ch6 tao m6v K60 J,8 ).1 A208 4t2/2018 Co tliQn

JZ M6v vd Thi6t bi.m6,- K60 34 D3-4 4t2/2018 Co diQn

JJ H6 thdng,diCnA+B K6l 7,8 84 D4-3 4t2/2018 Co cliQn

.A Tu dQiighodA - K6l 64 D3-2 4t2/2018 Co ili€n

35 Tg dQng hod B - K61 7,8 66 D2-4 4t2/2018 Co tliQn

36 Ts dQng ho6 C I(61 63 D4-3 4t2/2018 Co tli6n

JI DiQn - Di6n tu A I(61 7,8 o./. 8503 4t2/2018 Co tli6n

38 DiQn - Dien tt B K6l 7,8 60 8504 4t2/20t8 Co <liQn

39 Di6n khi ho6 - K6l 1,8 41 D3-3 4/2/2018 Co <li€n

40 CD K61 +LT co'diQn I(61 4.5 35 D4-3 4t2/2018 Co diQn



4l M6y va thiCt bi mo - K6 | 7,8 37 D2-2 4t2/2018 Co di6n

42 Cdng ngh€ Chd tao m6yA+B - K6l 4\ 100 D4-1 4t212018 Co diQn

43 M6y vd Tg dQng thriy khi - K6l 4,5 49 D2-3 4/2t20r8 Co diQn

44 Co diQn AK62 tt7 Dl-l 4t2t2018 Co tli€n

45 Co diQn B K62 A< 151 Dl-t 4t2t2018 Co tli€n,

46 Co diQn CK62 7,8 150 D3-l 41212018 Co di6n

4l XD D6n dung CN A K59 49 A403 41212018 Xdy dgng

48 XD Ddn dung CN B K59 4\ 56 A405 4/2t2018 X6y dlmg

49 H4 t6ng co sd K59 43 A405 4/2t2018 Xdy dpg

)U XD CTN vd M6 K59 z.) A'.' A406 4t2t2018 Xdy dgng

5l XDCTNA+8K59 Zr) 53 4407 41212018 Xdy dimg

52 XD DD CN A K6O 4,5 57 A208 4t2/20t8 Xdy dgng

53 XD DD CN B K6O
q 10 64 A205 4t2t2018 Xdy dpg

54 Hq tAng co sd K60 52 B401 4t2t2018 Xdy dpg

55 XD CTN vd Md K60 4,5 A1 D3-2 4t2t2018 Xdy dlrng

56 XD CTN 666 + CD XD K6O 7,8 D4-2 412/2018 Xdy dsng

)/ HT co sd K61 + CD K61 vd LT XD K6l 9,10. 58 D2-3 4t2/2018 Xdy dsng

58 XDCTN K61 + XDCTN&M K6I 7,8 50 A204 412/2018 Xdy dyng

59 XDDD vd CN K6l 80 8502 41212018 Xdy dgng

60 Xdy dyng K62 7,8 64 D2-3 41212018 Xdy dpg

61 Tin dia cnAt fsg q 10 z+ B501 41212018 CNTT

62 Tin Kinh tc A K59 z,) .AJ+ 8202 41212018 CNTT

63 Tin Kinh t6 B K59 29 B203 4t212018 CNTT

64 M4ng m6y tinh A +B K59 66 Fz04 412/2018 CNTT

65 C6ng nghQ phdn m6m A K59 39 B206 4t2t2018 CNTT

66 C6ng ngh€ ph6n m6m B K59 44 8207 | 4t212018 CNTT

67 Tin trdc dia K59 7,8 JZ B305 412t2018 CNTT

68 Iin hgc M6 K59 20 B,404 41212018 CNTT

69 Tin Kinh 16 K60 9,10. 52 8207 4t2t20t8 CNTT

70 M4ng m6y tinh K60 7,8 61 8206 4t2/2018 CNTT

n1t1 CN phAn m6m A K60 7,8 48 P207 412/2018 CNTT

72 CN phAn m6m B K60 4\ 50 8305 4/2t2018 CNTT

aa
t.) N phAn m€m C K60 + CD CNTT K60 46 8306 412120r8 CNTT

1A Khoa hgc mdy tinh UD K60 9,10. 29 4203 4t2t2018 CNTT

75 Tin Trhc dia K60 + CD K61 + LT K61 45 JJ B201 41212018 CNTT

76 M4ng m6y tinh A- K6l 7,8 58 B306 4t2/2018 CNTT

'77 Mang m6y tinli n :k6t 58 8307 41212018 CNTT

78' Tin hgc'kiph tC - K61 4,5 56 B40t 4t2/2018 CNTT

79 Khoa hoc mdv tinh UD A - K6l A1 8405 4t2t2018 CNTT

80 Khoa hgc m6y tinh UD B - K61 37 B501 4t2t2018 CNTT

8t C6ng ngh6 phdn mdm A - K6l lt\ 52 B502 4t2120t8 CNTT

82 C6ng nghQ phdn m€m B - K6l A< 50 8503 41212018 CNTT

83 Cdng nghQ phdn m€m C - K6l A< 50 B504 4t2/2018 CNTT

84 C6ng nghd phdn m€m D - K6l 4,5 49 A303 4/2t2018 CNTT

85 NTT- A K62 181 D2-1 412/2018 CNTT
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86 CNTT- B K62 4,5 t63 D2-r 4t2/2018 CNTT

87 CNTT- CK62 168 D3-1 4t2/20r8 CNTT

88 DCCT A K59 ZrJ 51 A307 4/212018 KH&KT Dia chdt

89 DCCT B K59 L,J 59 A308 4t2t2018 KH&KT Eia chdt

90 Dia chdt A K59 52 1.402 41212018 KH&KT Dia ch6t

9l Dia chAt B K59 4,5 A403 4t2t20),8 KH&KT Dia ch6t

92 Nguy6n liQu khodng K59 7,8 18 A308 4t2/2018 KH&KT Dia chdt

93 DCTV A K59 7,8 2l A307 412t2018 KH&KT Eia chdt

94 DCTV B K59 4,5 l8 A406 4t2120r8 KH&KT Dia chdt

95 DCCT K6O 7,8 62 8204 412120t8 KH&KT Dia ch6t

96 Dia ch6t TV K60 +CD dia chdt K60 )z 8305 4t212018 KH&KT Dia chdt

9"1 oia ch6t K60' 9,1 0. D3-2 412/2018 KH&KT Dia chdt

98 D D.Ch6t K6l+ LT Dia ch6t K6l 9,1 0. 22 B'404 4t2t2018 KH&KT Dia chdt

99 Dia chdt CT K61 - Dia kY thu{t K6l A' 8307 4t2/2018 KH&KT Dia chdt

r00 Dia chdt K62 30 B20l 4t2t20t8 KH&KT Dia chdt

101 Eia chdt d6u K59 A5 44 A306 4/2t2018 DAu khi

102 Dia vflt l), K59 A5 41 1'307 41212018 Ddu khi

IUJ Khoan khai th6c A K59 4.5 65 A.308 41212018 Ddu khi

104 Khoan khai th6c B K59 7.8 55 4402 412/2018 DAu khi

r05 Lgc h6a ddu A K59 '7,8 51 8205 4t2t2018 DAu khi

106 Loc h6a dAu B K59 7,8 55 4404 41212018 DAu khi

107 fti6t bi ddu K59 7,8 AI
+l A405 4t2t2018 DAu khi

r08 )ia chdt ddu K60 A< 44 1.206 412120r8 DAu khi

109 )ia vQt l)i K60 7,8 47 A206 4t2t2018 DAu khi

110 Soan khai th6c K60 q lo 68 A207 4t2t20t8 DAu khi

t1t Khoan thdm dd K60 9,1 0. 40 A'303 4t2t2018 DAu khi

I l2 lLqc hoa ddu A K60 9,1 0. 51 A304 4t2/20t8 Ddu khi

IIJ Lgc h6a dAu B K60 9,10. 49 A305 412/2018 DAu khi

tt4 Thi6t bi d6u K60 7,8 6l A306 4/2t2018 DAu khi

I 15 Lgc ho6 ddu A K6l 7,8 46 4207 4t2t2018 DAu khi

116 Loc ho6 dAu B K61 4,5 1.204 4t2t2018 DAu khi

1t7 Khoan khai th6c - K6l 7,8 60 A406 4t2/2018 DAu khi

118 Dia vat ly K6l 9,1 0. Aa D2-2 4/2t2018 DAu khi

l19 Dia chAt d6u K6l 45 45 4205 41212018 DAu khi

120 DAu khi K62 7,8 1A A303 41212018 DAu khi

t21 AVG K59 ' 30 8503 4t2t20t8 Trdc dia BE QLDD

t22 Bin d6 K59 "' 7,8 A< 8401 412120t8 Trdc dia BD QLDD

123. Dia chinh A K59 7,8 +J D3-2 41212018 Trdc dia BE QLDD

t24 Ei;bhinh-B K59 40 D2-3 41212018 Trdc tlia BD QLDD

t25 Tric dia A K59 58 D4-2 4t212018 Trdc dia BD QLDD

126 Tric dia B K59 4\ 46 D3-4 412120r8 Trdc dia BD QLDD

127 Ir6c dia Md K59 29 D3-3 4t212018 Tric dia BD QLDD

128 Bdn dd K60 7,8 22 D3-4 4t2t2018 Trdc dia BD QLDD

129 Dia chinh K60 z,) 40 D2-4 4/212018 Tric tlia BD QLDD

130 Qudn lli ddt dai K60 7,8 53 A203 41212018 TrIc dia BD QLDD
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tat
IJ T Tric dia K60 & CD T.tlia K60 62 D2-2 4t2t2018 Trdc tlia BD QLDD

132 Tr6c dia M6 K60 26 850l 4t212018 Trdc ttia BD QLDD

IJJ Trdc dia K6l -A 9,1 44 D3-4 41212018 Trdc <tia BD QLDD

t34 Trdc dia K6l - B 4,5 36 D2-4 41212018 Tr6c tlia BE QLDD

135 Qudn l! ddt daiA- K6l 9,10. 38 A204 41212018 Trdc dia BD QLDD

136 Qudn lii dAt dai B- K61 4,5 38 D2-2 4t212018 Trdc <lia BD QLDD

LJ I D TD K61 + LTTD K6I+ LTDC K61 4,5 40 8207 412120r8 Trdc dia BD QLDD

138 Trhc d1aK62 45 64 8404 412/2018 Trdc dia BD QLDD

139 Qudn lj o6t dai r0z A< 58 8405 4t212018 Tr6c dia BD QLDD

140 LT TD K62 9,1 0. t9 A406 4/2t2018 Tr6c dia BD QLDD

l4l fC toan A K60 7,8 6l A304 4t212018 Kinh tc & QTKD

t42 16 toan g 160 A< 62 Bz04 4t212018 Kinh tC & QTKD

t4J Kt5 to6n C K60 9,10. 55 8202 4/212018 Kinh tc & QTKD

't44 QTKD dAu K60 + QTKD B K60 '7,8 67 B20l 41212018 Kinh te vd QTKD

t45 QTKDAK60+QTKDCK60 9,10. 8l D2-1 41212018 Kinh t6 vd QTKD

t46 QTKD Md K6O 9,1 0. JJ B307 41212018 Kinh tc & QTKD

t4'7 KTTC c6ne 666 + CD Krl toan DN K60 9,1 0. 48 B303 41212018 rinh t6 & QTKD

148 QTKDA K6l 45 55 D3-3 412120r8 Kinh tc & QTKD

149 QTKD B K6l 9,1 0. 54 D2-4 41212018 Kinh t6 & QTKD

150 QTKD C K61
q 10 52 B306 41212018 Kinh tc & QTKD

lsl QTKD D K61+ CD Kt(i K6I+LT rt6 r0t io 4207 4t212018 Kinh ti5 & QTKD

t52 Ktl to6n A+B K6l 1,8 t24 Dl-l 4t2t20r8 Kinh tC & QTKD

l)J fe toan C f6t 4,5 <A 4203 41212018 Kinh tti & QTKD

154 KO to6n D K61 7,8 D2-l 4t212018 Kinh tc & QTKD

155 KC to6n E K61 4,5 58 A304 4t212018 Kinh t6 & QTKD

156 rri toan G t<6t 9,10. 58 D1-l 41212018 Kinh tc & QTKD

t57 K6 to6n AK62 156 D3-t 4t212018 Kinh tC & QTKD

158 rtl toan g 16z 9,1 0. 143 D3-1 4t2t2018 Kinh tc & QTKD

159 K€ to6n D K62 t48 D4-1 4t212018 Kinh te & QTKD

160 Dia sinh thai A K59 7,8 49 B405 41212018 M6i trucrng

l6r Dia sinh thAi B K59 9,10. 48 B20l 4t212018 Mdi trudng

t62 K! thuQt mdi trudng A K59 '70 8303 4t2t2018 MOi truong

lbJ KY thuQt m6i trudng B K59 9,1 0. 61 F}06 4t2t2018 MOitruong

t64 Dia sinh thAi A K60 7,8 46 A305 4t2120r8 M6i trudng

165 Dia sinh thai B K60 9,1 0. A'7 B405 41212018 M6i trudng

t66 K! thu4t m6i truong A K60 " 4\ A305 4t212018 M6i trudng

167 K! thuflt m6it|uctng B K60 + CD MT K60 lt '\ 30 8202 41212018 MOi truong

l'68 KV.thu0t m6itruong K61 + CD MT K6l 7,8
n^+L 8202 41212018 MOi truong

t69 Dia sinh th6iCNMT - K6l )J B,03 4t2/20r8 M6i trucmg

170 M6itruong K62 9,1 0. 28 B203 412/2018 Moi trucng

PHONG CONC TAC SINH VION
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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUoNG E_4lE9s_l{9_ el.q. cHAr

. "\-.
56: '"$l run-MDC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc l6p - TU do - Hanh phrlc

Hd N1ri, ngdy J0 tudng04 ndm 2019

THONG BAO
VG viQc thgc hiQn nQi dung sinh ho4t kfu tlAu hgc k| II nim hgc 2018 - 2019

Kinh gfri: - Cilc Khoa quin ly sinh viOn;

- Ban chi nhiQm c6c bQ m6n quAn ly sinh vi6n;
Phdng Ddo tgo dai hqc;

Phong QuAn tri thitit bi;
- Cdc gi6o vi€n chir nhiQm.

Thgc hiQn ki5 ho4ch sinh hopt lcrp hgc kj, II ndm hqc 2018 - 2019, Nhd trucrng dA

ngh! LAnh d4o c6c khoa, c6c th6y c0 gi6o vi6n chri nhiQm vd cac dcrn vi li6n quan tri6n
khai cOng t6c sinh hoat lorp v6i c6c n6i dung sau:

1. Thcri gian, tlia tli6m thgc hiQn sinh ho4t l6p: Chri nhQt ngdry 24 thhng2 nilm
2019 theo lfch chi ti€t dinh kdm.

2. Thirnh phAn: Ban chir nhiQm khoa, Ban chu nhiQm c6c bQ mOn, Ban
hdnh Li0n chi dohn, Ban ch6p hdnh Li0n chi hQi sinh viOn, C6 v6n hoc t6p, Chuy0n

vdn phdng khoa. Gi6o vi0n chii nhiQm.

l;iii,l, i-11f: ili,, 1740 banhdnh ngdy 26/rt20t8;
- Ph6 bi6n ke ho4ch giAng d4y, hgc tap, titip nhQn vd xri ly cfuc vln it6 ph6t sinh khi

ddng ky m6n hgcl th6ng b6o lich vd thoi gian nghiOn criu khoa hgc, thi Olympic vd c6c v6n
,l t t , r.^
dd khdc li€n quan dOn c6ng t6c ddo t4o, cdng tdc sinh vi0n cria khoa vd Nhd truong;

- Danh gi|ket quA ren luyQn hgc kj,I, ndm hgc 2018 - 2019;

- Th6ng b6o v€ k6 hoach cOng tric sinh viOn ndm hgc 2018 - 2019 dA dugc Nhd
trudng ph6 duyQt, tri6n khai h6 so mi6n, gi6m hoc phi hoc b) II ndm hgc 2018 - 2019

A ,^^
theo thdng b6o sd 438 ngdy 011912018, xdt hoc b6ng khuyOn khich hgc tQp...;

- th6ng b6o lich thu hsc phi hqc kj, II ndm hoc 2018 - 2019; ph6 bi6n mQt s6 srla d6i

vC luat BHYT sria d6i...
- Tu v6n, hu6ng d6n sinh viOn xdy d\mg k6 hoach hgc tpp cho n[m hgc, ddng ky hqc

t .l a. | 1 , r ^ ^ ,i a'phdn, dinh hu6ng chuyOn s6u theo d6i tugng tung kh6a v0 c6c mdc quan trgng trong k0

ho4ch ndm hoc, xAy dpg vd tridn khai c6c ho4t dQng hqc thuflt kh6c theo tirng kho6;

- PhO biOn kC fropch ho4t dQng cira Dodn Thanh ni6n, HQi Sinh viOn Trucrng vd

cfia khoa'theo k6 hopch.

*.., ',4. T6 chri'c thgc hign

4.1 Phdng C6ng t6c sinh viOn: Thqc hiQn ki6m tra qudn sO eC d6m b6o tinh nghiOm

tric, ky lupt vd minh b4ch cfia dgt sinli hopt l6p vd ch6m diOm rdn luypn; t6 chric sinh hopt

l6p bO sung cho c6c sinh vi6n chtra tham gia sinh hoat lcrp dqt 1.

4.2 Phdng Quan tri thi6t bi vd c6c dcm vi li€n quan h6 trq m0 cria c6c gihng ducrng

theo lfch sinh hopt lcrp.



4.3 Phdng Ddo t4o Eai hgc: Thuc hiQn mo h0 th6ng Edusoft.net d6 c6c khoa
chuydn m6n upload dfr liQu di€m rdn luyQn trong thdi gian ti 24 th6ng 2 ndm20l9 d€n2
th6ng 3 ndm 2019.

4.4 Chc khoa, ban chri nhiQm c6c b0 mdn chuyOn mdn: D6n d5c sinh vi0n tham
. ,x . .igia dAy dt vd t6 chric dqt sinh hoat lcrp nghiOm tfc, c6 hiQu qui. EOi vdi c6c sinh vi€n

c6c kh6a cu6i hiQn khdng cdn co cdu lop quin ly sinh viOn, Ban chir nhiQm c6c khoa
chuy0n m6n chlu trilchnhiQm h6 trq sinh vi€n thgc hiQn sinh ho4t l6p, kC khai dri diiSm rdn
i ^ -A .r
luyQn d0 thgc hi6n xdt hgc b6ng, khen thu6rng vd xdt t6t nghiQp theo c6c quy dinh hiQn

hdnh. Sau khi kOt thric dgt sinh ho4t lop 07 ngiry, c6c khoa t6p hqp vd nQp cho phdng C6ng

t6c sinh vi6n: Ktit qui rdn luyQn cta sinh vi6n, danh s6ch sinh vi6n d0 nghi xdt khen

^,thu&ng vir xdt cdp hgc b6ng khuyOn khich hqc t?p cfia hgc kj, I ndm hgc 2018 - 2019.

4.5 Sinh vi6n chfnh quy trong todn trudng: Tham gia sinh hopt lop dAy dri theo llch
quy dinh cta Nhd trudng, n6u kh6ng thgc hiQn sinh ho4t lop se khdng dugc c6ng nh4n
1L \ I 1 1. ,1 I .^ . I l 1t I \ ,1
di6m ren luyQn vd phdi thgc hiQn sinh ho4t lop bn theo quy6t ilinh sO 821 QD-MEC ngdy

16 th6ng 6 ndm 2017 cintrucrng Eai hoc M6-Dla ch6t.

Trong qu6 trinh thyc hiQn n6u c6 vudng mic, kinh d0 nghi c5c thAy c6, c6c khoa
lr2l1 r)cht qudn phin hdi cho phdng C6ng t6c sinh viOn (chuyOn vi6n Edo Thi Thom, sdt:

0987573465) d0 duqc h6 trq gi6i quytlt.

Trdn trons./.

/'
Noi nhdn:,i)ltrru'.:-

- Nhu Finh giri;

- Hi€u trudng (d6 b6o c6o);

- Phdng DTDH, PJrdng QTTB (d6 ph6i ho.p);

- Luu: HCTH,CTSVIoz;.
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r-lcll srNIl

cAc r-op DAI l{ec -

rio4T r-<ip oAu l{ec xV ll
cAo DANG CHiXt-t QUY VA

xAu necr 20l8 - 20te

r-ruN ruort;'r'i'xoo u[:t l<ol
JI

L6'p Khoa Ti61 phdng Khu rdy sinh ht Ghi chf

Mang mdy tinh K60 CNTT A206 I(hu A t-t /t/10 | 9

) KH May tinh UD K60 cN-fl' 4,_5 A208 l(hu A 2tI12l20lL)

) l-in hoc Kinh te K60 CNfI :l < Ai0l KltLr A 24i2'20t9

4 'I'in hoc trdc clia K60 CN'II' Ai04 l(lrLr A tJ I t0tq

5 6ng ngh€ phAn merr A+B K60 cN'fl' 9.10 D2- r Khu A I,r I t0 r9

6 Jong nghQ ph6n rr€m C K60 CNT] 7.8 n 206 l(hLr A :.r I :0 rq

1 l-in hoc kinh te K6l CNl'1 9. l0 At0 hltLr A 14,12,'20 t9

8 C6ng nghQ phAn mdrr A + B K6l CN-fT c).10 Dl- | l(hu A )4 2 20t9

9 Cdng nghQ phAn m6m C + D K6I CN'I-I' 9. l0 D4- I Khrr A 24'2'20 | r)

l0 Mang rnay tinh A + B l(6 I CNTl D3- I I(ltLr A 2.L '2 20 t9

il Khoa hoc nrdy tinh img dgng A I(61 CNTT 9. t0 Al0 + l(hLr A l,:l 1,20 I I
12 Khoa hoc rriiy tinh Lrngl dpng B I(6 I cN'tt' 7.8 A r05 Khu A l'1 I l0l9
t-l I(hoa hoc rnay tinh UD A f B K62 CNTT 9.1 0 B:0-1 Khu A 24'2',201 9

l4 l-in hoc l(inh te I(62 CNTI' 4.-5 A,10i Klrrr A I t I t0tq

l5 Mang 1161, tinh A I(62 CN-I-T 4.-s A404 KliLr A 1.1'2'20 I I
l6 Mang rnhy tinh B K62 CNTI 4.5 4405 Khu A 24t2t2At9

t1 Mang rrdy tinh C I(61 CNTl' n _10-i I(hu A 2t|22019

r8 C6ng nghQ phan merr A K62 CN-II c)"10 Al0-s Khu A ),4,',2,t20]l9

l9 Cong nghd phan nrern 13 l(62 CN II 7.u Al0(r lihLr A l.l 2 l0I9

20 Cdng nglrf phan ntem C - D l(62 CN'I^1' :-i I)t-l Khu A I'l I l0t9

2l C6ng nghd thong tin A K63 CN'I-I' 7.8 D2- | Khu A )4 2 20lL)

22 C6nr, nolt6 tltonl tin B I(6i!vIlqItst1Y..."..5'...". cN-f1' 7,8 D3- I Khu A 24i2t2019

23 C6ng nghQ thong tin C I(63 CNTT 7.8 D4- | KlrLr A 24t2 2019

)A C6ng ngh€ thong tin P K63 CN'II' q. l0 D l-l l(hLr A l4'2 20 I 9

l) Corrg ngh€ thorr.'r. tin fi I(6i CN'I'I' n 207 lr,hu A 1,1 I l0l9
i0 DiOn khi hoa K60 Co clien t)-501 l.,hrr A ),1 I l() l,)
21 He th6ng di€n I(60 Co'cli6n 4.5 D402 l(hLr A l,t l'l(l lq

28
-l'Lr dong hoa A l(60 Co diert D403 Kltu A t.t I l0r9

29 T'u cl6ng h6a B K(r0 Co di€n 2.3 D403 Kltr-r A t-t'l l0 I 9

l0 May va tu clong thu;,' klti I(60 Co cJi0n 4.-s A407 l(hu A 21 I l0l')
3l CN che tao r.nA1' K60 LO 0lcn ,'t..5 A408 Khu A l-l I :01 L)

)/" Mdy va-l'hiet bi mo l(60 Co di€n 4._5 A406 l(lrLr A t..l t't0 tc)

JJ DienDi0nrlr A iUK60 Co dien 4.5 t)50r Khu A t,'2,'20l9

J.t Tu dong hoa D K6 | Co di0rr 7.tt D]0.t IthLr A 2-I'2',20t9

i-5 Di0n - Di0rt ru A K6I Co clie n 7. ti Dl02 l.,lru A I,r'2 l0 | 9

JO Dien khi hod I(61 Co dien 7.8 D20 l(hu A 2il'2,',20I9

-)l May va thiet bi mo I(61 LOO en 7.8 D30l I(hLr A ),1 2',20 | 9

38 M6y vd fri:OOnS thtiy khi K6l LO',O en :.) t)401 l(lru A 24,i1'10 l9

"39
'l'u dOng hoa A I(61 L o 0ten 2.1 D-'t0l l<,hLt A l,,l '1i 20 l g

.10 fi',l6ne hoti B K6 | Co dicn i- ) l),r0.+ Khu A t.l I l0 tq

4t 'l-u d6ng ho6 C l(61 Co di0n e. t0 r)i 0.{ KltLr A 2,:t, I20r9
A1 Cong ngh0 Cht5 tgo m6y A+B I(61 Co di0n 7.8 A201 lihLr A lJ'2'10 I 9

43 HC th6ng di€n A+B K6l Co dien D50i I(hu A 24t2i).0t9

44 Dien Di€n til ll+C l(61 Co- di€n 9. l0 D50 j l.,hLr A 24t2t20tt)

t-DH A K62 Lo 0ren 9. t0 Dl0l KhLr A 2,rl12,'20 l9



'Jl Ldp I(hoa Ti6t phdrrg Khu at' sinh hr Ghi chri

4(t TDI.I B K62 Co dien 9. l0 Dt0 I Khu A 2/Ii2i20l9

47 Fl€ T'h6ng di6n K62 Co di€n 9. t0 DlO I Khrr A 2tt!2,',20]l9

.18 Dien Khi lloa K62 Co dien 9" l0 f)3 02 Khu A 24 2 )019

49 Di6n Tu A l(62 Co didn 9. t0 Di0i Khtr A 24/2t2019

50 Dien Tu B I(62 Co di6n 7.tt Ai08 KhLr A ),+'2t20l9

5l CN che tao rn6y I(61 Co dien 9. I0 D402 lr,ltr.r A 2.112 2019

)l Co khiO tO K62 Co di€n 9. t0 D40i Khrr A 24',2'20 | 9

5l l'u d6ng h6a I(63 Co diin /t\ I)2- I l(hu A 2't'l'10 | 9

54 Ki'rhuar diQn l(63 Co di6n a -.) 4201 Klru A ?'t'2'2019

)) I\ thuAt co khf I(63 Co di€n Bl04 Ii.ltLr A t-1 I 20 re

56 Dia chAt d6u l(60 Dau klti 7.8 Ai0.l l(hrr A )4'2 2019

51 a vat 11 l(60 DALrkhi c), l0 At0.l l(lrLr A I tl l0l9
58 Loc hoa ddu A l{60 DaLr klti 7,8 Al07 l.ihu A 242t20t9

59 Loc hoa ddu B I(60 I)iu khi 9. t() A40i KhLr A 24t2t20lL)

60 Thi6t bi dAu I(60 Dau khi I)t04 I(hu A 24i2t2019

6l Khoan tlrhnr do K60 I)au klr i 7.S A406 Khu A 2rL'2,t2019

62 Khoan khai thac K60 Diiu l<lti 7.8 Bl0'l Khtr A Itll0lq
6i I-oc hod dAu A I(6 | DAu khi 9. l0 A208 Kltrr A 2,1'2 20I 9

64 Loc hoh ddu B I(61 D.lu l<hi 9. l0 Ai03 Khu A l:l'2,'10 I 9

65 Dia vat li l(61 Ddu l<hi 9. l0 Ai07 I(hLr A 2,1t2i201()

66 I(hoan khai thac K6 | Dau l<hi Di0l h,hu A 2,1i2,'2019

61 Dia chAt dALr K6l [)au l<hi 9. l0 A 106 Khrr A 14'l'20 r e

68 l'hiet bi diu K62 Dau l<hi 9. l0 A205 l(hu A I't I l0le
69 l..houn khai thilc l(61 [)iu l<hi 9. l0 A,,l(x) l<,ltLr A l,t I l0l9
70 Loc hoa dAu K62 Dau l<hi 7,8 A208 l(hLr A 2,1 2,',20 re

1l Dau khi K6i DAU khi 7.8 D50i h.hu A 24 2',2019

12 DC C6ng trinh l(60 I(l-l vd l(T Dia chdt 4,5 A205 l(hu A 24i2t20t9
a1
t) Dia chAt K60 KII va K-I Dia chat lt A20u KhLr A 24,',2',10 r I
1A DC 1-hLr;,'van K60 Ktl va I('f Dia chat 2.3 Ai0i l(lrLr A t4 I ',tOl c)

15 Dia chAt l(6 | l(ll vii K't Dia chat 4304 I(hu A 2412,12019

16 Dia chAt C'f- DKT K6 | Kll va t(l'Dia chAt l --) Al08 KhLr A )/1,'2!2019

1l oia chAt 16z KII va KT Dia chat A,102 Khu A 2412t)019

78 Dia chdt K6i l(ll va K'l- Dia chAt i.J Al06 h.hir A t,l'2 t0 lc)

19 Ke to6n A K62 Kinh t6 & Q'f Kf) i\401 l(ltu A 21 I20r9
80 Ke todn Il K62 I(inh t€ & Ql'KI) ?t A308 l'.ltrr A 2,1i'l l0l9
8l Ke toan C I(62 K ih t€ & QTKD r[5 A20i I(hu A 24t2 20t9

82 l(€ todrr D I(62 K rh t€ & QTKI) : -.) Ai07 Khrr A )4')',20t9
8i K6 todn f:, K62' K nh te & Q] Kt) "t--) Al07 I.,lrLr A 2:l I l019

,84 QLran t KD A K62 K nhte&QI'l(D l.l A40l KltLr A t.r I l0 r9

85 Qrran t KD Il K62 + Quan tri dAu K62 K nh.te & Q]'KD l.l A305 l\llLl /\ l,l,'l'10 I 9

86 Quan t Mo K62 K nh 16 & QTKD 4\ A409 Khu A 2tIl2,2019

87 'K€ toan A+ B l(61 K nh td & QTKD Dl- | KlrLr A 21t2t2019

88 Ke toan C K6l t( nh te & Ql'l(D .1" 
-5 At()l KhLr A 7tti2l20l9

8c) I..c toin D K6 | l(inh t0 & Q'IKII 7.u I) I0,1 Khu A l.l.'l'20 l9
90 I(0 toan l. r (l l((r I Kinh te & Ql'Ktl 7.8 t)l-l I(ltLr A 2'l I 2() lc)

I-ICH STNH

cAc LOP DA.I l{ec -

rroar L6P DAU HQC r(i' II
CAO DANG CI{INFI QIJY VA

NAM HQC 2018 - 2ol9
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l,o'p Khoa Ti6r phdng Khu irr sinh ht (lhi chfr

9l Q]-KDB+CK6l Kinh te & QTKI) ,1 s D-s02 Klrrr A l,t 2 2019

92 QTKDA+DK6I K nh t€ & Ql'l(D 4.-5 D l-l l(hu A 24i2i20t9

93 t<6 toan R K6: l(inh tC & QI'KD 2.3 D2r Khu A 24',2.t2019

94 I(€ todn B I(63 I(inh t€ & QTKD D,l- I I(lru A 2t12t2019

95 Ke to6n C I(63 l(inh te & Ql'l(D 7.8 D-t0l Khir A 24,',2',20\()

cXr Q-fr(D A K6i Kinh te & QI KD D4- r It,lru A 24,'2,20 t9

91 Q'[KD B K63 hinh rtr & Ql lil) 9. l0 Di0l Khrr A 24 2 )0t9

98 l'uy€n kho6ng I(60 Mti !--) A206 l(hLr A 24',2,',2019

99 Khai th6c A l(60 Mo 7.8 A20.1 Khrr A 2,1'2"20 | 9

t00 Khai thiic Il K60 Mo 7.8 n 204 I(lru A l-t I l0 l()

r0l l(hai thdc C I(60 Mo 7.u A205 l(hu A 2,1 I l0l9
102 Tuyin luy€n I(60 Mo :-) A20l Khu A r.1'l 20 | 9

r03 Khai thdc I(61 Mo 4S Ai06 Khu A 24',2'201q

104 T'uyen l<hoang K6 I + K62 Mo 9. t0 A40l l(hu A l,r l'20 I9

r05 Khai rhac K62 Mo 7.8 1\-)tr ) I(hLr A l.l 2'10 I I
r06 1-u;,en khoiing l(63 Mtr :- ) A20.1 I(hu A l4 I',20 l9

101 Klrai thac rno l(63 Mo 11 A205 l(lrLr A 1.1 'l"10 I 9

r08 Dia sinh thai A K60 Mtii trLrong 2t A406 Khu A 2tIi2i20l9

r09 Dia sinh thai B K60 Moi truong 2.3 4401 I(hu A 2tl12l20lc)

|l0 K,i thuat r.noi trLlo'ng A K60 M6i trr-rons :-_) 4408 l(hLt A ).4i2i20t9

lll Ki thuat nroi tnrong U K60 Moi truong i- ) A.109 KhLr A trtt019
I

1 Moi tluirng Is6l M6i trLlong 7.8 n 401 l<,hu A l.l I',20 r9

I 3 Dia sinh tlrai CN MT l(6 | Moi trlLilne 7.8 n l()'i Khu A t,1 I l0 rq

I 4 Moi truong l(62 M6i trusng 7.8 A404 Khu A 2'I/?.2019

I 5 Moi trudng l(63 Mdi truong 7.8 A405 Khu A 14t2,t2019

I 6 Ban do l(60 Tr6c dia BD QLDD L.-) Dl03 l(hLr A t.t I't0 r9

I 1 Dia chinh K60 frac dia BD Qt.Dt) r)201 Khrr A t.r I l0 I9

I 8
.I

t'ac dia I(60 Tldc dia BD QL.DD l. -s r)10,1 Ii.ltLr A l,t I l0l9
I 9 'l'rdc dia Mo l(60 'l-rac dia tlD QLDt) 4.-S Di02 l(hLr A t.t I t0lq
120 tracoraAKot Trdc dia BD QL.DD 4._5 r)3 03 l(htr A I,r I t0 r9

t2l frac dia B I(61 l-rdc dia llD Ql-Dt 4.,s i)3 04 I(ltu A l-t I t0 19

[] Quan 11, dAt dai A f" R K6l l-rdc dia IID QI.DD 9.10 4207 I(hu A I.t I :0 r9

I L-) I rac ola Ko ' -frac dia BD Ql-DD 7.8 D204 l(lru A I.t I t0 te

124 Quan lv- d6t dai K62 frac dia IID QLDD 7.8 D302 Kltu A l-1 I t0lq
t25 I'r'ic dia l(61 + L.T l-ric dia K63 I fac ('l a Bn Qr.Dt) 2.i D202 l(hLr A 242i20l9
126 Quan ly' dat dai K63 I l'ac o a BD QI-DD I)20i Khu A 24i2!20t9

121 Ha tang ccr so K60 XAy drrng 9. t0 A,104 l(hLr A 211t2'2019

128 XD C'fN VA Md K6O Xd1 drrrrg 9. r0 A405 Khu A 24 t',lO t9

)29 XD CTNlI(60 XAy dpng 9. I0 A406 I(lru A 1.1'2',20 I q

130 XD DD CN A I(60 Xdy dunt c),10 4308 l(hu A 24i2 2019

tJl XD DD CN B K6O Xay dung 7.8 Att0l l(hu A l.l l'10 le
I Jl. XDC-l-Ngam & Mo K6l Xa1 dun /-d A-108 I..ltLr A l.l I l0t9
Ii XI)C-l'Ngarn K6l XAl dung 9. l0 Al06 KltLr A l.l I l0 l()

134 tla ting co scr K6 I Xav dltn' :.) 4404 l.,hLr A l,,t'2'2019

135 XDDD vd cong nghiep A l(61 Xay dung 9. l0 4408 I(hu A t4 I t0l9

I-ICH SINH

CAC LOP DAI HQC -

HOAT r-OP DAU HQC Kv II
CAO DANG CIIfNI-T QIJY VA

NAM IIOC 20r8 - 2019
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LICH SINH

cAc rop DAr Hoc -
HoA.T r,op oAu Hgc xV rr
cAo DANG cuiNH euY vA

NAvr Hec 2or8 - 20r9

t-tEN ru0xc;'ru'xeo DEN K63
JI

L,i'p Khoa Ti6( phdng Khu liry sinh hr Ghi chir

136 XDDD va c6ng nghiQp B K6l Xay dune 7.8 4409 Khu A 24t2t20t9

t37 Hq tAng co'so K62 X6y dung z,) A405 l(hu A 24t2t2019

r38 XD D6n duns CN K62 Xay dirng 9.10 4.401 Khu A 24'2t2019

139 X6y dung K63 X6y dp'ng 7.8 D-s02 Khu A 24t2t20ts

Sinh vi6n cric Kh6a cfr kh6ng cdn trong danh sich 6p quin lf sinh vi6n

t40 Khoa CNTT L") 820 I Klru A 24 2,20t9

l4r Khoa Co di6n 8202 Khu A 24t2t2019

142 Khoa DAu khi 8203 KhLr A 24t2t20t9

143 Khoa KH vd KT Dia chdt 8205 Khu A 24t2t2019

t44 Khoa Kinh te A Qfrn 8206 Khu A 24t212019

145 Khoa Mo 4S BtO I Khu A 24t212019

146 Khoa Moi trud'ng 4\ Bl02 Khu A 24'2t2019

141 Khoa Trdc dia BD QLDD 4,,s 8203 1(hu A 24t2t2At9

148 Khoa XAy dun,e 4.5 8205 Khu A 2tl12l20l9
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BQ GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HoA xA TT0T cTTO NcTTi,q. VIET NAM
TRrIor.{c DAr Hag Mo - p.I,q.'cHAr ;

so' i llfirs-N'Ioc
tt it

Hd N\| ngdy 40 thdng X ndrn 2018

THONG nAo
Vd viQc thgc hiQn nQi dung sinh hogt tfp tliu hgc k) I nim hgc 2018 - 2019

Kfnh gfri: - Chc Khoa qudn ly sinh vi€n;
- Ban chti nhiQm c6c b0 m6n qudn ly sinh vi6n;
- Phdng Edo t4o d4i hgc;
- Chc gi5o vi€n chri nhiQm.

Thgc hiQn ke ho4ch sinh ho4t lorp hgc kj'I ndm hgc 2018 - 2019, Nhd trucrng dO

nghi c6c Khoa, Ban chri nhiQm c6c bQ mdn chuy0n m6n thpc hiQn mQt s6 nQi dung chinh
v€ viQc sinh ho4t 16p nhu sau:

1. Thdi gian, tlia tli6m thgc hiQn sinh ho4t l6p: Theo lich cria Phdng C0ng t6c

sinh vi6n (lich kdm theo).

2. Thinh phAn: Ban chri nhiQm khoa, Ban chri nhiQm c6c bQ m6n, Ban ch6p hdnh
Li6n chi dodn, Ban ch6p hanh Li6n chi hQi sinh vi6n, C6 v6n hgc tQp, Chuy€n vi€n vdn
phdng khoa, Gi5o vi€n chri nhiQm

3. NQi dung
- PhO bi6n k€ ho4ch gihng d4y, hgc tflp, ddng ky m6n hoc, nghiOn criu khoa hoc, thi

Olympic vd c6c v6n d6 kh6c 1i6n quan d6n c6ng t5c ddo t4o, c6ng t6c sinh vi6n cink}roavf. Inl,'ll
Nhd trudng;

- Hoan thfC.n danh s6ch can bO lop vd t6 trumg ciLc lop hgc ph6n hqc lcj' I n[m h
2018 - 2019 (nQp vC phdng CTSV tru6c 261912018);

- Eanh gi6 mfc tIQ hoan thdnh nhiQm vg cria Ban cdn sU lqp quan ly sinh viCnqrdm

hgc 2017 - 2018; bdu Ban can sp lorp quan ly sinh vi6n ndm hgc 2018 - 2019;
- D6nh gi6 ket qu6 rdn luygn hqc lcj'II, ndm h1c2017 - 2018;

- Th6ng b6o vO k6 ho4ch cdng t5c sinh vi6n n6m hgc 2018 -'2019 6d, dugc Nhd
trudng ph6 duyQt, nhAn manh cilc m6c thdi gian tri€n khai hd so mi6n, gi6m hoc phi hgc
kj, I ndm hqc 2018 - 2019, thdi gian x6t hgc b6ng khuy6n khich hgc tpp...;

- Th6ng b6o lich thu hgc phi hgc lc! I n[m hgc 2018 - 2019;ptrO Uien mQt s6 sria d6i
v6 1u4t BFryT sria ddi, QD vC khen thuong QD-MD C 703 ngdy 3 ll5l20l8;

Th6ng b5o kt5"ho4ch tri€n khai c6c ho4t dQng tdng cucrng truy6n th6ng, sti dpng hQ

th6ng.email du6i @student.humg.edu.rm trong c6ng t6c sinh vi6n vd trong ddo t4o tin chi.

-. Tu vdn, hucrng dOn sinh vi€n xdy dlmg kC ho4ch hgc tQp cho ndfn hgc, ddng ky hqc
\9

phfin;dtnh huong chuy€n sdu theo ddi tuqng tung kh6a v€ c6c m6c quan treng trong kO

ho4ch n6m hgc nhu: Lfch thi chudn dAu ra ngo4i ngfr tin hgc,cria phdn cdn lpi cria ndm 2018,
r r , -4.nht'ng stia ddi cria quy ch€ ddo t4o 388, chudn ddu ra ngo4i ngf vd tin hgc sria ddi... Xdy

dpg vd tri6n khai c6c ho4t dQng hgc thu4t kh6c theo tDng kho6;

- PhO bi6n kti ho4ch ho4t dQng cria Dodn Thanh niOn, HQi Sinh viOn Trudng vd
cia khoa theo ki5 ho4ch.
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Sau khi kct thric dqt sinh hoat lop l0 ngdy, c6c khoa tOp hqp vd nQp cho phdng
Cdng t6c sinh vi6n: Danh s6ch tO trucrng lop hgc phin; danh s6ch Ban c6n sU lqp quan ly
sinh vi6n hodn thanh t6t vd xudt s6c nhiQm vu ndm hgc 2017 - 2018;danh s6ch Ban ciin su
lop quin ly sinh vi6n nim hgc 2018 - 2019; ktit qui rdn luyQn cria sinh vi6n, danh s6ch
sinh vi6n dugc x6t khen thuong vd hgc b6ng khuyiSn khfch hgc tflp cria hoc kj'II ndm hgc
2017 - 2018.

D0 nghi Ban chri nhiQm c6c khoa kiQn todn tlQi ngfr GiSo vi€n chri nhiQm, Phdng T6
chric c6n b0 vd phdng C6ng t6c sinh vi€n churin h6a danh s6ch dti ban hdnh thuc hi6n
trong n[m hgc 2018-2019.

Vdi c6c lorp sinh vi6n kh6a 63, dC nghi Ban chri nhiQm c6c khoa qu6n ly sinh vi€n
chri dQng AO tri lfch sinh hopt lop vd bAu ban c6n sU l6m thdi.

C6c don vi cq nhu cAu tdng thoi lugng sinh ho4t 16p d6 thgc hiQn voi cdcn6i dung
khdc, xin b6o c6o bing vdn ban cho phdng Cdng t6c sinh vi6n. Dt li6u phdng hoc kh6
dpng itO tO chric c6c ho4t dQng ndy de nghi xem file dfnh kdm.

C5c sinh vi6n khdng thUc hiQn sinh hopt lop sE kh6ng dugc c6ng nhfln di€m rdn
luyQn vd ph6i thgc hiQn sinh hopt lop bn theo quy ctinh sO 821 QD-MDC ngdy t6l6l20t7 .

Giao phdng Cdng t6c sinh vi6n thuc hiQn ki€m tra qudn sO AC d6m bio tinh nghi6m
tuc ky luflt vd minh b4ch cria danh s6ch sinh ho4t lop vd chAm cti6m rdn luyQn.

De nghf cdc khoa, ban chri nhiQm c5c bQ m6n chuy6n mdn d6n d6c sinh vien tham
gia dAy dri vd tO chric dqt sinh ho4t lop nghi€m tfc, c6 hiOu qu6./.

./
Noi nhdn: nhn'i'-z- Nhu liinh g&i;

- Ban Gi6m hiQu (dC chi <lgo);

- Phbng DTDH (de pn6i hep);
- Luu: HCTH,CTSVio4.

KT. HIEU TRTIONG
HIEU TRUONG

Bii XuAn Nam
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LICH sINH HoAT r,op uAu NArvr Hgc zltr - 20tg
cAc lop DAr Hec - cAo uANc cHiNn euy v,q, LrtN rn0Nc rrl xsq ofN rez

STT L6p Khoa ri6t phdng Khu
Ngiy sinh

hoat
Ghi chri

./'
:/ T;i

{ oer
\u0 s

Qi\_-

I
I Khai th6c A K59 M6 Z,) 4203 Khu A 16/9/20 8

2 Khai th6c B K59 M6 z,J 1^204 Khu A r6/9t20 8
aJ Khai thiic C K59 M6 1^205 Khu A 16t9t20 8
A Khai th6c D K59 M6 2,3 1^206 Khu A 1619120 8

5 Khai th6c G K59 M6 A208 Khu A 16t9t20 8

6 Iu n luv6n K59 Md ZoJ A303 KhuA r6t9/20 8

7 Iuy( in kho6ng A K59 Mt ZtJ A.304 Khu A r6/9120 8

8 Iuy6n khoiine B K59 M6 2.3 A30s Khu A r6t9t20 8

9 Khai thdc K6l M6 4,5 A306 Khu A l6t9t20 8

0 Iuy6n kho6ns K6l + K62 M6 7,8 D5-2 Khu A 16/9t20 8

I Kha th6c A K60 M6 7,8 4203 Khu A r6/9/20 8

2 Kha thrlc B K60 M6 7,8 1^204 Khu A r6/9t20 8

3 Kha th6c C K60 M6 7,8 1^205 Khu A r6/9t20 8

4 luyOn kho6ne K60 M6 7,8 1^206 Khu A r619l20 8

5 Iuy€n luyOn K60 Md 7.8 A208 Khu A 16t9t20 8

t6 Khai th6c K62 + CD K6l + LT M6 K62 Mi 7,8 A303 KhuA 161912018

t7 Iin clia chAt K59 CNTT 4,5 1'203 Khu A t6/9t20 8

18 Iin Kinh tC A K59 CNTT 4,5 1^204 Khu A 16/9/20 8

19 Iin Kinh te B K59 CNTT 4,5 1^205 Khu A 16/9t20 8

20 Mansm6ytinhA+8K59 CNTT 4< 1^206 Khu A 1619120 8

21 6ng nghO rhdn m6m A K59 CNTT 4,5 1^207 Khu A 1619120 8

22 6ne nghg phi in m€m B K59 CNTT 4,5 A208 Khu A r6t9t20 8

ZJ Iin trdc <lia K59 CNTT 4,5 A303 Khu A r6t9t20 8
.., 

^ Iin hoc M6 K59 CNTT 4,5 /^304 Khu A r6t9t20 8

25 Iin hoc kinh te K61 CNTT 9,10 4203 Khu A 7619120 8

26 36ng nghQ ph6n m6m A K61 CNTT 9,10 1^204 Khu A r6/9/20 8

27 36ng nghd phi in mOm B K6l CNTT 9,10 1'205 Khu A 16t9t20 8

28 l6ng nghQ thiLn m6m C K6l CNTT 9,10 1'206 Khu A 1619120 8

29 l6ng ngh6 phdn m6m D K61 CNTT 9,10 4207 Khu A r619/20 8

30 Mang m6y tinh A K61 CNTT 9,10 A208 Khu-A 1619/20 8

3l Mans m6y tinh B K61 CNTT 9,10 4303 Khu A t6t9t20 8

Khoa hgc m6y tfnh img dpng A K6l CNTT 9.10 A'304 Khu A 16/9t20 8
aa
JJ Khoa hgc m6y tinh img dung B K61 CNTT 9,10 A30s Khu A 16/9t20 8

34 Iin Kinh tC K60 CNTT zr) A306 Khu A t6l9l20 8

35 M4ng m6y tinh K60 CNTT ^t 4307 Khu A l6/9t20 8

36 l6ne nshO phdn m€m A K60 CNTT ^a A308 Khu A l6t9t20 8

37 6ng nghO thin m6m B K60 CNTT z,J 4402 Khu A 16t9/20 8

38 36ng rtghQ. thiin mOm C K60 CNTT 4403 Khu A 1619120 8

39 Khoa hqs mriy tinh UD K60 CNTT Z,J 4404 Khu A 16t9/20 8

40 lin'trdc,tfia K60 + C.tldng K61 CNTT 4405 Khu A 16/9t20 8

^1+l Khoa hgc m6y tinh UD A K62 c 4\ A.308 Khu A l6t9/20 8

A'' Khoa hoc m6v tinh UD B K62 CNTT 1^402 Khu A r6t9t20 8
A'+J Tin hsc Kinh tC K62 CNTT 4,5 A403 Khu A 16t9t20 8

44 M4ng m6y tinh A K62 CNTT 4,5 1^404 Khu A 16t9t20 8

45 Mans miiy tfnh B K62 CNTT 4,5 4405 Khu A t6t9t20 8

46 Mans m6y tinhCK62 CNTT 4\ A.305 Khu A l6t9t20 8
An C6ng nghd phdn m€m A K62 CNTT 7,8 A.305 Khu A 16t9t20 8



48 6ng nghQ phdn mdm BK62 CNTT 7,8 A'306 Khu A r6/912018
49 Cdng nghQ ph6n m€m CK62 CNTT 7r8 A307 Khu A l6/9/2018

50
lJ0ng nghQ ph6n mdm D K62+ LT
CNTT K62 CNTT 7,8 A308 KhuA t6t9/2018

5l Ela sinh th6i A K60 Mdi trudne 2,3 A406 KhuA r6/9t20r8
52 Efa sinh th6i B K60 MOitrudns ZoJ 4407 Khu A 16/9/20r8
53 K! thu{t m6itrudng A K60 Mdi trudns z,) A.408 KhuA t6t9t2018
54 K! thuflt mditrudng B K60 M6i trudns 4409 Khu A r6/9t20t8
55 Ela sinh th6i A K59 M6i trudns 4,5 1'406 Khu A l6/9t2018
56 Dia sinh thrii B K59 Mdi trudrnp L< 4407 Khu A 16t9t20r8
57 K! thuat mdi trudne A K59 M6 trudnp 4,5 A408 KhuA r6/9/20r8
58 K! thuflt m6i trudng B K59 M6 trudnp 4,5 1'409 KhuA r6t9t2018

59
K! thuflt m6i trudng K6l + CE
M.trudns K61 Mdi trucmp 7,8

1.402 KhuA r6/9/20r8

60 Dia sinh th6i CNMT K6l MOi truhns 7,8 A403 KhuA r619l20r8
6I Kf thudt m6i truong K62 Mdi trulns 7,8 1'404 Khu A t6/9/2018
62 XD Dan dung CN A+B K59 XAy dune D502 Khu A 1619120r8
63 XD H4 tdng co sd K59 Xdy dwe 7,8 4407 Khu A 16/9/2018

64
XD CTN vd M6 K59 + XDCTNsem &
M6 K61 Xdy dpg 7,8

A408 Khu A l6t9t20t8

65 XDCTNA+BK59 XAv dme 7,8 4409 Khu A r6/9/20t8
66 XD CTNedm K6l X6v drmp 9,10 A306 KhuA r6t9t2018
67 XDDD vd cdng nghiQp A + B K6l Xdy dr,mp 9,70 D503 KhuA t619t20l8
68 Hp tdng co sd K6l Xdy dtrnp 9,10 A308 KhuA l6/9/2078
69 XD DD CNA+B K6O Xdy dr,mg 9,10 D5-2 KhuA r6t9t2018
70 Hp tdng co sd K60 Xdy dpp 9,10 1.404 Khu A t6/9t2018

7l
XD CTN vd M6 K60 + CD Xdy dpg
K61 Xdy dmp 9,10 A405 Khu A t6/9/20r8

72 XD CTN K6O X6y dme 9,7A 4406 Khu A 16/9/20r8

73
XD Dan dung CN K62 + LT Xdy dpg
K62 Xdy dmp 9,10 4407 Khu A 16t9t2018

74 H4 tdng co sd K62 X6v drmp 9,10 A408 Khu A 6/9120 8
75 AVG K59 Trdc diaBD QLDD LtJ D202 Khu A 6/9/20 8
76 Bin tI6 K59 Trdc tlia BD QLDD ZtJ D203 KhuA 6/9/20 8
77 Dia chfnh A K59 Trdc dia BD QLDD 2,3 D204 Khu A 6/9/20 8
78 Dia chinh B K59 Trdc tliaBD QLDD 2,3 D302 KhuA 619120 8
79 Trdc <lia A K59 Trdc ttiaBD QLDD D303 KhuA 6t9t20 8

80 Trdc tlla B K59 Trdc iliaBD QLDD 2,3 D304 Khu A 619120 8
81 Trdc <lfa M6 K59 Trdc tliaBD QLDD 2,3 D402 Khu A 619120 8

82 Ban d6 K60 Trdc dia BD QLDD ZtJ D403 KhuA 6t9/20 8
83 Dia chinh K60 Trdc diaBD QLDD 4,5 D202 Khu A 6t9t20 B

84 Qudn lf ctAt tlai K60 Trdc tlfa BD QLDD 4.5 D203 Khu A 619120 8

85 Irdc tlla K60 Trdc cliaBE QLDD 4,5 D204 Khu A 6t9t20 8

86 Irdc clia MO K60 ' Trdc tllaBD QLDD 4,5 D302 Khu A 619120r8
87 Irdc tlldAK6l+ CD TD K6l Trdc clia BD QLDD 4,5 D303 Khu A 6/9t20 8

88 trdc Sia B K61 Trdc tliaBE QLDD 4,5 D304 Khu A 6t9t20 8

89 Quan lfdat <fai A K61 Trdc dia BD QLDD 7,8 D202 Khu A 6/9t20 8

90 Quan lf dat dai B K6l Trdc dia BD QLDD 7,8 D203 Khu A 619/20 8

9l Trdc dia K62 Trdc dia BD QLDD 7,8 D204 Khu A 619120 8
92 Quan lf ditdaiK62 Trdc diaBE QLDD 7,8 D302 Khu A 6/9/20 8

93 LT TD K62 Trdc tlia BD QLDD 7,8 D303 Khu A 6/9/20 8
94 KC torin A+B K6l Kinh t€ & QTKD 4"5 D503 Khu A 619120 8
95 QTKDAK60+QTKDCK60 Kinh tC & OTKD ZoJ D503 KhuA t6/9/20 8

96 QTKD M6 K60 Kinht0 & QTKD 7,8 D304 Khu A l6/9t20 8
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97 KO torin A K60 Kinh tC & QTKD 7,8 D402 Khu A l6/9/2018
98 KO torin B K60 Kinh tO & QTKD 7,8 D403 Khu A l619t20l8
99 K€ toSn C K60 Kinh te & OTKD 9,10 D202 Khu A t6/9/2018
00 KT T.chinh cdng K60 Kinh t(i & oTKD 9,10 D203 Khu A r619t20 8
01 QTKD C K61 Kinh t6 & eTKD 9,10 D204 KhuA 16/9/20 8

02 QTKD ddu K60 + QTKD B K60 Kinh tC vd QTKD 4,5 D502 KhuA t6/9t20 8
03 QTKDA K6l Kinhte & QTKD 9,10 D302 Khu A r619l20 8
04 QTKD B K6l Kinht0 & QTKD 9,10 D303 Khu A r6/9/20 8
05 K6 to6n D K61 KiNht6 & QTKD 9,10 D304 Khu A r6/9t20 8

06 QTKD D K6I+ CD Kinh tE K6I Kinh tC & OTKD 9,10 D403 Khu A 16/9/20 8

07 Kd to6n C K61 Kinh t6 & eTKD Zt) 8201 Khu A r6t9t20 8

08 K€ to6n E K61 Kinh te & QTKD 9,10 D402 Khu A 16t9/20 I
09 KO torin G K6l Kinh tc & QTKD B202 Khu A t6/9/20 8

10 KC tban CK62 Kinh tC & QTKD 8203 Khu A r6t9t20 8

ll KC torln AK62 Kinh te & QTKD 2,3 B204 Khu A r6/9/20 8

72 K6 to6n DK62 nh t€ & QTKD ZrJ B205 KhuA r6t9t20 8

13 KO to6n EK62 K nh tc & oTKD Z,J 8206 Khu A t6/9/20 8

l4 K6 to6n BK62 KinhtC & QTKD 8207 Khu A t6t9t20 8

l5 Quan tri KD A K62 Kinht€ & QTKD B303 Khu A I619t20 8

l6 Quan tri KD B K62 Kinh t6 & OTKD II\
.)v B305 Khu A 16t9t20 8

tt Qu6n tri DduK62 KinhtC & QTKD 4,5 B306 Khu A r6/9/20 8

l8 Quin tri M6 K62 Kinh t€ & QTKD 4,5 8401 Khu A l6/9t20 8
l9 LT kinh tCK62 Kinh t€ & QTKD 4\ B404 Khu A t6/9/20 8

20 DCCT A K59 KH vdKT Dia chdl 4,5 B20t Khu A 16t9t20 8

2l DCCT B K59 KH vd KT Dia ch6t 4,5 B202 Khu A l6/9/20 8

22 Dia chdt A K59 KH vdKT Dia ch6t 4.5 8203 KhuA l6t9t20 8
z5 Dia ch6t B K59 KH vd KT Dia chAt 7,8 B503 Khu A 16t9t20 8

24 Nguy6n li€u khoang K59 KH vd KT Dia ch6t 4,5 8205 KhuA r6/9t20 8

25 DCTV A K59 KH vdKT Dia chAt 4,5 8206 Khu A r6/9/20 8

26 DCTV B K59 KH vd KT Dia ch61 7,8 B502 Khu A r6/9t20 8

27 DC Cdns trinh K60 KH vd KT Dia ch6t 4,5 B303 Khu A 16t9/20 8

28 Eia chdt K60 KH vdKT Dia chAt 2,3 8305 Khu A r6/9/20 8

29 EC Thty vdn K60 KH vd KT Dia ch61 B306 Khu A r6t9/20 8

130
Dia chdt K61 + Dia chAt CT- Ela k!
thu6t K6l + CE Eia ctr6t fOt KH vd KT Eia chdt

-tr
8401 Khu A 1619/2018

31 Dia ch6t K62 + LT Eia chfur'Z KH vd KT Dia chdt ZoJ 8404 KhuA 6t9t20r8
Dla ch6t dAu K59 DAu kh 7,8 B201 KhuA 61912018

JJ Dia vflt lli K59 Ddu khi 7,8 8202 Khu A 619120r8
34 Khoan khai th6c B K59 DAU khi 7,8 B203 Khu A 6/9/20r8
35 Khoan khai th6c A K59 DAu khi 7,8 B204 KhuA 6/9120t8
36 Lgc h6a dAu A K59 D6u khi 7,8 8205 Khu A 619120r8
37 Lgc h6a ddu B K59 DAu khi 7,8 8206 Khu A 619t2018
38 Khoan khai thdc K50 ' D6u khi 7,8 8207 Khu A 61912018

39 Lsc ho6 ddu AiB K6l Ddu khi 7,8 B303 Khu A 6/9/20r8
40 Thict bi diu K59 Ddu khi 7,8 B305 Khu A 61912018

4r Dla ch$tddu K60 DAu khi 7,8 8306 Khu A 6/9/2018
42 Dla vflt l)t K60 Ddu khi 9, 0 B201 KhuA 61912018

+J Loc h6a dAu A K60 D6u khi 9, 0 8202 Khu A 6/9/20r8
44 Lqc h6a d6u B K60 Ddu khi 9 0 8203 KhuA 6t9t20r8
45 Thi0t bi ddu K60 DAu khi 9, 0 8204 KhuA 619t20r8
46 Khoan thdm dd K60 DAU khi 9 0 8205 Khu A 6/9/2018
47 Dla vflt l)t K6l Ddu khi 9, 0 8206 KhuA 619120r8
48 Khoan khai th6c K6l Ddu khi 9, 0 8207 Khu A 61912018
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r49 Dia chdt ddu K61 DAu khi 9,10 B303 Khu A r6t9t20t8
150 Thiet bi ddu K62 Ddu khi 9,10 B305 KhuA r6/9/2018
r51 Khoan khai thric K62 DAu khi 9,10 8306 KhuA r619l20r8
t52 Lgc h6a d6,uK62 DAu khi 9,10 4409 Khu A r6/9/2018
153 Di6n khi h6a K59 Co ili6n 2,3 B405 KhuA r619t20l8
154 Di€n Di6n fii A K59 Co cli6n Zt) B50t Khu A 16/912018
155 Di6n Di6n tft B K59 Co cli6n ZoJ B502 Khu A t6t9t20r8
156 HQ thOng ttiQn K59 Co di€n 2.3 B503 Khu A 1619/20r8
157 M6y vd Tbi MO K59 Co tli€n 2,3 B504 KhuA l619t20l8
158 Tg clQng h6a A K59 Co cli0n )7

-,J

B505 Khu A l6/9/2018
159 Di6n khi h6a K60+H€ th6ne cliOn K60 Co di6n Lo) 8506 Khu A 1619t20t8
r60 Iy il6ng h6a B K59 Ccr ifiQn ZtJ Bs07 Khu A t6/9/2018
161 M6y vd tU itQng thriy khi K59 Co tli6n 4,5 B405 Khu A r6/9t20r8
162 Ig tlQng h6a A K60 Co <li6n 4,5 B501 Khu A 1619120r8
163 IU <IOng h6a B K60 Co tliQr 4,5 8502 Khu A r6/9/2018
r64 M5y vd tg ilQng thriy khi K60 Co iliOn 4,5 B503 Khu A r6t9/20r8
165 CN ch6 t4o mriy K60 Co tli€n 4,5 B504 Khu A r6/9/20r8
r66 M6y vd Thict bi m6 K60 Co di6n 4,5 B505 Khu A r6t9/20r8
t67 Di6nDi6ntuA+8K60 Co ili6n 4,5 Bs06 Khu A r6/9/2018
168 Tu dOng h6a D K61 Co tli€n 7,8 8507 Khu A 16/9/20r8
r69 Ei6n - DiQn trl A K6l Co ili6n 7,8 B401 Khu A t6/9t2018
170 Di6n khi ho6 K61 Co di6n 7,8 B404 Khu A 1619t2018
171 M6y vd thiCt bi m6 K61 Co <Ii6n 7,8 B405 Khu A r6t9t2018
r72 Mriy vd Tg tlQng thty khi K6l Co diQn 7,8 B50l KhuA l619l2018
173 TU clOng ho6 A K61 Co tliOn 4207 Khu A r6/9t2018
174 T1r dQng ho6 B K61 Co di6n 7,8 4207 Khu A t619t20l8
175 Tg <lQng ho6 C K6l+ CD M6 K6t Co tli6n 9,10 Bs06 Khu A t6/9/2018
r76 C6ng ngh6 ChiS tpo m6y A+B K6l Co tliQn 4,5 8207 Khu A t6t9t2018
177 H0 th6ng di6n A+B K6l Co di6n 7.8 B506 KhuA r6/9/2018
178 EiQn EiQn tft B+C K61 Co cli€n 4,5 8204 Khu A l6/912018
179 TEH A K62 Co di6n 9,10 B40t Khu A r619l20r8
180 TDH B K62 Co tli6r 9,l0 B,404 Khu A r6/9/2018
181 HQ Thdng cliQn K62 Co di€n 9,i0 B405 Khu A r6/9/20r8
182 DiQnKhi H6aK62 Co tliQn 9,10 B501 Khu A r6/9/2018
183 DiQn Tt AK62 Co di€n 9,10 8502 KhuA 1619l20t8
184 Di6n TrlBK62 Co tli6n 9,10 B503 Khu A r6t9/2018
185 CN ch6 tqomiyK62 Ccr di6n 9,10 8504 Khu A '1619t2018

i86 Ccy khi O tO K62 Co tli€n 9,10 8505 Khu A r619t20r8
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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUoNG E_4lE9s_l{9_ el.q. cHAr

. "\-.
56: '"$l run-MDC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc l6p - TU do - Hanh phrlc

Hd N1ri, ngdy J0 tudng04 ndm 2019

THONG BAO
VG viQc thgc hiQn nQi dung sinh ho4t kfu tlAu hgc k| II nim hgc 2018 - 2019

Kinh gfri: - Cilc Khoa quin ly sinh viOn;

- Ban chi nhiQm c6c bQ m6n quAn ly sinh vi6n;
Phdng Ddo tgo dai hqc;

Phong QuAn tri thitit bi;
- Cdc gi6o vi€n chir nhiQm.

Thgc hiQn ki5 ho4ch sinh hopt lcrp hgc kj, II ndm hqc 2018 - 2019, Nhd trucrng dA

ngh! LAnh d4o c6c khoa, c6c th6y c0 gi6o vi6n chri nhiQm vd cac dcrn vi li6n quan tri6n
khai cOng t6c sinh hoat lorp v6i c6c n6i dung sau:

1. Thcri gian, tlia tli6m thgc hiQn sinh ho4t l6p: Chri nhQt ngdry 24 thhng2 nilm
2019 theo lfch chi ti€t dinh kdm.

2. Thirnh phAn: Ban chir nhiQm khoa, Ban chu nhiQm c6c bQ mOn, Ban
hdnh Li0n chi dohn, Ban ch6p hdnh Li0n chi hQi sinh viOn, C6 v6n hoc t6p, Chuy0n

vdn phdng khoa. Gi6o vi0n chii nhiQm.

l;iii,l, i-11f: ili,, 1740 banhdnh ngdy 26/rt20t8;
- Ph6 bi6n ke ho4ch giAng d4y, hgc tap, titip nhQn vd xri ly cfuc vln it6 ph6t sinh khi

ddng ky m6n hgcl th6ng b6o lich vd thoi gian nghiOn criu khoa hgc, thi Olympic vd c6c v6n
,l t t , r.^
dd khdc li€n quan dOn c6ng t6c ddo t4o, cdng tdc sinh vi0n cria khoa vd Nhd truong;

- Danh gi|ket quA ren luyQn hgc kj,I, ndm hgc 2018 - 2019;

- Th6ng b6o v€ k6 hoach cOng tric sinh viOn ndm hgc 2018 - 2019 dA dugc Nhd
trudng ph6 duyQt, tri6n khai h6 so mi6n, gi6m hoc phi hoc b) II ndm hgc 2018 - 2019

A ,^^
theo thdng b6o sd 438 ngdy 011912018, xdt hoc b6ng khuyOn khich hgc tQp...;

- th6ng b6o lich thu hsc phi hqc kj, II ndm hoc 2018 - 2019; ph6 bi6n mQt s6 srla d6i

vC luat BHYT sria d6i...
- Tu v6n, hu6ng d6n sinh viOn xdy d\mg k6 hoach hgc tpp cho n[m hgc, ddng ky hqc

t .l a. | 1 , r ^ ^ ,i a'phdn, dinh hu6ng chuyOn s6u theo d6i tugng tung kh6a v0 c6c mdc quan trgng trong k0

ho4ch ndm hoc, xAy dpg vd tridn khai c6c ho4t dQng hqc thuflt kh6c theo tirng kho6;

- PhO biOn kC fropch ho4t dQng cira Dodn Thanh ni6n, HQi Sinh viOn Trucrng vd

cfia khoa'theo k6 hopch.

*.., ',4. T6 chri'c thgc hign

4.1 Phdng C6ng t6c sinh viOn: Thqc hiQn ki6m tra qudn sO eC d6m b6o tinh nghiOm

tric, ky lupt vd minh b4ch cfia dgt sinli hopt l6p vd ch6m diOm rdn luypn; t6 chric sinh hopt

l6p bO sung cho c6c sinh vi6n chtra tham gia sinh hoat lcrp dqt 1.

4.2 Phdng Quan tri thi6t bi vd c6c dcm vi li€n quan h6 trq m0 cria c6c gihng ducrng

theo lfch sinh hopt lcrp.



4.3 Phdng Ddo t4o Eai hgc: Thuc hiQn mo h0 th6ng Edusoft.net d6 c6c khoa
chuydn m6n upload dfr liQu di€m rdn luyQn trong thdi gian ti 24 th6ng 2 ndm20l9 d€n2
th6ng 3 ndm 2019.

4.4 Chc khoa, ban chri nhiQm c6c b0 mdn chuyOn mdn: D6n d5c sinh vi0n tham
. ,x . .igia dAy dt vd t6 chric dqt sinh hoat lcrp nghiOm tfc, c6 hiQu qui. EOi vdi c6c sinh vi€n

c6c kh6a cu6i hiQn khdng cdn co cdu lop quin ly sinh viOn, Ban chir nhiQm c6c khoa
chuy0n m6n chlu trilchnhiQm h6 trq sinh vi€n thgc hiQn sinh ho4t l6p, kC khai dri diiSm rdn
i ^ -A .r
luyQn d0 thgc hi6n xdt hgc b6ng, khen thu6rng vd xdt t6t nghiQp theo c6c quy dinh hiQn

hdnh. Sau khi kOt thric dgt sinh ho4t lop 07 ngiry, c6c khoa t6p hqp vd nQp cho phdng C6ng

t6c sinh vi6n: Ktit qui rdn luyQn cta sinh vi6n, danh s6ch sinh vi6n d0 nghi xdt khen

^,thu&ng vir xdt cdp hgc b6ng khuyOn khich hqc t?p cfia hgc kj, I ndm hgc 2018 - 2019.

4.5 Sinh vi6n chfnh quy trong todn trudng: Tham gia sinh hopt lop dAy dri theo llch
quy dinh cta Nhd trudng, n6u kh6ng thgc hiQn sinh ho4t lop se khdng dugc c6ng nh4n
1L \ I 1 1. ,1 I .^ . I l 1t I \ ,1
di6m ren luyQn vd phdi thgc hiQn sinh ho4t lop bn theo quy6t ilinh sO 821 QD-MEC ngdy

16 th6ng 6 ndm 2017 cintrucrng Eai hoc M6-Dla ch6t.

Trong qu6 trinh thyc hiQn n6u c6 vudng mic, kinh d0 nghi c5c thAy c6, c6c khoa
lr2l1 r)cht qudn phin hdi cho phdng C6ng t6c sinh viOn (chuyOn vi6n Edo Thi Thom, sdt:

0987573465) d0 duqc h6 trq gi6i quytlt.

Trdn trons./.

/'
Noi nhdn:,i)ltrru'.:-

- Nhu Finh giri;

- Hi€u trudng (d6 b6o c6o);

- Phdng DTDH, PJrdng QTTB (d6 ph6i ho.p);

- Luu: HCTH,CTSVIoz;.
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r-lcll srNIl

cAc r-op DAI l{ec -

rio4T r-<ip oAu l{ec xV ll
cAo DANG CHiXt-t QUY VA

xAu necr 20l8 - 20te

r-ruN ruort;'r'i'xoo u[:t l<ol
JI

L6'p Khoa Ti61 phdng Khu rdy sinh ht Ghi chf

Mang mdy tinh K60 CNTT A206 I(hu A t-t /t/10 | 9

) KH May tinh UD K60 cN-fl' 4,_5 A208 l(hu A 2tI12l20lL)

) l-in hoc Kinh te K60 CNfI :l < Ai0l KltLr A 24i2'20t9

4 'I'in hoc trdc clia K60 CN'II' Ai04 l(lrLr A tJ I t0tq

5 6ng ngh€ phAn merr A+B K60 cN'fl' 9.10 D2- r Khu A I,r I t0 r9

6 Jong nghQ ph6n rr€m C K60 CNT] 7.8 n 206 l(hLr A :.r I :0 rq

1 l-in hoc kinh te K6l CNl'1 9. l0 At0 hltLr A 14,12,'20 t9

8 C6ng nghQ phAn mdrr A + B K6l CN-fT c).10 Dl- | l(hu A )4 2 20t9

9 Cdng nghQ phAn m6m C + D K6I CN'I-I' 9. l0 D4- I Khrr A 24'2'20 | r)

l0 Mang rnay tinh A + B l(6 I CNTl D3- I I(ltLr A 2.L '2 20 t9

il Khoa hoc nrdy tinh img dgng A I(61 CNTT 9. t0 Al0 + l(hLr A l,:l 1,20 I I
12 Khoa hoc rriiy tinh Lrngl dpng B I(6 I cN'tt' 7.8 A r05 Khu A l'1 I l0l9
t-l I(hoa hoc rnay tinh UD A f B K62 CNTT 9.1 0 B:0-1 Khu A 24'2',201 9

l4 l-in hoc l(inh te I(62 CNTI' 4.-5 A,10i Klrrr A I t I t0tq

l5 Mang 1161, tinh A I(62 CN-I-T 4.-s A404 KliLr A 1.1'2'20 I I
l6 Mang rnhy tinh B K62 CNTI 4.5 4405 Khu A 24t2t2At9

t1 Mang rrdy tinh C I(61 CNTl' n _10-i I(hu A 2t|22019

r8 C6ng nghQ phan merr A K62 CN-II c)"10 Al0-s Khu A ),4,',2,t20]l9

l9 Cong nghd phan nrern 13 l(62 CN II 7.u Al0(r lihLr A l.l 2 l0I9

20 Cdng nglrf phan ntem C - D l(62 CN'I^1' :-i I)t-l Khu A I'l I l0t9

2l C6ng nghd thong tin A K63 CN'I-I' 7.8 D2- | Khu A )4 2 20lL)

22 C6nr, nolt6 tltonl tin B I(6i!vIlqItst1Y..."..5'...". cN-f1' 7,8 D3- I Khu A 24i2t2019

23 C6ng nghQ thong tin C I(63 CNTT 7.8 D4- | KlrLr A 24t2 2019

)A C6ng ngh€ thong tin P K63 CN'II' q. l0 D l-l l(hLr A l4'2 20 I 9

l) Corrg ngh€ thorr.'r. tin fi I(6i CN'I'I' n 207 lr,hu A 1,1 I l0l9
i0 DiOn khi hoa K60 Co clien t)-501 l.,hrr A ),1 I l() l,)
21 He th6ng di€n I(60 Co'cli6n 4.5 D402 l(hLr A l,t l'l(l lq

28
-l'Lr dong hoa A l(60 Co diert D403 Kltu A t.t I l0r9

29 T'u cl6ng h6a B K(r0 Co di€n 2.3 D403 Kltr-r A t-t'l l0 I 9

l0 May va tu clong thu;,' klti I(60 Co cJi0n 4.-s A407 l(hu A 21 I l0l')
3l CN che tao r.nA1' K60 LO 0lcn ,'t..5 A408 Khu A l-l I :01 L)

)/" Mdy va-l'hiet bi mo l(60 Co di€n 4._5 A406 l(lrLr A t..l t't0 tc)

JJ DienDi0nrlr A iUK60 Co dien 4.5 t)50r Khu A t,'2,'20l9

J.t Tu dong hoa D K6 | Co di0rr 7.tt D]0.t IthLr A 2-I'2',20t9

i-5 Di0n - Di0rt ru A K6I Co clie n 7. ti Dl02 l.,lru A I,r'2 l0 | 9

JO Dien khi hod I(61 Co dien 7.8 D20 l(hu A 2il'2,',20I9

-)l May va thiet bi mo I(61 LOO en 7.8 D30l I(hLr A ),1 2',20 | 9

38 M6y vd fri:OOnS thtiy khi K6l LO',O en :.) t)401 l(lru A 24,i1'10 l9

"39
'l'u dOng hoa A I(61 L o 0ten 2.1 D-'t0l l<,hLt A l,,l '1i 20 l g

.10 fi',l6ne hoti B K6 | Co dicn i- ) l),r0.+ Khu A t.l I l0 tq

4t 'l-u d6ng ho6 C l(61 Co di0n e. t0 r)i 0.{ KltLr A 2,:t, I20r9
A1 Cong ngh0 Cht5 tgo m6y A+B I(61 Co di0n 7.8 A201 lihLr A lJ'2'10 I 9

43 HC th6ng di€n A+B K6l Co dien D50i I(hu A 24t2i).0t9

44 Dien Di€n til ll+C l(61 Co- di€n 9. l0 D50 j l.,hLr A 24t2t20tt)

t-DH A K62 Lo 0ren 9. t0 Dl0l KhLr A 2,rl12,'20 l9



'Jl Ldp I(hoa Ti6t phdrrg Khu at' sinh hr Ghi chri

4(t TDI.I B K62 Co dien 9. l0 Dt0 I Khu A 2/Ii2i20l9

47 Fl€ T'h6ng di6n K62 Co di€n 9. t0 DlO I Khrr A 2tt!2,',20]l9

.18 Dien Khi lloa K62 Co dien 9" l0 f)3 02 Khu A 24 2 )019

49 Di6n Tu A l(62 Co didn 9. t0 Di0i Khtr A 24/2t2019

50 Dien Tu B I(62 Co di6n 7.tt Ai08 KhLr A ),+'2t20l9

5l CN che tao rn6y I(61 Co dien 9. I0 D402 lr,ltr.r A 2.112 2019

)l Co khiO tO K62 Co di€n 9. t0 D40i Khrr A 24',2'20 | 9

5l l'u d6ng h6a I(63 Co diin /t\ I)2- I l(hu A 2't'l'10 | 9

54 Ki'rhuar diQn l(63 Co di6n a -.) 4201 Klru A ?'t'2'2019

)) I\ thuAt co khf I(63 Co di€n Bl04 Ii.ltLr A t-1 I 20 re

56 Dia chAt d6u l(60 Dau klti 7.8 Ai0.l l(hrr A )4'2 2019

51 a vat 11 l(60 DALrkhi c), l0 At0.l l(lrLr A I tl l0l9
58 Loc hoa ddu A l{60 DaLr klti 7,8 Al07 l.ihu A 242t20t9

59 Loc hoa ddu B I(60 I)iu khi 9. t() A40i KhLr A 24t2t20lL)

60 Thi6t bi dAu I(60 Dau khi I)t04 I(hu A 24i2t2019

6l Khoan tlrhnr do K60 I)au klr i 7.S A406 Khu A 2rL'2,t2019

62 Khoan khai thac K60 Diiu l<lti 7.8 Bl0'l Khtr A Itll0lq
6i I-oc hod dAu A I(6 | DAu khi 9. l0 A208 Kltrr A 2,1'2 20I 9

64 Loc hoh ddu B I(61 D.lu l<hi 9. l0 Ai03 Khu A l:l'2,'10 I 9

65 Dia vat li l(61 Ddu l<hi 9. l0 Ai07 I(hLr A 2,1t2i201()

66 I(hoan khai thac K6 | Dau l<hi Di0l h,hu A 2,1i2,'2019

61 Dia chAt dALr K6l [)au l<hi 9. l0 A 106 Khrr A 14'l'20 r e

68 l'hiet bi diu K62 Dau l<hi 9. l0 A205 l(hu A I't I l0le
69 l..houn khai thilc l(61 [)iu l<hi 9. l0 A,,l(x) l<,ltLr A l,t I l0l9
70 Loc hoa dAu K62 Dau l<hi 7,8 A208 l(hLr A 2,1 2,',20 re

1l Dau khi K6i DAU khi 7.8 D50i h.hu A 24 2',2019

12 DC C6ng trinh l(60 I(l-l vd l(T Dia chdt 4,5 A205 l(hu A 24i2t20t9
a1
t) Dia chAt K60 KII va K-I Dia chat lt A20u KhLr A 24,',2',10 r I
1A DC 1-hLr;,'van K60 Ktl va I('f Dia chat 2.3 Ai0i l(lrLr A t4 I ',tOl c)

15 Dia chAt l(6 | l(ll vii K't Dia chat 4304 I(hu A 2412,12019

16 Dia chAt C'f- DKT K6 | Kll va t(l'Dia chAt l --) Al08 KhLr A )/1,'2!2019

1l oia chAt 16z KII va KT Dia chat A,102 Khu A 2412t)019

78 Dia chdt K6i l(ll va K'l- Dia chAt i.J Al06 h.hir A t,l'2 t0 lc)

19 Ke to6n A K62 Kinh t6 & Q'f Kf) i\401 l(ltu A 21 I20r9
80 Ke todn Il K62 I(inh t€ & Ql'KI) ?t A308 l'.ltrr A 2,1i'l l0l9
8l Ke toan C I(62 K ih t€ & QTKD r[5 A20i I(hu A 24t2 20t9

82 l(€ todrr D I(62 K rh t€ & QTKI) : -.) Ai07 Khrr A )4')',20t9
8i K6 todn f:, K62' K nh te & Q] Kt) "t--) Al07 I.,lrLr A 2:l I l019

,84 QLran t KD A K62 K nhte&QI'l(D l.l A40l KltLr A t.r I l0 r9

85 Qrran t KD Il K62 + Quan tri dAu K62 K nh.te & Q]'KD l.l A305 l\llLl /\ l,l,'l'10 I 9

86 Quan t Mo K62 K nh 16 & QTKD 4\ A409 Khu A 2tIl2,2019

87 'K€ toan A+ B l(61 K nh td & QTKD Dl- | KlrLr A 21t2t2019

88 Ke toan C K6l t( nh te & Ql'l(D .1" 
-5 At()l KhLr A 7tti2l20l9

8c) I..c toin D K6 | l(inh t0 & Q'IKII 7.u I) I0,1 Khu A l.l.'l'20 l9
90 I(0 toan l. r (l l((r I Kinh te & Ql'Ktl 7.8 t)l-l I(ltLr A 2'l I 2() lc)

I-ICH STNH

cAc LOP DA.I l{ec -

rroar L6P DAU HQC r(i' II
CAO DANG CI{INFI QIJY VA

NAM HQC 2018 - 2ol9
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l,o'p Khoa Ti6r phdng Khu irr sinh ht (lhi chfr

9l Q]-KDB+CK6l Kinh te & QTKI) ,1 s D-s02 Klrrr A l,t 2 2019

92 QTKDA+DK6I K nh t€ & Ql'l(D 4.-5 D l-l l(hu A 24i2i20t9

93 t<6 toan R K6: l(inh tC & QI'KD 2.3 D2r Khu A 24',2.t2019

94 I(€ todn B I(63 I(inh t€ & QTKD D,l- I I(lru A 2t12t2019

95 Ke to6n C I(63 l(inh te & Ql'l(D 7.8 D-t0l Khir A 24,',2',20\()

cXr Q-fr(D A K6i Kinh te & QI KD D4- r It,lru A 24,'2,20 t9

91 Q'[KD B K63 hinh rtr & Ql lil) 9. l0 Di0l Khrr A 24 2 )0t9

98 l'uy€n kho6ng I(60 Mti !--) A206 l(hLr A 24',2,',2019

99 Khai th6c A l(60 Mo 7.8 A20.1 Khrr A 2,1'2"20 | 9

t00 Khai thiic Il K60 Mo 7.8 n 204 I(lru A l-t I l0 l()

r0l l(hai thdc C I(60 Mo 7.u A205 l(hu A 2,1 I l0l9
102 Tuyin luy€n I(60 Mo :-) A20l Khu A r.1'l 20 | 9

r03 Khai thdc I(61 Mo 4S Ai06 Khu A 24',2'201q

104 T'uyen l<hoang K6 I + K62 Mo 9. t0 A40l l(hu A l,r l'20 I9

r05 Khai rhac K62 Mo 7.8 1\-)tr ) I(hLr A l.l 2'10 I I
r06 1-u;,en khoiing l(63 Mtr :- ) A20.1 I(hu A l4 I',20 l9

101 Klrai thac rno l(63 Mo 11 A205 l(lrLr A 1.1 'l"10 I 9

r08 Dia sinh thai A K60 Mtii trLrong 2t A406 Khu A 2tIi2i20l9

r09 Dia sinh thai B K60 Moi truong 2.3 4401 I(hu A 2tl12l20lc)

|l0 K,i thuat r.noi trLlo'ng A K60 M6i trr-rons :-_) 4408 l(hLt A ).4i2i20t9

lll Ki thuat nroi tnrong U K60 Moi truong i- ) A.109 KhLr A trtt019
I

1 Moi tluirng Is6l M6i trLlong 7.8 n 401 l<,hu A l.l I',20 r9

I 3 Dia sinh tlrai CN MT l(6 | Moi trlLilne 7.8 n l()'i Khu A t,1 I l0 rq

I 4 Moi truong l(62 M6i trusng 7.8 A404 Khu A 2'I/?.2019

I 5 Moi trudng l(63 Mdi truong 7.8 A405 Khu A 14t2,t2019

I 6 Ban do l(60 Tr6c dia BD QLDD L.-) Dl03 l(hLr A t.t I't0 r9

I 1 Dia chinh K60 frac dia BD Qt.Dt) r)201 Khrr A t.r I l0 I9

I 8
.I

t'ac dia I(60 Tldc dia BD QL.DD l. -s r)10,1 Ii.ltLr A l,t I l0l9
I 9 'l'rdc dia Mo l(60 'l-rac dia tlD QLDt) 4.-S Di02 l(hLr A t.t I t0lq
120 tracoraAKot Trdc dia BD QL.DD 4._5 r)3 03 l(htr A I,r I t0 r9

t2l frac dia B I(61 l-rdc dia llD Ql-Dt 4.,s i)3 04 I(ltu A l-t I t0 19

[] Quan 11, dAt dai A f" R K6l l-rdc dia IID QI.DD 9.10 4207 I(hu A I.t I :0 r9

I L-) I rac ola Ko ' -frac dia BD Ql-DD 7.8 D204 l(lru A I.t I t0 te

124 Quan lv- d6t dai K62 frac dia IID QLDD 7.8 D302 Kltu A l-1 I t0lq
t25 I'r'ic dia l(61 + L.T l-ric dia K63 I fac ('l a Bn Qr.Dt) 2.i D202 l(hLr A 242i20l9
126 Quan ly' dat dai K63 I l'ac o a BD QI-DD I)20i Khu A 24i2!20t9

121 Ha tang ccr so K60 XAy drrng 9. t0 A,104 l(hLr A 211t2'2019

128 XD C'fN VA Md K6O Xd1 drrrrg 9. r0 A405 Khu A 24 t',lO t9

)29 XD CTNlI(60 XAy dpng 9. I0 A406 I(lru A 1.1'2',20 I q

130 XD DD CN A I(60 Xdy dunt c),10 4308 l(hu A 24i2 2019

tJl XD DD CN B K6O Xay dung 7.8 Att0l l(hu A l.l l'10 le
I Jl. XDC-l-Ngam & Mo K6l Xa1 dun /-d A-108 I..ltLr A l.l I l0t9
Ii XI)C-l'Ngarn K6l XAl dung 9. l0 Al06 KltLr A l.l I l0 l()

134 tla ting co scr K6 I Xav dltn' :.) 4404 l.,hLr A l,,t'2'2019

135 XDDD vd cong nghiep A l(61 Xay dung 9. l0 4408 I(hu A t4 I t0l9

I-ICH SINH

CAC LOP DAI HQC -

HOAT r-OP DAU HQC Kv II
CAO DANG CIIfNI-T QIJY VA

NAM IIOC 20r8 - 2019
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LICH SINH

cAc rop DAr Hoc -
HoA.T r,op oAu Hgc xV rr
cAo DANG cuiNH euY vA

NAvr Hec 2or8 - 20r9

t-tEN ru0xc;'ru'xeo DEN K63
JI

L,i'p Khoa Ti6( phdng Khu liry sinh hr Ghi chir

136 XDDD va c6ng nghiQp B K6l Xay dune 7.8 4409 Khu A 24t2t20t9

t37 Hq tAng co'so K62 X6y dung z,) A405 l(hu A 24t2t2019

r38 XD D6n duns CN K62 Xay dirng 9.10 4.401 Khu A 24'2t2019

139 X6y dung K63 X6y dp'ng 7.8 D-s02 Khu A 24t2t20ts

Sinh vi6n cric Kh6a cfr kh6ng cdn trong danh sich 6p quin lf sinh vi6n

t40 Khoa CNTT L") 820 I Klru A 24 2,20t9

l4r Khoa Co di6n 8202 Khu A 24t2t2019

142 Khoa DAu khi 8203 KhLr A 24t2t20t9

143 Khoa KH vd KT Dia chdt 8205 Khu A 24t2t2019

t44 Khoa Kinh te A Qfrn 8206 Khu A 24t212019

145 Khoa Mo 4S BtO I Khu A 24t212019

146 Khoa Moi trud'ng 4\ Bl02 Khu A 24'2t2019

141 Khoa Trdc dia BD QLDD 4,,s 8203 1(hu A 24t2t2At9

148 Khoa XAy dun,e 4.5 8205 Khu A 2tl12l20l9

Tnt,Dii$
DAI Hfifi

TJ TRI,IONG

NG TAC SINH VIEN

n'fhirnh



BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRI'ONG DAI IIOC M6 - DIA CHAT

s6: f5J /rB-MDc

CONG HOA XA HOI CHT NGHIA !'IET NAM
Doc bp - TU do - Hqnh phric

Hi! NAi, ltgdy 4Lthdng! ndn 2019

THONG BAO
VA viec lhqc hien o.di dung sinb hoat lip <lAu bqc ki I onm hac 2019 - 2020

Kinh grii: - Cdc Khoa quan li sinh vien;

- CAc bO mon quen li sinh vicn;
- Phdng DAo teo dai hqc;

- Phong Co so \ At ch6l:
. - Cric Giiio vi6n cht nhiCm;

- C6c 16p sinh vi€n.

Thuc hien k6 ho4ch sinh hoqt l<rp hoc kj, I nnm hqc 2019 - 2020, Nhd tructng dC

nghi cdc Khoa, Ban chir nhiQm cdc bQ m6n chuyOn m6n thgc hiQn mQt s6 nQi dung chinl
vd viQc sinh hoat l6p nhu sau:

1. Thdri gian, tlia di6rn thqc hiQn sinh ho4t lip: Theo lich chi ti6t (dinh kdm)

2. Thinh phAn: Ban chri nhiQm khoa, Ban chri nhiQm c6c bQ m6n, Ban chdp hirnh

Li0n chi dodn, Ban ch6p hdtlh Li€n c'hi hQi sinh vien, Ct5 vin hoc tap, Chuyen vi6n vAn

phdng khoa, Gi6o vi6n chir nhiQm, cric lop sinh vi€n.

3. Noi dung

- ptr6 bii5n quy cht5 dao tao s6 1740 ban hdnh ngiry 26/11/2018;

- Ph6 bi6n ki5 hoach ginng day, hqc tap, ti6p nhQn vd xti li c6c v6n dd phdt sinh khi

dang hi m6n hgc, th6ng b6o lich vd thdi gian nghiOn cuu kloa hQc, thi Olympic vd c6c vAn d6

khic lien quan d6n c6ng tic dao tgo, c6ng t6c sinh vi€n cia tr:hoa vd Nhd tuong;
- Diinh gi6 kct qua Gn luyen hqc k' I nnm hqc 2018 - 2019;

- Th6ng b6o ve ti! troach cdng tac sinl vi€n ndm hac 2019 - 2020 da duoc Nhd

tu(mg phe duyet, td6n khai hd so mi5n, gi6m hqc phi hgc k! I nim hqc 2019 - 2020 theo

th6ng b6o si5 438/TB-MDC ngdy 07/9/2018. xdt hqc bdng kl1uyrin khich hqc t{p ..;
- Th6ng b6o mirc hgc phi, lich thu hqc phi hsc k! I ndm hqc 2019 - 2020; ph6 bi€n

m6t s6 s0a d6i vd luat BHYT sta d6i . . . :

- Tu vdn, hucrng d6n sinh vi6n xAy dlrng k6 hoach hqc tap cho nam hac, dang ki hac

plrrin- didr huong chuydn sdu theo d6i ruqng ttmg khoa vi cric m6c quan trqng trong kd ho?ch

nim h9c, xay dung vd triiSn khai c6c ho4t dQng hQc thuat kh6c theo tlmg kho6;

- Ph6 bi6n k6 hoach ho?t dQng cira Doan Thanh ni€n, H6i Sinh vi€n Trudng vd cta

khoa theo k6 ho4ch.

Sau khi k6t thric dgt sinh hoat lop 07 ngdy, c6c khoa tip hqp vd nQp cho phdng C6ng

tAc ChiDh tri - Sinll vi6u K6t quA rdn luyQn cta sinh vi€n, danh srich sinh vi6n dugc xdt trhen

thudng vd hgc bi5ng khuyt5n khich hqc tQp cira hqc kj II ndm hqc 2018 - 2019.

Cric sinh vi6n kh6ng thlrc hiQn sinh hoqt l6p sc klong dugc cdng nha. diCm ren

luyQn vd ph6i thgc hion sinh ho?t lop bir theo quy dinh s6 821/QD-MEC v6 viQc sinh ho4t

lop b6 sung ngdy l6lb/2017.



Vdi cric sbh vi€n kh6a cutii cdn t6n dong, kh6ng cdn tong danh s6ch lop quan bt
sinh vi€n, tl6 nghi l6nh d4o c6c Khoa chuy€n m6n c6 k6 ho4ch h6 tlg sinh vien thuc hien
sinh hoat lqp, kC klai drf di6m ren luyQn d6 thyc hiQn xdt hgc b6ng, khen thuong vd xdt tr5t
nghiQp theo c6c quy tlinh hiQn hdnh.

Trong qud trinh thuc hiQn ni5u c6 vu6ng mdc, kinh dd nghi c6c thiy c6, cric khoa
cht quan phan hdi cho phdng C6ng t4c Chinh tri - Sinh vi6n (chuyen vien Edo .ihi 

Thom,
sdt: 0987571465) de duo. c h6 tro giii quy6t.

Giao phdng COng tic Chinh ai - Sinh vi6n thuc hi6n ki6m tra quan sti A6 dan Uao
tinh nghi€m tuc, lcjr ludt vi minh bach cua ttgt sinh hoat ldp vd chdm diiim ren luyQn.

De nghi phdng Co sO vat ch;t va ciic dor vi li6n quan h5 tlq md cua cdc giang
duo'ng theo lich sinh hoat l6p tren; Cec khoa, ban chri nhiQrn c6c bO mOn chuyen m6n dOn
di5c sinh vi€n tham gia ddy dri vd t6 chtc dE sinh ho4t l6p nghi€m tuc, c6 hi€u qua.

Trdn tro. ng thdng b6o./.

noirn1or&/
- Nhu kinl gti;
- Ban ciern hieu (di: chi d?o)t
- Phdns ETDH, Phdng CSVC (de phiSi hqp);

- Luu: HCTH,CTCT-SV@D.

KT. HTPU TRUdNG
lHo mDu rRrloNG

Itl/njft6
D,At !is(l
t0AnDiti;

-.t'"
.jrn\"\
,i9c 16
taHit/ t



STT Lớp Khoa Sĩ số Tiết
Giảng 

đường
Ngày Ghi chú

1 Mạng máy tính K60 CNTT 57 4,5 A206 25/8/2019

2 KH Máy tính UD K60 CNTT 28 4,5 A208 25/8/2019

3 Tin học Kinh tế K60 CNTT 48 4,5 A303 25/8/2019

4 Tin học trắc địa K60 CNTT 17 4,5 A304 25/8/2019

5 Công nghệ phần mềm A+B K60 CNTT 98 9,10 D2-1 25/8/2019

6 Công nghệ phần mềm C K60 CNTT 42 7,8 A206 25/8/2019

7 Tin học kinh tế K61 CNTT 60 2,3 D303 25/8/2019

8 Công nghệ phần mềm A + B K61 CNTT 100 9,10 D3-1 25/8/2019

9 Công nghệ phần mềm C + D K61 CNTT 100 9,10 D4-1 25/8/2019

10 Mạng máy tính A + B K61 CNTT 100 4,5 D3-1 25/8/2019

11 Khoa học máy tính ứng dụng  A K61 CNTT 38 9,10 A304 25/8/2019

12 Khoa học máy tính ứng dụng  B K61 CNTT 36 7,8 A305 25/8/2019

13 Khoa học máy tính UD A+B K62 CNTT 77 9,10 B204 25/8/2019

14 Tin học Kinh tế K62 CNTT 50 4,5 A403 25/8/2019

15 Mạng máy tính A K62 CNTT 52 4,5 A404 25/8/2019

16 Mạng máy tính B K62 CNTT 55 4,5 A405 25/8/2019

17 Mạng máy tính C K62 CNTT 37 4,5 A305 25/8/2019

18 Công nghệ phần mềm A K62 CNTT 54 9,10 A305 25/8/2019

19 Công nghệ phần mềm B K62 CNTT 51 7,8 A306 25/8/2019

20 Công nghệ phần mềm C + D K62 CNTT 91 2,3 D1-1 25/8/2019

21 CN phần mềm A K63 CNTT 71 7,8 A207 25/8/2019

22 CN phần mềm B K63 CNTT 72 4,5 D503 25/8/2019

23 Địa tin học A K63 CNTT 35 9,10 A203 25/8/2019

24 Địa tin học B K63 CNTT 35 7,8 D202 25/8/2019

25 Hệ thống thông tin A K63 CNTT 49 2,3 D304 25/8/2019

26 Hệ thống thông tin B K63 CNTT 48 7,8 B201 25/8/2019

27 KH máy tính ứng dụng A K63 CNTT 44 9,10 B201 25/8/2019

28 KH máy tính ứng dụng B K63 CNTT 43 7,8 B202 25/8/2019

29 KH máy tính ứng dụng C K63 CNTT 43 9,10 B202 25/8/2019

30
Mạng máy tính A K63 và LThông CNTT 

K63
CNTT 47 7,8 B203 25/8/2019

31 Mạng máy tính B K63 CNTT 45 9,10 B203 25/8/2019

32 Mạng máy tính C K63 CNTT 45 7,8 B205 25/8/2019

33 Tin học kinh tế A K63 CNTT 46 9,10 B205 25/8/2019

34 Tin học kinh tế B K63 CNTT 45 4,5 B206 25/8/2019

35 Điện khí hóa K60 Cơ điện 47 4,5 D403 25/8/2019

36 Hệ thống điện K60 Cơ điện 41 4,5 D402 25/8/2019

37 Tự động hóa A K60 Cơ điện 66 2,3 D502 25/8/2019

38 Tự động hóa B K60 Cơ điện 54 2,3 D403 25/8/2019

39 Máy và tự động thủy khí K60 Cơ điện 32 4,5 A407 25/8/2019

40 CN chế tạo máy  K60 Cơ điện 34 4,5 A408 25/8/2019

41 Máy và Thiết bị mỏ K60 Cơ điện 34 4,5 A406 25/8/2019

LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 TỪ K60 ĐẾN K63

Năm học 2019-2020
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42 Điện Điện tử A + B K60 Cơ điện 83 7,8 D3-1 25/8/2019

43 Tự động hóa D K61 Cơ điện 54 7,8 D403 25/8/2019

44 Điện - Điện tử A K61 Cơ điện 62 9,10 A207 25/8/2019

45 Điện Điện tử B+C K61 Cơ điện 118 7,8 D4-1 25/8/2019

46 Điện khí hoá K61 Cơ điện 41 7,8 D203 25/8/2019

47 Máy và thiết bị mỏ K61 Cơ điện 37 7,8 D303 25/8/2019

48 Máy và Tự động thủy khí K61 Cơ điện 49 2,3 D402 25/8/2019

49 Tự động hoá A K61 Cơ điện 64 9,10 D503 25/8/2019

50 Tự động hoá B K61 Cơ điện 66 4,5 A207 25/8/2019

51 Tự động hoá C K61 Cơ điện 63 9,10 B207 25/8/2019

52 Công nghệ Chế tạo máy A+B K61 Cơ điện 100 7,8 D2-1 25/8/2019

53 Hệ thống điện A+B K61 Cơ điện 84 9,10 D1-1 25/8/2019

54 TĐH A K62 Cơ điện 56 9,10 D202 25/8/2019

55 TĐH B K62 Cơ điện 57 9,10 D203 25/8/2019

56 Hệ Thống điện K62 Cơ điện 33 9,10 D204 25/8/2019

57 Điện Khí Hóa K62 Cơ điện 47 9,10 D302 25/8/2019

58 Điện Tử A K62 Cơ điện 52 9,10 D303 25/8/2019

59 Điện Tử B K62 Cơ điện 53 7,8 A308 25/8/2019

60 CN chế tạo máy K62 Cơ điện 62 2,3 B207 25/8/2019

61 Cơ khí Ô tô K62 Cơ điện 44 9,10 D403 25/8/2019

62 Công nghệ chế tạo máy K63 Cơ điện 30 7,8 B206 25/8/2019

63 KTĐK tự động hóa A K63 Cơ điện 63 2,3 B204 25/8/2019

64 KTĐK tự động hóa B K63 Cơ điện 63 4,5 B204 25/8/2019

65 Kỹ thuật điện A K63 Cơ điện 40 9,10 B206 25/8/2019

66 Kỹ thuật điện B K63 Cơ điện 39 2,3 B305 25/8/2019

67 Cơ khí ô tô K63 và LThông Cơ điện K63 Cơ điện 40 4,5 B305 25/8/2019

68 Địa chất dầu K60 Dầu khí 40 7,8 A304 25/8/2019

69 Địa vật lý K60 Dầu khí 45 9,10 A204 25/8/2019

70 Lọc hóa dầu A K60 Dầu khí 54 7,8 A307 25/8/2019

71 Lọc hóa dầu B K60 Dầu khí 49 9,10 A403 25/8/2019

72 Thiết bị dầu K60 Dầu khí 57 2,3 D204 25/8/2019

73 Khoan thăm dò K60 Dầu khí 45 7,8 A406 25/8/2019

74 Khoan khai thác K60 Dầu khí 67 7,8 B204 25/8/2019

75 Lọc hoá dầu A K61 Dầu khí 41 9,10 A208 25/8/2019

76 Lọc hoá dầu B K61 Dầu khí 44 9,10 A303 25/8/2019

77 Địa vật lý K61 Dầu khí 35 9,10 A307 25/8/2019

78 Khoan khai thác K61 Dầu khí 52 9,10 A206 25/8/2019

79 Địa chất dầu K61 Dầu khí 34 2,3 D302 25/8/2019

80 Thiết bị dầu K62 Dầu khí 20 9,10 A205 25/8/2019

81 Khoan khai thác K62 Dầu khí 27 9,10 A409 25/8/2019

82 Lọc hóa dầu K62 Dầu khí 29 7,8 A208 25/8/2019

83 Kỹ thuật dầu K63, LThông dầu K63 Dầu khí 8 7,8 B305 25/8/2019

84 Thiết bị dầu K63 Dầu khí 21 9,10 B303 25/8/2019
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85 CNKT hóa học K63 Dầu khí 24 9,10 B305 25/8/2019

86 Địa chất dầu K63 Dầu khí 19 2,3 B306 25/8/2019

87 ĐC Công trình K60 KH và KT Địa chất 45 4,5 A205 25/8/2019

88 Địa chất K60 KH và KT Địa chất 54 2,3 A208 25/8/2019

89 ĐC Thủy văn K60 KH và KT Địa chất 62 4,5 B207 25/8/2019

90 Địa chất K61 KH và KT Địa chất 23 2,3 A304 25/8/2019

91 Địa chất CT- ĐKT K61 KH và KT Địa chất 19 4,5 A308 25/8/2019

92 Điạ chất K62 KH và KT Địa chất 30 4,5 A402 25/8/2019

93 Địa chất K63 KH và KT Địa chất 16 2,3 A306 25/8/2019

94 Kế toán A K62 Kinh tế & QTKD 60 2,3 A402 25/8/2019

95 Kế toán E K62 Kinh tế & QTKD 51 4,5 A307 25/8/2019

96 Kế toán B K62 Kinh tế & QTKD 61 2,3 A308 25/8/2019

97 Kế toán C K62 Kinh tế & QTKD 57 4,5 A203 25/8/2019

98 Kế toán D K62 Kinh tế & QTKD 57 2,3 A307 25/8/2019

99 Quản trị KD A K62  Kinh tế & QTKD 45 4,5 A409 25/8/2019

100 Quản trị KD B K62 + Quản trị dầu K62 Kinh tế & QTKD 61 4,5 D502 25/8/2019

101 Quản trị Mỏ K62 Kinh tế & QTKD 19 2,3 A403 25/8/2019

102 Kế toán A+B K61 Kinh tế & QTKD 120 2,3 D3-1 25/8/2019

103 Kế toán C K61 Kinh tế & QTKD 53 4,5 A204 25/8/2019

104 Kế toán D K61 Kinh tế & QTKD 51 7,8 D304 25/8/2019

105 Kế toán E + G K61 Kinh tế & QTKD 104 7,8 D1-1 25/8/2019

106 QTKD B + C K61 Kinh tế & QTKD 82 2,3 D4-1 25/8/2019

107 QTKD A + D K61 Kinh tế & QTKD 114 4,5 D1-1 25/8/2019

108 Kế toán A K63 Kinh tế & QTKD 60 9,10 D402 25/8/2019

109 Kế toán B K63 Kinh tế & QTKD 58 2,3 D2-1 25/8/2019

110 Kế toán C K63 Kinh tế & QTKD 59 9,10 D304 25/8/2019

111 Kế toán D K63 Kinh tế & QTKD 57 4,5 D2-1 25/8/2019

112 Kế toán E K63 Kinh tế & QTKD 57 4,5 B306 25/8/2019

113 Kế toán G K63, LThông kế toán K63 Kinh tế & QTKD 60 2,3 A303 25/8/2019

114 QTKD A K63 Kinh tế & QTKD 59 2,3 A305 25/8/2019

115 QTKD B K63 Kinh tế & QTKD 54 7,8 B306 25/8/2019

116 QTKD C K63 Kinh tế & QTKD 60 7,8 A407 25/8/2019

117 QTKD D K63 Kinh tế & QTKD 54 9,10 B306 25/8/2019

118 Tuyển khoáng K60 Mỏ 54 2,3 A206 25/8/2019

119 Khai thác A K60 Mỏ 54 7,8 A203 25/8/2019

120 Khai thác B K60 Mỏ 46 7,8 A204 25/8/2019

121 Khai thác C K60 Mỏ 38 7,8 A205 25/8/2019

122 Tuyển luyện K60 Mỏ 37 2,3 A203 25/8/2019

123 Khai thác K61 Mỏ 22 4,5 A306 25/8/2019

124 Tuyển khoáng K61 + K62 Mỏ 56 9,10 A402 25/8/2019

125 Khai thác K62 Mỏ 42 7,8 A303 25/8/2019

126 Tuyển khoáng K63 Mỏ 8 2,3 A204 25/8/2019

127 Khai thác mỏ K63 Mỏ 53 2,3 A205 25/8/2019
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128 Địa sinh thái A K60 Môi trường 47 2,3 A406 25/8/2019

129 Địa sinh thái B K60 Môi trường 48 2,3 A407 25/8/2019

130 Kỹ thuật môi trường A K60 Môi trường 40 2,3 A408 25/8/2019

131 Kỹ thuật môi trường B K60 Môi trường 28 2,3 A409 25/8/2019

132 Môi trường K61 Môi trường 50 7,8 A402 25/8/2019

133 Địa sinh thái CNMT K61 Môi trường 42 7,8 A403 25/8/2019

134 Môi trường K62 Môi trường 25 7,8 A404 25/8/2019

135 Môi trường K63 Môi trường 22 7,8 A405 25/8/2019

136 Bản đồ K60 Trắc địa BĐ & QLDD 22 2,3 D203 25/8/2019

137 Địa chính K60 Trắc địa BĐ & QLDD 40 4,5 D202 25/8/2019

138 Trắc địa  K60 Trắc địa BĐ & QLDD 53 4,5 D204 25/8/2019

139 Trăc địa Mỏ K60 Trắc địa BĐ & QLDD 26 4,5 D302 25/8/2019

140 Trắc địa A K61 Trắc địa BĐ & QLDD 43 4,5 D303 25/8/2019

141 Trắc địa B K61 Trắc địa BĐ & QLDD 34 4,5 D304 25/8/2019

142 Quản lý đất đai A + B K61 Trắc địa BĐ & QLDD 74 2,3 D503 25/8/2019

143 Trắc địa K62 Trắc địa BĐ & QLDD 54 7,8 D204 25/8/2019

144 Quản lý đất đai K62 Trắc địa BĐ & QLDD 43 7,8 D302 25/8/2019

145 Trắc địa K63 + LT Trắc địa K63 Trắc địa BĐ & QLDD 58 2,3 D202 25/8/2019

146 Quản lý đất đai K63 Trắc địa BĐ & QLDD 47 4,5 D203 25/8/2019

147 Hạ tầng cơ sở K60 Xây dựng 51 9,10 A404 25/8/2019

148 XD CTN và Mỏ K60 Xây dựng 44 9,10 A405 25/8/2019

149 XD CTN K60 Xây dựng 28 9,10 A406 25/8/2019

150 XD DD CN A K60 Xây dựng 56 9,10 A308 25/8/2019

151 XD DD CN B K60 Xây dựng 63 7,8 B207 25/8/2019

152 XDCTNgầm & Mỏ K61 Xây dựng 22 7,8 A408 25/8/2019

153 XDCTNgầm K61 Xây dựng 28 9,10 A306 25/8/2019

154 Hạ tầng cơ sở K61 Xây dựng 40 2,3 A404 25/8/2019

155 XDDD và công nghiệp A K61 Xây dựng 40 9,10 A408 25/8/2019

156 XDDD và công nghiệp B K61 Xây dựng 39 7,8 A409 25/8/2019

157 Hạ tầng cơ sở K62 Xây dựng 23 2,3 A405 25/8/2019

158 XD Dân dụng CN K62 Xây dựng 35 9,10 A407 25/8/2019

159 KT xây dựng K63 Xây dựng 18 7,8 B303 25/8/2019

160 XD dân dụng công nghiệp K63 Xây dựng 26 9,10 B303 25/8/2019

161 XD công trình ngầm K63 Xây dựng 20 2,3 B303 25/8/2019

162 XD hạ tầng cơ sở K63 Xây dựng 20 4,5 B303 25/8/2019

163 SV còn tồn đọng Khoa CNTT CNTT 2,3 B201 25/8/2019

164 SV còn tồn đọng Khoa Cơ điện Cơ điện 2,3 B202 25/8/2019

165 SV còn tồn đọng Khoa Dầu khí Dầu khí 2,3 B203 25/8/2019

166 SV còn tồn đọng Khoa KH và KT Địa chất KH và KTĐC 2,3 B205 25/8/2019

167 SV còn tồn đọng Khoa Kinh tế & QTKD Kinh tế & QTKD 2,3 B206 25/8/2019

168 SV còn tồn đọng Khoa Mỏ Mỏ 4,5 B201 25/8/2019

169 SV còn tồn đọng Khoa Môi trường Môi trường 4,5 B202 25/8/2019
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170
SV còn tồn đọng Khoa Trắc địa BĐ & 

QLDD
Trắc địa BĐ & QLDD 4,5 B203 25/8/2019

171 SV còn tồn đọng Khoa Xây dựng Xây dựng 4,5 B205 25/8/2019

                                                 

                                                  

                                             

  TS. Lê Xuân Thành

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN

   TL. HIỆU TRƯỞNG



BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRI'ONG DAI IIOC M6 - DIA CHAT

s6: f5J /rB-MDc

CONG HOA XA HOI CHT NGHIA !'IET NAM
Doc bp - TU do - Hqnh phric

Hi! NAi, ltgdy 4Lthdng! ndn 2019

THONG BAO
VA viec lhqc hien o.di dung sinb hoat lip <lAu bqc ki I onm hac 2019 - 2020

Kinh grii: - Cdc Khoa quan li sinh vien;

- CAc bO mon quen li sinh vicn;
- Phdng DAo teo dai hqc;

- Phong Co so \ At ch6l:
. - Cric Giiio vi6n cht nhiCm;

- C6c 16p sinh vi€n.

Thuc hien k6 ho4ch sinh hoqt l<rp hoc kj, I nnm hqc 2019 - 2020, Nhd tructng dC

nghi cdc Khoa, Ban chir nhiQm cdc bQ m6n chuyOn m6n thgc hiQn mQt s6 nQi dung chinl
vd viQc sinh hoat l6p nhu sau:

1. Thdri gian, tlia di6rn thqc hiQn sinh ho4t lip: Theo lich chi ti6t (dinh kdm)

2. Thinh phAn: Ban chri nhiQm khoa, Ban chri nhiQm c6c bQ m6n, Ban chdp hirnh

Li0n chi dodn, Ban ch6p hdtlh Li€n c'hi hQi sinh vien, Ct5 vin hoc tap, Chuyen vi6n vAn

phdng khoa, Gi6o vi6n chir nhiQm, cric lop sinh vi€n.

3. Noi dung

- ptr6 bii5n quy cht5 dao tao s6 1740 ban hdnh ngiry 26/11/2018;

- Ph6 bi6n ki5 hoach ginng day, hqc tap, ti6p nhQn vd xti li c6c v6n dd phdt sinh khi

dang hi m6n hgc, th6ng b6o lich vd thdi gian nghiOn cuu kloa hQc, thi Olympic vd c6c vAn d6

khic lien quan d6n c6ng tic dao tgo, c6ng t6c sinh vi€n cia tr:hoa vd Nhd tuong;
- Diinh gi6 kct qua Gn luyen hqc k' I nnm hqc 2018 - 2019;

- Th6ng b6o ve ti! troach cdng tac sinl vi€n ndm hac 2019 - 2020 da duoc Nhd

tu(mg phe duyet, td6n khai hd so mi5n, gi6m hqc phi hgc k! I nim hqc 2019 - 2020 theo

th6ng b6o si5 438/TB-MDC ngdy 07/9/2018. xdt hqc bdng kl1uyrin khich hqc t{p ..;
- Th6ng b6o mirc hgc phi, lich thu hqc phi hsc k! I ndm hqc 2019 - 2020; ph6 bi€n

m6t s6 s0a d6i vd luat BHYT sta d6i . . . :

- Tu vdn, hucrng d6n sinh vi6n xAy dlrng k6 hoach hqc tap cho nam hac, dang ki hac

plrrin- didr huong chuydn sdu theo d6i ruqng ttmg khoa vi cric m6c quan trqng trong kd ho?ch

nim h9c, xay dung vd triiSn khai c6c ho4t dQng hQc thuat kh6c theo tlmg kho6;

- Ph6 bi6n k6 hoach ho?t dQng cira Doan Thanh ni€n, H6i Sinh vi€n Trudng vd cta

khoa theo k6 ho4ch.

Sau khi k6t thric dgt sinh hoat lop 07 ngdy, c6c khoa tip hqp vd nQp cho phdng C6ng

tAc ChiDh tri - Sinll vi6u K6t quA rdn luyQn cta sinh vi€n, danh srich sinh vi6n dugc xdt trhen

thudng vd hgc bi5ng khuyt5n khich hqc tQp cira hqc kj II ndm hqc 2018 - 2019.

Cric sinh vi6n kh6ng thlrc hiQn sinh hoqt l6p sc klong dugc cdng nha. diCm ren

luyQn vd ph6i thgc hion sinh ho?t lop bir theo quy dinh s6 821/QD-MEC v6 viQc sinh ho4t

lop b6 sung ngdy l6lb/2017.



Vdi cric sbh vi€n kh6a cutii cdn t6n dong, kh6ng cdn tong danh s6ch lop quan bt
sinh vi€n, tl6 nghi l6nh d4o c6c Khoa chuy€n m6n c6 k6 ho4ch h6 tlg sinh vien thuc hien
sinh hoat lqp, kC klai drf di6m ren luyQn d6 thyc hiQn xdt hgc b6ng, khen thuong vd xdt tr5t
nghiQp theo c6c quy tlinh hiQn hdnh.

Trong qud trinh thuc hiQn ni5u c6 vu6ng mdc, kinh dd nghi c6c thiy c6, cric khoa
cht quan phan hdi cho phdng C6ng t4c Chinh tri - Sinh vi6n (chuyen vien Edo .ihi 

Thom,
sdt: 0987571465) de duo. c h6 tro giii quy6t.

Giao phdng COng tic Chinh ai - Sinh vi6n thuc hi6n ki6m tra quan sti A6 dan Uao
tinh nghi€m tuc, lcjr ludt vi minh bach cua ttgt sinh hoat ldp vd chdm diiim ren luyQn.

De nghi phdng Co sO vat ch;t va ciic dor vi li6n quan h5 tlq md cua cdc giang
duo'ng theo lich sinh hoat l6p tren; Cec khoa, ban chri nhiQrn c6c bO mOn chuyen m6n dOn
di5c sinh vi€n tham gia ddy dri vd t6 chtc dE sinh ho4t l6p nghi€m tuc, c6 hi€u qua.

Trdn tro. ng thdng b6o./.

noirn1or&/
- Nhu kinl gti;
- Ban ciern hieu (di: chi d?o)t
- Phdns ETDH, Phdng CSVC (de phiSi hqp);

- Luu: HCTH,CTCT-SV@D.
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BO GIAO DUC VA DAO T4O
TRT'dNG D T HQC M6 - DIA CHAT

CONG HdA XA HOI CITO NGHiA VIPT NAM
DOc l4p - Tq do - Hanh phfc

Hd N1,i. hgdy J0 rhdng [,] ndm 2020s& ou /TB-r'/tDc

THONG BAO
Vd viQc thqc hiQn nQi dung sinh ho4t lfp dAu hqc ki II nim hgc 2019 - 2020

Kinh grifi: - C6c Khoa quan lj sinh vi€n;
- Ban chrl nhiem cric bd m6n qudn li sinh vidn;

- Gi6o vi6n chri nhiOm.

Thr,rc hiQn quy dinh Tulin sinh hoat C6ng dan - sinh vi€n vd Sinh hoat lop ban hanh

kCm theo Quyet dinh s6 2008/QD-MDC ngiry 3l/12/2019:'

Nhd trulng dd nghi c6c Khoa, Ban chri nhiem c6c bO m6n chuy€n m6n t\rc hiQn k6

ho4ch sinh ho4t 10p nhu sau:

1. Thdi gian thUc hion sinh ho?t lop: ngdy 09/0212020 theolich chi tiet (dinh kCm).

2. Thdnh phdn: Ban cht nhiQm khoa, Ban chir nlliQm cdc bQ m6n, Ban chdp hanh

Li6n chi doan, Ban ch6p hdnh Li€n chi hQi sinh vi6n, ChuyOn vi€n vdn phdng khoa, Gi6o

vi€n chri nhiQm, cric ldp sini viOn.

3. NQi dung:

- Ph6 bi6n k6 hoach gi6ne d4y, h9c t4p, ti6p nhQn vd xil lf c5c vdn dd ph6t sinh khi
dang kt mdn hac, cac v6n dd kh6c li€n quan dtin c6ng tdc ddo tao, cdng t6c sinh vi€n cria

khoa vd Nhd trudng;
- D6nh gi6 k6t qu{ rdn luyQn hgc k} I, ndm hac 2019 - 2020;
- Tri6n khai hd so mi6n, gidm hgc phi hgc kj'II ndm hgc 2019 - 2020, xdt hgc b6ng

khuy6n khich hoc tip.. .;
- Th6ng b6o mtc h9c phi, lich thu hgc phl h9c ki II ndm hec 2019 - 2020;

- Tu v6n, hu6ng d6n sinh vi6n xdy dlmg kd hoach hqc tdp cho hqc ki k6 ti6p, ddng

hi hac phan, dinh huong chuy€n sAu theo d5i tugng timg kh6a vd c6c m6c quan rgng rong
k6 ho4ch nim hgc, xdy dpg vd tri6n khai a6c ho?t dong hec thuat kh6c theo ttng khoa;

- Ph6 bi6n k6 ho?ch hoet dQng cua Do,m Thanh nien, HOi Sinh vien Trudng vd cfa
kioa theo k6 hoach.

Sau khi k6t thric dgt sinh ho4t lop 07 ngdy, c6c khoa tap hqp ve nQp cho phdng C6ng

t6c Chinh tri - Sinh viCn: BiCn ba,n sinh hoat l6p, k6t qud ren luyfn cira sinh vi€n, danh srich

sinh vi0n dugc xdt khen thudng vd hgc b6ng khuy6n khich hqc tip cta hgc k| I nbm hqc

2019 - 2020.
Dd nghi Lanh d+o c5c Kioa quan li sinh vi€n, gi6o vi6n chri nhiQm d6n d6c c6c lop

sinh vi6n thlrc hiQn nghiCm tuc nQi dung th6ng b.io ndy.

Ndi nhqn:

- Phdng DTDH, TTDV (de p,4r thuc hien);
- Luu: HCTH,CTSVIo:1.
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